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[bookmark: _Toc205497683][bookmark: _Toc206140332][bookmark: _GoBack]PHỤ LỤC 01: YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP HÀNG HÓA VÀ CÁC DỊCH VỤ KÈM THEO
(Kèm theo E-HSMT dự án Mở rộng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá)
I. PHẦN THUYẾT MINH
[bookmark: _Toc205497684][bookmark: _Toc206140333]1. Mô tả yêu cầu của dự án
[bookmark: _Toc206140334]1.1. Cơ sơ pháp lý về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và lập thiết kế cơ sở
[bookmark: loai_1]- Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
[bookmark: loai_1_name]- Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chí phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Thông tư số 66/2025/TT-BTC ngày 01/7/2025 quy định phân cấp thẩm quyền quản lý nội ngành của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong các lĩnh vực quản lý ngân sách, tài sản công, đầu tư xây dựng, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;
- Quyết định số 380/QĐ-BTC ngày 26/02/2025 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số;
- Quyết định số 38/QĐ-CNTT ngày 27/5/2025 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
- Quyết định số 2404/QĐ-BTC ngày 18/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2025.
[bookmark: _Toc206140335][bookmark: _Toc205189978]	1.2. Cơ sở pháp lý về nghiệp vụ
- Luật giá 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023; 
- Nghị định số 78/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính Phủ hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá;
- Nghị định số 85/2024/NĐ-CP  ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giá;
- Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường;
- Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính Quy định về đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá; trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp, chế độ báo cáo về hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá và chi phí phục vụ cho việc thẩm định giá của hội đồng thẩm định giá.
[bookmark: _Toc206140336]1.3. Mô tả các yêu cầu của dự án
[bookmark: _Toc206140337]1.3.1. Yêu cầu về phạm vi triển khai
Phạm vi triển khai gồm:
- Bộ Tài chính; 
- Bộ, cơ quan ngang Bộ, gồm: Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố;
- Các doanh nghiệp thẩm định giá. 
[bookmark: _Toc206140338]1.3.2. Yêu cầu về xây dựng phần mềm nội bộ gồm các nội dung sau:
(1) Tên phần mềm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.
(2) Các quy trình nghiệp vụ cần được tin học hóa:
- Quy trình thu thập theo hình thức nhập liệu trực tiếp trên giao diện;
- Quy trình thu thập theo hình thức upload file;
- Quy trình nhận dữ liệu HHDV định giá từ CSDL về giá tại địa phương;
- Quy trình thu thập theo hình thức nhập liệu trực tiếp trên giao diện;
- Quy trình thu thập theo hình thức upload file;
- Quy trình nhận dữ liệu hồ sơ kê khai giá từ CSDL địa phương/ CSDL Bộ, ngành;
- Quy trình trao đổi dữ liệu hồ sơ kê khai giá với Hệ thống DVCTT của cơ quan Bộ Tài chính;
- Quy trình thu thập theo hình thức nhập liệu trực tiếp trên giao diện;
- Quy trình thu thập theo hình thức upload file;
- Quy trình nhận dữ liệu giá thị trường HHDV từ CSDL về giá tại địa phương;
- Quy trình thu thập theo hình thức nhập liệu trực tiếp trên giao diện;
- Quy trình thu thập theo hình thức upload file;
- Quy trình nhận dữ liệu thi cấp thẻ thẩm định viên về giá từ Hệ thống DVCTT;
- Quy trình quản lý danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc diện bình ổn giá;
- Quy trình quỹ bình ổn giá;
- Theo dõi biến động giá và điều kiện bình ổn giá;
- Quy trình quản lý giá tham chiếu; 
- Quy trình quản lý hiệp thương giá.
(3) Các đối tượng tham gia vào quy trình nghiệp vụ và mối liên hệ giữa chúng.
	Phạm vi dự án chỉ đề cập đến các tác nhân có liên quan các chức năng mở rộng:
	STT
	Tên tác nhân
	Đơn vị

	1
	Cán bộ TTDLQG và DV về giá
	Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính

	2
	Cán bộ nhập liệu tại Cục Quản lý giá
	Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính

	3
	Cán bộ phê duyệt tại Cục Quản lý giá
	Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính

	4
	Quản trị hệ thống
	

	5
	Cán bộ nhập liệu tại Tỉnh/Tp
	Tỉnh/Tp

	6
	Cán bộ phê duyệt tại Tỉnh/Tp
	Tỉnh/Tp

	7
	Cán bộ nhập liệu tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường

	8
	Cán bộ phê duyệt tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường

	9
	Cán bộ nhập liệu tại Bộ Công thương
	Bộ Công thương

	10
	Cán bộ phê duyệt tại Bộ Công thương
	Bộ Công thương

	11
	Cán bộ nhập liệu tại Bộ Xây dựng
	Bộ Xây dựng

	12
	Cán bộ phê duyệt tại Bộ Xây dựng
	Bộ Xây dựng

	13
	Cán bộ nhập liệu tại Bộ Khoa học và Công nghệ
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	14
	Cán bộ phê duyệt tại Bộ Khoa học và Công nghệ
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	15
	Cán bộ nhập liệu tại Bộ Y tế
	Bộ Y tế

	16
	Cán bộ phê duyệt tại Bộ Y tế
	Bộ Y tế

	17
	Cán bộ nhập liệu tại Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	18
	Cán bộ phê duyệt tại Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	19
	Cán bộ nhập liệu tại Bộ Nội vụ
	Bộ Nội vụ

	20
	Cán bộ phê duyệt tại Bộ Nội vụ
	Bộ Nội vụ

	21
	Cán bộ nhập liệu tại Bộ Quốc phòng
	Bộ Quốc phòng

	22
	Cán bộ phê duyệt tại Bộ Quốc phòng
	Bộ Quốc phòng

	23
	Cán bộ nhập liệu tại Bộ Công an
	Bộ Công an

	24
	Cán bộ phê duyệt tại Bộ Công an
	Bộ Công an

	25
	Cán bộ nhập liệu tại Bộ Tư pháp
	Bộ Tư pháp

	26
	Cán bộ phê duyệt tại Bộ Tư pháp
	Bộ Tư pháp

	27
	Cán bộ nhập liệu tại Bộ Ngoại giao
	Bộ Ngoại giao

	28
	Cán bộ phê duyệt tại Bộ Ngoại giao
	Bộ Ngoại giao

	29
	Cán bộ nhập liệu tại Bộ Dân tộc và Tôn giáo
	Bộ Dân tộc và Tôn giáo

	30
	Cán bộ phê duyệt tại Bộ Dân tộc và Tôn giáo
	Bộ Dân tộc và Tôn giáo

	31
	Cán bộ nhập liệu tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	32
	Cán bộ phê duyệt tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	33
	Cán bộ nhập liệu tại Ngân hàng nhà nước VN
	Ngân hàng nhà nước VN

	34
	Cán bộ phê duyệt tại Ngân hàng nhà nước VN
	Ngân hàng nhà nước VN

	35
	Người dùng được phân quyền khai thác
	

	36
	CSDL về giá tại địa phương
	Phần mềm của các địa phương

	37
	CSDL về giá/hệ thống quản lý giá tại các Bộ ngành
	Bộ ngành

	38
	Hệ thống DVCTT của Bộ Tài chính
	Bộ Tài chính

	39
	Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính
	Bộ Tài chính

	40
	Hệ thống tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia
	Bộ Tài chính

	41
	Hệ thống thông tin thống kê tài chính
	Bộ Tài chính

	42
	Hệ thống của Cục Thống kê
	Liên thông dữ liệu gửi, nhận dữu liệu CPI với Cục Thống kê

	43
	Hệ thống Danh mục dùng chung
	Bộ Tài chính



Mối liên hệ với quy trình tin học hóa:
	STT
	Lĩnh vực
	Quy trình
	Mối liên hệ 

	1
	Định giá
	Quy trình thu thập theo hình thức nhập liệu trực tiếp trên giao diện
	Cán bộ TTDLQG về giá
Tại các Bộ ngành:
- Cán bộ nhập liệu
- Cán bộ phê duyệt
CSDL về giá tại địa phương,
CSDL về giá/hệ thống quản lý giá tại các Bộ ngành

	
	
	Quy trình thu thập theo hình thức upload file
	

	
	
	Quy trình nhận dữ liệu HHDV định giá từ CSDL về giá 
	

	2
	Kê khai giá
	Quy trình thu thập theo hình thức nhập liệu trực tiếp trên giao diện
	Cán bộ TTDLQG về giá
Tại các Bộ ngành:
- Cán bộ nhập liệu
- Cán bộ phê duyệt
CSDL về giá tại địa phương,
CSDL về giá/hệ thống quản lý giá tại các Bộ ngành 
Hệ thống DVCTT 

	
	
	Quy trình thu thập theo hình thức upload file
	

	
	
	Quy trình nhận dữ liệu hồ sơ kê khai giá từ CSDL địa phương/ CSDL Bộ ngành
	

	
	
	Quy trình trao đổi dữ liệu hồ sơ kê khai giá với Hệ thống DVCTT của cơ quan Bộ Tài chính
	

	3
	Giá thị trường
	Quy trình thu thập theo hình thức nhập liệu trực tiếp trên giao diện
	Cán bộ TTDLQG về giá
Tại các Bộ ngành/địa phương:
- Cán bộ nhập liệu
- Cán bộ phê duyệt
CSDL về giá tại địa phương,
CSDL về giá/hệ thống quản lý giá tại các Bộ ngành

	
	
	Quy trình thu thập theo hình thức upload file
	

	
	
	Quy trình nhận dữ liệu giá thị trường HHDV từ CSDL về giá 
	

	4
	Hoạt động Thẩm định giá
	Quy trình thu thập theo hình thức nhập liệu trực tiếp trên giao diện
	Cán bộ TTDLQG về giá
Cục Quản lý giá:
- Cán bộ nhập liệu
- Cán bộ phê duyệt
Hệ thống DVCTT

	
	
	Quy trình thu thập theo hình thức upload file
	

	
	
	Quy trình nhận dữ liệu thi cấp thẻ thẩm định viên về giá từ Hệ thống DVCTT
	

	5
	Khai thác dữ liệu
	
	Người dùng được phân quyền khai thác

	6
	Bình ổn giá
	Tham chiếu Kê khai giá.
	- Cán bộ nhập liệu
- Cán bộ phê duyệt

	7
	Giá tham chiếu
	Tham chiếu Giá tham chiếu
	- Cán bộ nhập liệu
- Cán bộ phê duyệt

	8
	Hiệp thương giá
	Tham chiếu Hiệp thương giá
	- Cán bộ nhập liệu
- Cán bộ phê duyệt


(4) Yêu cầu chức năng hệ thống:
- Đáp ứng các thay đổi về cơ cấu tổ chức các bộ, ngành;
- Mở rộng để đáp ứng những nội dung cấp bách theo Luật giá 2023, Nghị định số 85/2024/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn với các nghiệp vụ sau:
+ Thu thập dữ liệu: Giá thị trường hàng hóa dịch vụ; giá hàng hóa dịch vụ do Nhà nước định giá; giá hàng hóa dịch vụ kê khai giá.
+ Dự báo CPI phù hợp với thực tế hiện nay về tham số dự báo, quản lý quyền số, tác động chính sách, liên thông dữ liệu gửi, nhận với Cục Thống kê.;
+ Tổng hợp, khai thác báo cáo tương ứng với nhóm chức năng thu thập và cập nhật dữ liệu ở trên;
+ Kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống: 
· CSDL về giá tại địa phương: (i) Chỉnh sửa chức năng Nhận dữ liệu giá thị trường hàng hóa dịch vụ, hồ sơ kê khai giá, giá HHDV do Nhà nước định giá; (ii) Bổ sung các chức năng nhận dữ liệu các loại giá hàng hóa dịch vụ mới do UBND tỉnh/thành phố định giá; (iii) Bổ sung các chức năng chia sẻ dữ liệu từ CSDL quốc gia về giá.
· Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Bộ Tài chính: Chỉnh sửa các chức năng đồng bộ dữ liệu hồ sơ kê khai giá đáp ứng quy định Luật giá 2023 và các văn bản hướng dẫn.
+ Xây dựng các Dashboard hỗ trợ giám sát truyền nhận dữ liệu giữa CSDL quốc gia về giá với các hệ thống kết nối.
+ Hoạt động thẩm định giá gồm: Mở rộng chức năng hoạt động thanh tra giám sát các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên hành nghề đáp ứng yêu cầu Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính; Chỉnh sửa chức năng quản lý nhập tài sản thẩm định giá, nhập chứng thư thẩm định giá của các doanh nghiệp thẩm định giá.
+ Và các nội dung khác về: bình ổn giá; hiệp thương giá; giá tham chiếu; Kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDL giá các Bộ, ngành và một số hệ thống khác, gồm: Hệ thống thông tin thống kê tài chính; Hệ thống của Cục Thống kê; Hệ thống DMDC.
(5) Các yêu cầu phi chức năng: Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu; Yêu cầu về an toàn thông tin; Các yêu cầu cần đáp ứng về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý của các phần mềm; Các yêu cầu về cài đặt, hạ tầng, đường truyền, an toàn vận hành, khai thác, sử dụng; Các ràng buộc đối với hệ thống gồm: ràng buộc môi trường, sự phụ thuộc vào hệ thống nền tảng; Yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật cần đạt được của các giao diện chương trình; Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6 (nếu hoạt động trên môi trường Internet); Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật; Yêu cầu về bảo hành; Các yêu cầu về kiểm thử; Các yêu cầu phi chức năng khác.
(6) Yêu cầu đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm đối với nội dung mở rộng; đào tạo cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống:
- Xây dựng bài giảng điện tử đối với các chức năng bổ sung (chia theo từng đối tượng).
- Lớp đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm dành cho Cán bộ Cục Quản lý giá: 01 lớp trong 02 ngày.
- Lớp chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản trị, vận hành: 01 lớp trong 01 ngày cho các học viên là cán bộ quản trị, vận hành tại Cục Quản lý Giá, Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số. 
- Lớp hướng dẫn sử dụng trực tuyến (online) dành cho cán bộ thực hiện công tác thu thập và khai thác dữ liệu của 34 tỉnh/TP để hướng dẫn những tính năng mới & kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia về giá: 03 lớp, mỗi lớp trong 0,5 ngày.
- Lớp hướng dẫn sử dụng trực tuyến (online) dành cho cán bộ thực hiện công tác thu thập và khai thác dữ liệu của các Bộ ngành để hướng dẫn những tính năng mới: 01 lớp trong 0,5 ngày.
(7) Yêu cầu về triển khai, cài đặt:
- Cài đặt hệ thống tập trung tại Trung tâm dữ liệu của Bộ Tài chính tại Láng Hòa Lạc.
- Hệ thống cần được triển khai thí điểm trước khi đưa vào triển khai chính thức. 
- Hệ thống được thông báo triển khai chính thức đến tất cả các đơn vị thuộc phạm vi triển khai của dự án. 
(8) Yêu cầu về kiểm thử
Trước khi triển khai vận hành chính thức hệ thống, nhà thầu triển khai phải phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện kiểm thử hệ thống, đảm bảo hệ thống sẽ hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả theo đúng nhu cầu người dùng. 
Việc kiểm thử phải bao gồm các hạng mục sau:
- Kiểm thử chức năng;
- Kiểm thử an toàn, bảo mật;
- Kiểm thử hiệu năng hệ thống.
(9) Yêu cầu về bảo hành: Miễn phí 12 tháng kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu tổng thể hợp đồng.
[bookmark: _Toc206140339]1.3.3. Yêu cầu về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số
CSDL quốc gia về giá thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu theo các quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ và công văn số 14990/BTC-THTK của Bộ Tài chính về hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu của ngành tài chính. 
Phạm vi mở rộng CSDLQG về giá thuộc dự án này kết nối trong nội bộ và kết nối ra bên ngoài với các hệ thống sau:
- Hệ thống DVCTT của cơ quan Bộ Tài chính
- Hệ thống CSDL DMDC 
- Hệ thống AD của BTC 
- CSDL về giá tại địa phương
- CSDL về giá Bộ ngành
- Hệ thống của Cục thống kê.
CSDLQG về giá chỉnh sửa, bổ sung các API để mở rộng phạm vi nhận và chia sẻ dữ liệu theo phương án kỹ thuật sau:
- Phương thức chia sẻ dữ liệ:
+ Kết nối, chia sẻ dữ liệu trực tuyến trên môi trường mạng giữa CSDLQG về giá và cơ quan khai thác dữ liệu;
+ Kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu số ngành Tài chính - FDXP.
+ Kết nối, chia sẻ dữ liệu trực tuyến trên môi trường mạng bằng việc đồng bộ một phần dữ liệu (dữ liệu được phép khai thác) giữa CSDLQG về giá và cơ quan khai thác dữ liệu;
+ Chia sẻ dữ liệu được đóng gói và lưu giữ trên các phương tiện lưu trữ thông tin.
- Kết nối, trao đổi dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu số ngành Tài chính - FDXP
[image: Graphical user interface, diagram

Description automatically generated]
Hình 1. Mô hình kết nối, trao đổi dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu số ngành Tài chính - FDXP
Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành Tài chính phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin nội ngành theo mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu tập trung. Các kết nối, trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong ngành Tài chính sẽ thực hiện trên Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành Tài chính.
Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành Tài chính được kết nối với hệ thống kế nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương để phục vụ kết nối, trao đổi thông tin giữa Bộ Tài chính với các bộ, ngành, địa phương theo yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu sử dụng nền tảng công nghệ trục theo mô hình tập trung của Chính phủ.
FDXP là nền tảng kỹ thuật căn bản phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị trong ngành Tài chính và giữa Bộ Tài chính với các đơn vị ngoài ngành Tài chính.
[image: ]
Hình 2. Mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu tuân thủ mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu chuẩn giữa các cơ quan nhà nước
CSDLQG về giá sử dụng hình thức chia sẻ dữ liệu qua API, phù hợp với các quy định tại Nghị định 47/2020/NĐ-CP.
- Đặc điểm của API:
+ Độc lập về mặt công nghệ (Không phụ thuộc vào ngôn ngữ lập trình);
+ Cho phép truy cập ở nhiều loại ứng dụng, đặc biệt là ứng dụng phân tán;
+ Hỗ trợ thao tác giữa các thành phần không đồng nhất;
+ Do đó chi phí thấp và dễ bảo trì.
Đặc tả Web services/API để trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống sẽ được thống nhất trong giai đoạn triển khai thực hiện hoạt động kết nối.
[bookmark: _Toc205497685][bookmark: _Toc206140340]2. Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng
Mở rộng CSDL quốc gia về giá cần tuân thủ tiêu chuẩn kết nối, tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu, tiêu chuẩn về truy cập thông tin, tiêu chuẩn về an toàn thông tin, tiêu chuẩn về dữ liệu đặc tả được công bố kèm theo Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước được ban hành theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).
Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước được áp dụng bao gồm:
	STT
	Loại tiêu chuẩn
	Ký hiệu tiêu chuẩn
	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn
	Quy định áp dụng

	1
	Tiêu chuẩn về kết nối

	1.1
	Truyền siêu văn bản
	HTTP v1.1
	Hypertext Transfer Protocol version 1.1
	Bắt buộc áp dụng

	
	
	HTTP v2.0
	Hypertext Transfer Protocol version 2.0
	Khuyến nghị áp dụng

	1.2
	Truyền tệp tin
	FTP
	File Transfer Protocol
	Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn

	
	
	HTTP v1.1
	Hypertext Transfer Protocol version 1.1
	

	
	
	HTTP v2.0
	Hypertext Transfer Protocol version 2.0
	Khuyến nghị áp dụng

	1.3
	Truy cập và chia sẻ dữ liệu
	OData v4
	Open Data Protocol version 4.0
	Khuyến nghị áp dụng

	1.4
	Truyền thư điện tử
	SMTP/ MIME
	Simple Mail Transfer
Protocol/Multipurpose
Internet Mail Extensions
	Bắt buộc áp dụng

	1.5
	Truy cập thư mục
	LDAP v3
	Lightweight Directory Access Protocol version 3
	Bắt buộc áp dụng

	1.6
	Dịch vụ tên miền
	DNS
	Domain Name System
	Bắt buộc áp dụng

	1.7
	Giao vận mạng có kết nối
	TCP
	Transmission Control Protocol
	Bắt buộc áp dụng

	1.8
	Liên mạng LAN/WAN
	IPv4
	Internet Protocol version 4
	Bắt buộc áp dụng

	1.9
	Dịch vụ Web dạng SOAP
	WSDL V2.0
	Web Services Description Language version 2.0
	Bắt buộc áp dụng

	1.10
	Dịch vụ Web dạng RESTful
	RESTful web service
	Representational state transfer
	Khuyến nghị áp dụng

	1.11
	Dịch vụ đặc tả Web
	WS BPEL v2.0
	Web Services Business Process Execution Language Version 2.0
	Khuyến nghị áp dụng

	
	
	WS-I Simple SOAP Binding Profile Version 1.0
	Simple SOAP Binding Profile Version 1.0
	Khuyến nghị áp dụng

	
	
	WS- Federation v1.2
	Web Services Federation Language Version 1.2
	Khuyến nghị áp dụng

	
	
	WS- Addressing v1.0
	Web Services Addressing 1.0
	Khuyến nghị áp dụng

	
	
	WS-Coordination Version 1.2
	Web Services Coordination Version 1.2
	Khuyến nghị áp dụng

	
	
	WS-Policy v1.2
	Web Services Coordination Version 1.2
	Khuyến nghị áp dụng

	
	
	OASIS Web Services Business Activity Version 1.2
	Web Services Business Activity Version 1.2
	Khuyến nghị áp dụng

	
	
	WS- Discovery Version 1.1
	Web Services Dynamic Discovery Version 1.1
	Khuyến nghị áp dụng

	
	
	WS- MetadataExc hange
	Web Services Metadata Exchange
	Khuyến nghị áp dụng

	1.12
	Dịch vụ đồng bộ thời gian
	NTPv4
	Network Time Protocol version 4
	Bắt buộc áp dụng 

	2
	Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu

	2.1
	Ngôn ngữ định dạng văn bản
	XML v1.0 (5th Edition)
	Extensible Markup Language version 1.0 (5th Edition)
	Bắt buộc áp dụng 

	2.2
	Định nghĩa các lược đồ trong tài liệu XML
	XML Schema V1.1
	XML Schema version 1.1
	Bắt buộc áp dụng

	2.3
	Biến đổi dữ liệu
	XSL
	Extensible Stylesheet Language
	Bắt buộc áp dụng phiên bản mới nhất.

	2.4
	Mô hình hóa đối tượng
	UML v2.5
	Unified Modelling Language version 2.5
	Khuyến nghị áp dụng

	2.5
	Trình diễn bộ kí tự
	UTF-8
	8-bit Universal Character Set (UES)/Unicode Transformation Format
	Bắt buộc áp dụng

	2.6
	Trao đổi dữ liệu đặc tả tài liệu XML
	XMI v2.4.2
	XML Metadata Interchange version 2.4.2
	Khuyến nghị áp dụng

	2.7
	Định dạng trao đổi dữ liệu mô tả đối tượng dạng kịch bản JavaScript
	JSON RFC 7159
	JavaScript Object Notation
	Khuyến nghị áp dụng

	2.8
	Ngôn ngữ mô hình quy trình nghiệp vụ
	BPMN 2.0
	Business Process Model and Notation version 2.0
	Khuyến nghị áp dụng

	3
	Tiêu chuẩn về truy cập thông tin

	3.1
	Chuẩn nội dung Web
	HTML v4.01
	Hypertext Markup Language version 4.01
	Bắt buộc áp dụng

	3.2
	Chuẩn nội dung Web mở rộng
	XHTML v1.1
	Extensible Hypertext Markup Language version 1.1
	Bắt buộc áp dụng

	3.3
	Giao diện người dùng
	CSS2
	Cascading Style Sheets Language Level 2
	Bắt buộc áp dụng 

	3.4
	Văn bản
	(.txt)
	Định dạng Plain Text (.txt): Dành cho các tài liệu cơ bản không có cấu trúc
	Bắt buộc áp dụng

	
	
	(.docx)
	Định dạng văn bản Word mở rộng của Microsoft (.docx)
	Bắt buộc áp dụng

	
	
	(.pdf) v1.4, v1.5, v1.6, v1.7
	Định dạng Portable Document (.pdf) phiên bản 1.4, 1.5, 1.6, 1.7: Dành cho các tài liệu chỉ đọc
	Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả hai tiêu chuẩn

	
	
	(.doc)
	Định dạng văn bản Word của Microsoft (.doc)
	

	3.5
	Bảng tính
	(.xlsx)
	Định dạng bảng tính Excel mở rộng của Microsoft (.xlsx)
	Khuyến nghị áp dụng

	
	
	(.xls)
	Định dạng bảng tính Excel của Microsoft (.xls)
	Bắt buộc áp dụng 

	3.6
	Trình diễn
	(.htm)
	Định dạng Hypertext Document (.htm): cho các trình bày được trao đổi thông qua các loại trình duyệt khác nhau
	Bắt buộc áp dụng

	
	
	(.pdf)
	Định dạng Portable Document (.pdf): cho các trình bày lưu dưới dạng chỉ đọc
	Bắt buộc áp dụng 

	3.7
	Ảnh đồ họa
	JPEG
	Joint Photographic Expert Group (.jpg)
	Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn

	
	
	GIF v89a
	Graphic Interchange (.gif) version 89a
	

	
	
	PNG
	Portable Network Graphics (.png)
	

	3.8
	Hoạt họa
	GIF v89a
	Graphic Interchange (.gif) version 89a
	Khuyến nghị áp dụng

	3.9
	Chuẩn nội dung cho thiết bị di động
	WML v2.0
	Wireless Markup Language version 2.0
	Bắt buộc áp dụng

	3.10
	Bộ ký tự và mã hóa
	ASCII
	American Standard Code for Information Interchange
	Bắt buộc áp dụng

	3.11
	Nén dữ liệu
	Zip
	Zip (.zip)
	Bắt buộc áp dụng 

	3.12
	Ngôn ngữ kịch bản phía trình khách
	ECMA 262
	ECMAScript version 6 (6th Edition)
	Bắt buộc áp dụng

	4
	Tiêu chuẩn về an toàn thông tin

	4.1
	An toàn thư điện tử
	S/MIME v3.2
	Secure Multi-purpose Internet Mail Extensions version 3.2
	Bắt buộc áp dụng

	
	
	OpenPGP
	OpenPGP
	Khuyến nghị áp dụng

	4.2
	An toàn tầng giao vận
	SSH v2.0
	Secure Shell version 2.0
	Bắt buộc áp dụng

	
	
	TLS v1.2
	Transport Layer Security version 1.2
	Bắt buộc áp dụng

	4.3
	An toàn truyền tệp tin
	HTTPS
	Hypertext Transfer Protocol Secure
	Bắt buộc áp dụng

	
	
	FTPS
	File Transfer Protocol Secure
	Khuyến nghị áp dụng

	
	
	SFTP
	SSH File Transfer Protocol
	Khuyến nghị áp dụng

	4.4
	An toàn truyền thư điện tử
	SMTPS
	Simple Mail Transfer Protocol Secure
	Bắt buộc áp dụng

	4.5
	An toàn dịch vụ DNS
	DNSSEC
	Domain Name System Security Extenssions
	Khuyến nghị áp dụng

	4.6
	Giải thuật mã hóa
	PKCS #1 V2.2
	RSA Cryptography Standard - version 2.2
	Khuyến nghị áp dụng, sử dụng lược đồ RSAES-OAEP để mã hóa

	4.7
	An toàn trao đổi bản tin XML
	XML Encryption Syntax and Processing
	XML Encryption Syntax and Processing
	Bắt buộc áp dụng

	
	
	XML Signature Syntax and Processing
	XML Signature Syntax and Processing
	Bắt buộc áp dụng

	4.8
	An toàn cho dịch vụ Web
	WS-Security v1.1.1
	Web Services Security: SOAP Message Security Version 1.1.1
	Khuyến nghị áp dụng


[bookmark: _Toc204177609]Ngoài ra, hệ thống khi triển khai cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được đề cập tại:
- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;
- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/08/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;
- Quyết định số 742/QĐ-BTTTT ngày 22/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành yêu cầu cơ bản đối với phần mềm nội bộ;
- Quyết định số 2405/QĐ-BTC ngày 8/7/2025 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế an toàn thông tin mạng và an ninh mạng Bộ Tài chính; 
- Công văn số 1016/BTTTT-CĐSQG ngày 22/03/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng, áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật kết nối, chia sẻ dữ liệu.
[bookmark: _Toc205497686][bookmark: _Toc206140341][bookmark: _Toc205189982]3. Thuyết minh mô hình tổng thể, mô hình lô-gic, mô hình vật lý của hệ thống 
[bookmark: _Toc206140342]3.1. Mô hình tổng thể hệ thống
[image: ]
Hình 3. Mô hình tổng thể CSDL quốc gia về giá - Bộ Tài chính 
CSDLQG về giá được triển khai tập trung trên hạ tầng sẵn có đặt tại Bộ Tài chính, cho phép các ứng dụng được tích hợp và sử dụng một cách đồng bộ cho tất cả các đơn vị. Mô hình tổng thể mở rộng Hệ thống CSDL quốc gia về giá tuân thủ mô hình của hệ thống đang vận hành. Nội dung mở rộng với mỗi thành phần như sau:

	STT
	Thành phần
	Nội dung

	1
	Người dùng
	- Là các đối tượng tham gia tương tác với CSDLQG về giá, bao gồm:
+ Lãnh đạo, cán bộ phê duyệt, chuyên viên tại các Bộ ngành
+ Lãnh đạo, cán bộ phê duyệt, chuyên viên tại địa phương.
+ Toàn bộ các doanh nghiệp thẩm định giá;
+ Quản trị hệ thống;
+ Người dùng khai thác công khai.
- Nội dung mở rộng: Đối tượng tham gia toàn bộ các Bộ ngành và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; điều chỉnh từ 63 Sở Tài chính các Tỉnh/Thành phố về 34 Tỉnh/Thành phố.

	2
	Giao tiếp
	Hệ thống cho phép các đối tượng sử dụng giao tiếp trên nền tảng web và kết nối thông qua các API.

	3
	Nghiệp vụ
	Lãnh đạo, cán bộ phê duyệt, cán bộ nhập liệu (chuyên viên) thực hiện các nghiệp vụ về Giá thị trường, định giá, kê khai giá, hoạt động thẩm định giá, giá HHDV khác, Phân tích dự báo CPI và các nghiệp vụ liên quan.
Người dùng khai thác công khai và Doanh nghiệp tương tác gửi dữ liệu theo quy định (đăng ký tài khoản, đăng nhập và thực hiện hoạt động nghiệp vụ).

	4
	Ứng dụng
	Gồm 2 phân hệ ứng dụng lớn:
+ Ứng dụng dành cho Bộ ngành địa phương;
+ Ứng dụng khai thác dữ liệu công khai và dành cho các doanh nghiệp.
Nội dung mở rộng: Đây là tập hợp các nhóm chức năng của phần mềm mà người sử dụng sẽ thao tác, gồm các chức năng được mở rộng tại Mục 1.5 của tài liệu.

	5
	Dữ liệu
	Các  CSDL và tổ chức kho dữ liệu đảm bảo theo thiết kế CSDL đang vận hành; hệ thống CSDL và tổ chức kho được hình thành từ quá trình trích rút, chọn lọc, tổng hợp Dữ liệu từ các CSDL trong lớp dữ liệu nguồn. Dữ liệu trong kho dữ liệu sẽ được tổ chức theo các nghiêp vụ (DataMart) phục vụ quá trình khai thác các báo cáo đầu ra, khai thác trên công cụ BI, trao đổi cung cấp dữ liệu cho hệ thống khác.

	6
	Hạ tầng
	Hệ thống sử dụng hạ tầng kỹ thuật của Bộ Tài chính có sẵn hoặc được đầu tư ở các dự án khác.
Hạ tầng kỹ thuật hệ thống bao gồm các trang thiết bị phục vụ sự hoạt động ổn định, tin cậy và an toàn tổng thể cho hệ thống, đảm bảo công tác triển khai, vận hành hệ thống, từ hạ tầng máy chủ, lưu trữ, hạ tầng kết nối đến trang thiết bị đầu cuối phục vụ người dùng.


CSDL quốc gia về giá đang vận hành đã xây dựng các API kết nối nhận dữ liệu từ các hệ thống thuộc phạm vi triển khai trước đây. 
Nội dung mở rộng lần này, cần cập nhật và bổ sung các API kết nối với:
- CSDL về giá tại địa phương.
- Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Bộ Tài chính.
- CSDL giá tại các Bộ, ngành.
- Hệ thống thông tin thống kê tài chính.
- Hệ thống của Cục Thống kê.
- Hệ thống CSDL DMDC.
[bookmark: _Toc206140343]3.2. Mô hình logic
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Hình 4. Mô hình logic CSDL quốc gia về giá - Bộ Tài chính 
Mô tả các thành phần, quy trình xử lý giữa các thành phần trong mô hình logic:
Khối người dùng: Người dùng thực hiện truy cập đường dẫn, đăng nhập vào hệ thống tương tác với hệ thống theo chức năng nghiệp vụ và phạm vi dữ liệu được phân quyền.
Khối ứng dụng: CSDL quốc gia về giá lưu dữ liệu từ các nguồn thu thập trong đó có nguồn nhập liệu từ khối người dùng. 
CSDL và Kho dữ liệu: Toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ, dữ liệu người dùng, dữ liệu quản trị, dữ liệu tích hợp và các dữ liệu khác của hệ thống sẽ được lưu trữ xuống CSDL của hệ thống. Dữ liệu sẽ được làm sạch và đưa vào kho dữ liệu. Dữ liệu trong kho dữ liệu sẽ được tổ chức theo các nghiêp vụ (DataMart) phục vụ quá trình khai thác các báo cáo đầu ra, khai thác trên công cụ BI, trao đổi cung cấp dữ liệu cho hệ thống khác
Ngoài ra, CSDL quốc gia về giá tích hợp với các hệ thống khác thông qua các chuẩn giao tiếp (các APIs) để chia sẻ, đồng bộ dữ liệu thông qua nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu ngành Tài chính - FDXP; nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu của Trung tâm dữ liệu quốc gia; nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) theo yêu cầu nghiệp vụ.
[bookmark: _Toc206140344]3.3. Mô hình vật lý
Mô hình vật lý phục vụ Mở rộng CSDL quốc gia về giá đề xuất giữ nguyên như mô hình hiện nay.
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Hệ thống sẽ được cài đặt trên các máy chủ: 
Máy chủ Web: 02 Máy chủ web ứng dụng CSDL quốc gia về giá, cài đặt theo cơ chế cluster (active/active), share storage.
Máy chủ Oracle BI: 02 Máy chủ cài đặt Oracle BI, cài đặt theo cơ chế cluster (active/active), share storage
Máy chủ CR: 01 Máy chủ ứng dụng thu thập dữ liệu từ Internet
Máy chủ ML/AI: 01 Máy chủ ứng dụng phân loại và làm sạch dữ liệu.
Đề xuất thông số kỹ thuật như sau:
	[bookmark: _Toc416707129][bookmark: _Toc418931018][bookmark: _Toc418932119][bookmark: _Toc418942706][bookmark: _Toc420013580][bookmark: _Toc427058623][bookmark: _Toc482804155][bookmark: _Toc490462200]Máy chủ
	[bookmark: _Toc416707130][bookmark: _Toc418931019][bookmark: _Toc418932120][bookmark: _Toc418942707][bookmark: _Toc420013581][bookmark: _Toc427058624][bookmark: _Toc482804156][bookmark: _Toc490462201]Cấu hình

	[bookmark: _Toc416707132][bookmark: _Toc418931021][bookmark: _Toc418932122][bookmark: _Toc418942708][bookmark: _Toc420013582][bookmark: _Toc427058625][bookmark: _Toc482804157][bookmark: _Toc490462202]02 máy chủ WEB SERVER (máy chủ web) cài đặt trang back-end.
	CPU: Intel Processor ( 32-cores, 4.0GHz)
Ram: 64GB
HDD: 500GB (OS; Weblogic, ODAC 19c, Framework; Deploy ứng dụng + log ứng dụng, file excel khi thu thập giá, Share Storage)
Hệ điều hành: Windows Server 2016 64bit
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Webserver : IIS, Weblogic server 12.2.1.4
Framework: .NET framework 4.5
Oracle Data Access Component 19c

	[bookmark: _Toc482804167][bookmark: _Toc490462212]02 máy chủ ORACLE BI (máy chủ oracle bi) cài đặt Báo cáo thông minh Oracle BI.
	CPU: Intel Processor ( 16-cores, 4.0GHz)
Ram: 64GB
HDD: 200GB free space (OS: 100GB; Oracle BI, weblogc, ODAC 19c, Framework; Deploy ứng dụng + log ứng dụng,Share Storage: 500 GB)
Hệ điều hành: Windows Server 2016 64bit
Webserver : Weblogic server 12.2.1.4
Framework: .NET framework 
Oracle Data Access Component 19c

	01 Máy chủ thu thập dữ liệu từ Internet APP CR
	CPU: Intel Processor ( 24-cores, 4.0GHz)
Ram: 48GB
HDD: 500GB free space (/root: 100GB; /u01: 100Gb)
Hệ điều hành: Ubuntu v20

	01 Máy chủ làm sạch dữ liệu APP ML/AI
	CPU: Intel Processor ( 24-cores, 4.0GHz)
Ram: 32GB
HDD: 200GB free space (/root: 100GB; /u01: 100Gb)
Hệ điều hành: Ubuntu v20

	[bookmark: _Toc416707138][bookmark: _Toc418931029][bookmark: _Toc418932130][bookmark: _Toc418942737][bookmark: _Toc420013611][bookmark: _Toc427058654][bookmark: _Toc482804187][bookmark: _Toc490462232]Máy chủ DATABASE-SERVER (Máy chủ Cơ sở dữ liệu) Cài đặt hệ quản trị CSDL để quản lý data 
	CPU: 4* RISC processor (04 x 4.35GHz, 64-core)
HĐH:  IBM AIX 64bit
HDD: 2T free space
[bookmark: OLE_LINK9]Database: Oracle 19c Enterprise 64bit


[bookmark: _Toc205497687][bookmark: _Toc206140345][bookmark: _Toc205189987]4. Khối lượng sơ bộ các công tác xây lắp, thiết bị và các yêu cầu về kỹ thuật; khối lượng sơ bộ công tác đào tạo hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành và các công tác khác có liên quan
[bookmark: _Toc206140346]4.1. Khối lượng sơ bộ
	[bookmark: _Hlk200026100]STT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Chi phí  mở rộng CSDL quốc gia về giá
	Gói
	01

	2
	Chi phí đào tạo hướng dẫn sử dụng và đào tạo cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống
	Gói
	01


[bookmark: _Toc206140347]4.2. Khối lượng sơ bộ công tác đào tạo hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành và các công tác khác có liên quan
- Xây dựng bài giảng điện tử đối với các chức năng nâng cấp, bổ sung (chia theo từng đối tượng).
- Lớp đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm dành cho Cán bộ Cục Quản lý giá: 01 lớp trong 02 ngày.
- Lớp chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản trị, vận hành: 01 lớp trong 01 ngày cho các học viên là cán bộ quản trị, vận hành tại Cục Quản lý Giá, Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số. 
- Lớp hướng dẫn sử dụng trực tuyến (online) dành cho cán bộ thực hiện công tác thu thập và khai thác dữ liệu của 63 tỉnh/TP để hướng dẫn những tính năng mới & kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia về giá: 03 lớp, mỗi lớp trong 0,5 ngày.
- Lớp hướng dẫn sử dụng trực tuyến (online) dành cho cán bộ thực hiện công tác thu thập và khai thác dữ liệu của các Bộ ngành để hướng dẫn những tính năng mới: 01 lớp trong 0,5 ngày.
[bookmark: _Toc205497688][bookmark: _Toc206140348]5. Mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ 
[bookmark: _Toc206140349]5.1. Tên phần mềm
Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.
[bookmark: _Toc206140350]5.2. Các quy trình nghiệp vụ cần được tin học hóa 
Phạm vi dự án chỉ đề cập đến các quy trình tin học hóa có liên quan các chức năng mở rộng
	STT
	Lĩnh vực
	Quy trình
	Căn cứ

	1
	Định giá
	Quy trình thu thập theo hình thức nhập liệu trực tiếp trên giao diện
	Luật giá 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023, Mục 2.Định giá
Nghị định số 85/2024/NĐ-CP  ngày 10/7/2024, Mục 2.Định giá

	
	
	Quy trình thu thập theo hình thức upload file
	

	
	
	Quy trình nhận dữ liệu HHDV định giá từ CSDL về giá tại địa phương
	

	2
	Kê khai giá
	Quy trình thu thập theo hình thức nhập liệu trực tiếp trên giao diện
	Luật giá 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023, Mục 4. Kê khai giá
Nghị định số 85/2024/NĐ-CP  ngày 10/7/2024, Mục 4. Kê khai giá

	
	
	Quy trình thu thập theo hình thức upload file
	

	
	
	Quy trình nhận dữ liệu hồ sơ kê khai giá từ CSDL địa phương/ CSDL Bộ ngành
	

	
	
	Quy trình trao đổi dữ liệu hồ sơ kê khai giá với Hệ thống DVCTT của cơ quan Bộ Tài chính
	

	3
	Giá thị trường
	Quy trình thu thập theo hình thức nhập liệu trực tiếp trên giao diện
	Luật giá 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023, Chương III
Nghị định số 85/2024/NĐ-CP  ngày 10/7/2024, Chương III
Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024

	
	
	Quy trình thu thập theo hình thức upload file
	

	
	
	Quy trình nhận dữ liệu giá thị trường HHDV từ CSDL về giá tại địa phương
	

	4
	Hoạt động Thẩm định giá
	Quy trình thu thập theo hình thức nhập liệu trực tiếp trên giao diện
	Luật giá 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023; 
Nghị định số 78/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024;
Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024

	
	
	Quy trình thu thập theo hình thức upload file
	

	
	
	Quy trình nhận dữ liệu thi cấp thẻ thẩm định viên về giá từ Hệ thống DVCTT
	

	5
	Khai thác dữ liệu
	Không thay đổi
	

	6
	Khác
	 
	

	6.1


	Bình ổn giá
	Quy trình quản lý danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc diện bình ổn giá
	
Luật giá 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023;
Nghị định số 85/2024/NĐ-CP  ngày 10/7/2024


	
	
	Quy trình quỹ bình ổn giá
	

	
	
	Theo dõi biến động giá và điều kiện bình ổn giá
	

	6.2
	Giá tham chiếu
	Quy trình quản lý giá tham chiếu
	Luật giá 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023;
Nghị định số 85/2024/NĐ-CP  ngày 10/7/2024

	6.3
	Hiệp thương giá
	Quy trình quản lý hiệp thương giá
	Luật giá 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023;
Nghị định số 85/2024/NĐ-CP  ngày 10/7/2024




[bookmark: _Toc206140351]5.2.1. Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu giá HHDV do NN định giá bằng hình thức nhập trực tiếp trên giao diện




 Mô tả:
	Bước
	Giao tác xử lý
	Đối tượng thực hiện
	Mô tả vận hành

	1. 
	Nhập thông tin thu thập số liệu
	Cán bộ nhập liệu
	Cán bộ nhập thông tin thu thập số liệu căn cứ vào thông tin có được vào phần mềm

	2. 
	Lưu dữ liệu
	Cán bộ nhập liệu
	Sau khi nhập thông tin, Cán bộ chọn Lưu dữ liệu

	3. 
	Kiểm tra dữ liệu nhập
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu Cán bộ đã nhập

	4. 
	Lưu dữ liệu
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống thực hiện lưu dữ liệu và hiển thị thông báo thành công

	5. 
	Thông báo cho người dùng trong trường hợp thông tin nhập không hợp lệ
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống không thực hiện lưu dữ liệu và thông báo cho cán bộ thực hiện

	6. 
	Sửa thông tin dữ liệu đã thu thập
	Cán bộ nhập liệu
	Cán bộ có thể thực hiện sửa thông tin dữ liệu đã thu thập đã được tạo trong hệ thống. Cách thức thực hiện tương tự trình tự Thêm mới dữ liệu đã thu thập số liệu.

	7. 
	Xóa dữ liệu đã thu thập số liệu
	Cán bộ nhập liệu
	Cán bộ có thể thực hiện xóa thông tin dữ liệu đã thu thập đã được tạo trong hệ thống.

	8. 
	Kiểm tra tính ràng buộc dữ liệu
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra tính ràng buộc về dữ liệu, nếu dữ liệu đã thu thập đã được sử dụng để thu thập sẽ không được xóa trong hệ thống

	9. 
	Thực hiện xóa dữ liệu đã thu thập và thông báo cho người dùng
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Sau khi hệ thống kiểm tra, không có ràng buộc về dữ liệu, hệ thống xóa dữ liệu đã thu thập dữ liệu và thông báo thành công cho cán bộ thực hiện.

	10. 
	Thông báo dữ liệu đã thu thập không được xóa
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Sau khi hệ thống kiểm tra nếu có ràng buộc về dữ liệu, hệ thống không xóa dữ liệu đã thu thập và thông báo thành công cho cán bộ thực hiện.

	11. 
	Duyệt dữ liệu
	Cán bộ phê duyệt 
	Cán bộ phê duyệt có thể chọn phê duyệt dữ liệu giá thị trường hàng hóa, dịch vụ

	12. 
	Cập nhật dữ liệu về trạng thái đã duyệt
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá Cập nhật dữ liệu về trạng thái đã duyệt

	13. 
	Từ chối duyệt dữ liệu
	Cán bộ phê duyệt 
	Cán bộ phê duyệt có thể chọn từ chối duyệt dữ liệu giá thị trường hàng hóa, dịch vụ

	14. 
	Cập nhật dữ liệu về trạng thái Từ chối
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá Cập nhật dữ liệu về trạng thái từ chối duyệt

	15. 
	Thoái duyệt
	Cán bộ phê duyệt 
	Cán bộ phê duyệt có thể chọn thoái duyệt

	16. 
	Kiểm tra ràng buộc dữ liệu
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra sự ràng buộc của dữ liệu chọn thoái duyệt với các dữ liệu khác

	17. 
	Thông báo dữ liệu không đủ điều kiện thoái duyệt cho cán bộ thực hiện
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra nếu có sự ràng buộc với dữ liệu khác thì thông báo cho người dùng

	18. 
	Cập nhật dữ liệu về trạng thái thoái duyệt
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra nếu không có sự ràng buộc với dữ liệu khác thì cập nhật trạng thái dữ liệu về Thoái duyệt




[bookmark: _Toc206140352]5.2.2. Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu giá HHDV do NN định giá bằng hình thức upload file

 Mô tả:
	Bước
	Giao tác xử lý
	Đối tượng thực hiện
	Mô tả vận hành

	1. 
	Download biểu mẫu số liệu
	Cán bộ nhập liệu
	Cán bộ download biểu mẫu số liệu

	2. 
	Nhập dữ liệu vào file
	Cán bộ nhập liệu
	Cán bộ nhập dữ liệu vào file đã được download về máy tính

	3. 
	Upload file dữ liệu
	Cán bộ nhập liệu
	Cán bộ upload file dữ liệu vào chương trình

	4. 
	Kiểm tra dữ liệu nhập
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của file dữ liệu Cán bộ đã upload

	5. 
	Lưu dữ liệu
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Nếu thông tin trong file upload là hợp lệ, hệ thống thực hiện lưu dữ liệu và hiển thị thông báo thành công.

	6. 
	Thông báo cho người dùng trong trường hợp thông tin nhập không hợp lệ
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Nếu thông tin trong file upload là không hợp lệ, hệ thống không thực hiện lưu dữ liệu và thông báo cho cán bộ thực hiện

	7. 
	Sửa thông tin dữ liệu đã thu thập
	Cán bộ nhập liệu
	Cán bộ có thể thực hiện sửa thông tin trong trong biểu mẫu đã download về máy tính, sau đó chọn upload lại dữ liệu tương tự quy trình thêm mới

	8. 
	Xóa dữ liệu đã thu thập số liệu
	Cán bộ nhập liệu
	Cán bộ có thể thực hiện xóa thông tin dữ liệu đã thu thập đã được tạo trong hệ thống.

	9. 
	Kiểm tra tính ràng buộc dữ liệu
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra tính ràng buộc về dữ liệu, nếu dữ liệu đã thu thập đã được sử dụng để thu thập sẽ không được xóa trong hệ thống

	10. 
	Thực hiện xóa dữ liệu đã thu thập và thông báo cho người dùng
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Sau khi hệ thống kiểm tra, không có ràng buộc về dữ liệu, hệ thống xóa dữ liệu đã thu thập dữ liệu và thông báo thành công cho cán bộ thực hiện.

	11. 
	Thông báo dữ liệu đã thu thập không được xóa
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Sau khi hệ thống kiểm tra nếu có ràng buộc về dữ liệu, hệ thống không xóa dữ liệu đã thu thập và thông báo thành công cho cán bộ thực hiện.

	12. 
	Duyêt dữ liệu
	Cán bộ phê duyệt 
	Cán bộ phê duyệt có thể chọn phê duyệt dữ liệu giá thị trường hàng hóa, dịch vụ

	13. 
	Cập nhật dữ liệu về trạng thái đã duyệt
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá Cập nhật dữ liệu về trạng thái đã duyệt

	14. 
	Từ chối Duyêt dữ liệu
	Cán bộ phê duyệt 
	Cán bộ phê duyệt có thể chọn từ chối duyệt dữ liệu giá thị trường hàng hóa, dịch vụ

	15. 
	Cập nhật dữ liệu về trạng thái Từ chối
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá Cập nhật dữ liệu về trạng thái từ chối

	16. 
	Thoái duyệt
	Cán bộ phê duyệt 
	Cán bộ phê duyệt có thể chọn thoái duyệt.

	17. 
	Kiểm tra ràng buộc dữ liệu
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra sự ràng buộc của dữ liệu chọn thoái duyệt với các dữ liệu khác.

	18. 
	Cập nhật dữ liệu về trạng thái thoái duyệt
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra nếu không có sự ràng buộc với dữ liệu khác thì cập nhật trạng thái dữ liệu về Thoái duyệt.

	19. 
	Thông báo dữ liệu không đủ điều kiện thoái duyệt cho cán bộ thực hiện
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra nếu có sự ràng buộc với dữ liệu khác thì thông báo cho người dùng.





[bookmark: _Toc206140353]5.2.3. Quy trình thu thập giá HHDV định giá từ CSDL về giá tại địa phương


Mô tả quy trình:
	Bước
	Thao tác xử lý
	Đối tượng thực hiện
	Mô tả vận hành

	1. 
	Thiết lập lịch thu thập dữ liệu tự động
	Cán bộ TTDLQG về giá
	Cán bộ TTDLQG có thể thiết lập lịch thu thập dữ liệu HHDV định giá tự động từ CSDL về giá tại địa phương.

	2. 
	Lưu thông tin thiết lập
	Cán bộ TTDLQG về giá
	Hệ thống kiểm tra hợp lệ dữ liệu, nếu hợp lệ lưu lại thông tin và thông báo thành công cho người dùng, ngược lại hiển thị thông báo không hợp lệ cho cán bộ.

	3. 
	Gửi dữ liệu HHDV tự động theo lịch đã thiết lập
	CSDL về giá tại địa phương 
	CSDL về giá tại địa phương tự động gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ (theo mô hình CSDL quốc gia về giá - Trục LGSP BTC - Trục NGSP - Trục LGSP Tỉnh - CSDL về giá/HTTT khác của Tỉnh/Thành) đặc tả đã được thống nhất giữa 2 hệ thống, theo lịch đã được thiết lập. 
Hệ thống CSDL quốc gia về giá lưu thông tin giá hàng hóa, dịch vụ và trả lại thông báo tình trạng phiên nhận dữ liệu, và hệ thống thông báo lại kết quả phiên nhận dữ liệu cho CSDL về giá tại địa phương.

	4. 
	Thu thập dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ tại một thời điểm bất kỳ
	Cán bộ TTDLQG về giá
	Cán bộ Trung tâm dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá có thể lựa chọn Thu thập dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính tại một thời điểm bất kỳ (không theo lịch đã thiết lập). 

	5. 
	Gửi yêu cầu 
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	CSDL quốc gia về giá gửi yêu cầu lấy dữ liệu 

	6. 
	Gửi yêu cầu thu thập dữ liệu HHDV đến CSDL về giá tại địa phương 
	Hệ thống kết nối
(theo mô hình CSDL quốc gia về giá - Trục LGSP BTC - Trục NGSP - Trục LGSP Tỉnh - CSDL về giá/HTTT khác của Tỉnh/Thành)
	Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu truyền thông tin thu thập dữ liệu HHDV đến CSDL về giá tại địa phương. CSDL về giá tại địa phương sẽ gửi dữ liệu giá HHDV 

	7. 
	Truy vấn các phiên nhận dữ liệu
	Cán bộ TTDLQG về giá
	Cán bộ TTDLQG có thể truy vấn các phiên nhận dữ liệu giá HHDV về giá từ CSDL về giá tại địa phương.
Hệ thống hiển thị danh sách các phiên nhận dữ liệu theo điều kiện truy vấn của cán bộ.

	8. 
	Hiển thị kết quả truy vấn
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống hiển thị kết quả truy vấn theo tiêu chí tìm kiếm của cán bộ

	9. 
	Kết xuất danh sách các phiên nhận dữ liệu hồ sơ giá hàng hóa, dịch vụ về giá từ CSDL về giá tại địa phương
	Cán bộ TTDLQG về giá
	Cán bộ TTDLQG có thể lựa chọn kết xuất danh sách các phiên nhận dữ giá HHDV về giá từ CSDL về giá tại địa phương dưới dạng file excel. 
Hệ thống kết xuất danh sách các phiên nhận dữ liệu hồ sơ giá HHDV về giá từ CSDL về giá tại địa phương dưới dạng file excel về máy tính của cán bộ

	10. 
	Xem chi tiết thông tin phiên nhận dữ liệu
	Cán bộ TTDLQG về giá
	Cán bộ TTDLQG có thể lựa xem chi tiết phiên nhận dữ liệu hồ sơ giá HHDV về giá từ CSDL về giá tại địa phương. 

	11. 
	Hiển thị thông tin chi tiết 
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá hiển thị chi tiết nội dung phiên nhận dữ liệu




[bookmark: _Toc206140354]5.2.4. Quy trình thu thập giá kê khai của HHDV tại Bộ, ngành bằng hình thức nhập liệu trực tiếp trên giao diện

 
Mô tả quy trình:
	Bước
	Thao tác xử lý
	Đối tượng thực hiện
	Mô tả vận hành

	1. 
	Nhập thông tin thu thập số liệu
	Cán bộ nhập liệu (tại Bộ ngành) 
	Cán bộ nhập thông tinnhập thông tin thu thập số liệu căn cứ vào thông tin có được vào phần mềm

	2. 
	Lưu dữ liệu
	Cán bộ nhập liệu (tại Bộ ngành) 
	Sau khi nhập thông tin, Cán bộ nhập thông tinchọn Lưu dữ liệu

	3. 
	Kiểm tra dữ liệu nhập
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu Cán bộ nhập thông tinđã nhập

	4. 
	Lưu dữ liệu
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống thực hiện lưu dữ liệu và hiển thị thông báo thành công

	5. 
	Thông báo cho người dùng trong trường hợp thông tin nhập không hợp lệ
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống không thực hiện lưu dữ liệu và thông báo cho cán bộ thực hiện

	6. 
	Sửa thông tin dữ liệu đã thu thập
	Cán bộ nhập liệu (tại Bộ ngành) 
	Cán bộ nhập thông tincó thể thực hiện sửa thông tin dữ liệu đã thu thập đã được tạo trong hệ thống. Cách thức thực hiện tương tự trình tự Thêm mới dữ liệu đã thu thập số liệu.

	7. 
	Xóa dữ liệu đã thu thập số liệu
	Cán bộ nhập liệu (tại Bộ ngành) 
	Cán bộ nhập thông tincó thể thực hiện xóa thông tin dữ liệu đã thu thập đã được tạo trong hệ thống.

	8. 
	Kiểm tra tính ràng buộc dữ liệu
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra tính ràng buộc về dữ liệu, nếu dữ liệu đã thu thập đã được sử dụng để thu thập sẽ không được xóa trong hệ thống

	9. 
	Thực hiện xóa dữ liệu đã thu thập và thông báo cho người dùng
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Sau khi hệ thống kiểm tra, không có ràng buộc về dữ liệu, hệ thống xóa dữ liệu đã thu thập dữ liệu và thông báo thành công cho cán bộ thực hiện.

	10. 
	Thông báo dữ liệu đã thu thập không được xóa
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Sau khi hệ thống kiểm tra nếu có ràng buộc về dữ liệu, hệ thống không xóa dữ liệu đã thu thập và thông báo thành công cho cán bộ thực hiện.

	11. 
	Duyệt dữ liệu
	Cán bộ phê duyệt (tại Bộ ngành)
	Cán bộ phê duyệt có thể chọn phê duyệt dữ liệu giá thị trường hàng hóa, dịch vụ

	12. 
	Cập nhật dữ liệu về trạng thái đã duyệt
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	CSDL quốc gia về giá Cập nhật dữ liệu về trạng thái đã duyệt

	13. 
	Từ chối duyệt dữ liệu
	Cán bộ phê duyệt (tại Bộ ngành)
	Cán bộ phê duyệt có thể chọn từ chối duyệt dữ liệu giá thị trường hàng hóa, dịch vụ

	14. 
	Cập nhật dữ liệu về trạng thái Từ chối
	CSDL quốc gia về giá
	CSDL quốc gia về giá Cập nhật dữ liệu về trạng thái từ chối duyệt

	15. 
	Thoái duyệt
	Cán bộ phê duyệt (tại Bộ ngành)
	Cán bộ phê duyệt có thể chọn thoái duyệt

	16. 
	Kiểm tra ràng buộc dữ liệu
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra sự ràng buộc của dữ liệu chọn thoái duyệt với các dữ liệu khác

	17. 
	Thông báo dữ liệu không đủ điều kiện thoái duyệt cho cán bộ thực hiện
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra nếu  có sự ràng buộc với dữ liệu khác thì thông báo cho người dùng

	18. 
	Cập nhật dữ liệu về trạng thái thoái duyệt
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra nếu không có sự ràng buộc với dữ liệu khác thì cập nhật trạng thái dữ liệu về Thoái duyệt




[bookmark: _Toc206140355]5.2.5. Quy trình thu thập giá kê khai HHDV thuộc danh mục kê khai tại Bộ, ngành giá bằng hình thức upload file




Mô tả quy trình:
	Bước
	Thao tác xử lý
	Đối tượng thực hiện
	Mô tả vận hành

	1. 
	Download biểu mẫu số liệu
	Cán bộ nhập liệu (tại Bộ ngành)
	Cán bộ nhập thông tindownload biểu mẫu số liệu

	2. 
	Nhập dữ liệu vào file
	Cán bộ nhập liệu (tại Bộ ngành)
	Cán bộ nhập thông tinnhập dữ liệu vào file đã được download về máy tính

	3. 
	Upload file dữ liệu
	Cán bộ nhập liệu (tại Bộ ngành)
	Cán bộ nhập thông tinupload file dữ liệu vào chương trình

	4. 
	Kiểm tra dữ liệu nhập
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của file dữ liệu Cán bộ nhập thông tinđã upload

	5. 
	Lưu dữ liệu
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Nếu thông tin trong file upload là hợp lệ, hệ thống thực hiện lưu dữ liệu và hiển thị thông báo thành công.

	6. 
	Thông báo cho người dùng trong trường hợp thông tin nhập không hợp lệ
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Nếu thông tin trong file upload là không hợp lệ, hệ thống không thực hiện lưu dữ liệu và thông báo cho cán bộ thực hiện

	7. 
	Sửa thông tin dữ liệu đã thu thập
	Cán bộ nhập liệu (tại Bộ ngành)
	Cán bộ nhập thông tincó thể thực hiện sửa thông tin trong trong biểu mẫu đã download về máy tính, sau đó chọn upload lại dữ liệu tương tự quy trình thêm mới

	8. 
	Xóa dữ liệu đã thu thập số liệu
	Cán bộ nhập liệu (tại Bộ ngành)
	Cán bộ nhập thông tincó thể thực hiện xóa thông tin dữ liệu đã thu thập đã được tạo trong hệ thống.

	9. 
	Kiểm tra tính ràng buộc dữ liệu
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra tính ràng buộc về dữ liệu, nếu dữ liệu đã thu thập đã được sử dụng để thu thập sẽ không được xóa trong hệ thống

	10. 
	Thực hiện xóa dữ liệu đã thu thập và thông báo cho người dùng
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Sau khi hệ thống kiểm tra, không có ràng buộc về dữ liệu, hệ thống xóa dữ liệu đã thu thập dữ liệu và thông báo thành công cho cán bộ thực hiện.

	11. 
	Thông báo dữ liệu đã thu thập không được xóa
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Sau khi hệ thống kiểm tra nếu có ràng buộc về dữ liệu, hệ thống không xóa dữ liệu đã thu thập và thông báo thành công cho cán bộ thực hiện.

	12. 
	Duyệt dữ liệu
	Cán bộ phê duyệt (tại Bộ ngành)
	Cán bộ phê duyệt có thể chọn phê duyệt dữ liệu giá thị trường hàng hóa, dịch vụ

	13. 
	Cập nhật dữ liệu về trạng thái đã duyệt
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	CSDL quốc gia về giá Cập nhật dữ liệu về trạng thái đã duyệt

	14. 
	Từ chối Duyêt dữ liệu
	Cán bộ phê duyệt (tại Bộ ngành)
	Cán bộ phê duyệt có thể chọn từ chối duyệt dữ liệu giá thị trường hàng hóa, dịch vụ

	15. 
	Cập nhật dữ liệu về trạng thái Từ chối
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	CSDL quốc gia về giá Cập nhật dữ liệu về trạng thái từ chối

	16. 
	Thoái duyệt
	Cán bộ phê duyệt (tại Bộ ngành)
	Cán bộ phê duyệt có thể chọn thoái duyệt.

	17. 
	Kiểm tra ràng buộc dữ liệu
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra sự ràng buộc của dữ liệu chọn thoái duyệt với các dữ liệu khác.

	18. 
	Cập nhật dữ liệu về trạng thái thoái duyệt
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra nếu không có sự ràng buộc với dữ liệu khác thì cập nhật trạng thái dữ liệu về Thoái duyệt.

	19. 
	Thông báo dữ liệu không đủ điều kiện thoái duyệt cho cán bộ thực hiện
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra nếu  có sự ràng buộc với dữ liệu khác thì thông báo cho người dùng.





[bookmark: _Toc206140356]5.2.6. Quy trình thu thập giá HHDV (kê khai giá) từ CSDL về giá tại địa phương


Mô tả quy trình:
	Bước
	Thao tác xử lý
	Đối tượng thực hiện
	Mô tả vận hành

	1. 
	Thiết lập lịch thu thập dữ liệu tự động
	Cán bộ TTDLQG về giá
	Cán bộ TTDLQG có thể thiết lập lịch thu thập dữ liệu HHDV (kê khai giá) tự động từ CSDL về giá tại địa phương.

	2. 
	Lưu thông tin thiết lập
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra hợp lệ dữ liệu, nếu hợp lệ lưu lại thông tin và thông báo thành công cho người dùng, ngược lại hiển thị thông báo không hợp lệ cho cán bộ.

	3. 
	Gửi dữ liệu HHDV tự động theo lịch đã thiết lập
	CSDL về giá tại địa phương 
	CSDL về giá tại địa phương tự động gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ (theo mô hình CSDL quốc gia về giá - Trục LGSP BTC - Trục NGSP - Trục LGSP Tỉnh - CSDL về giá/HTTT khác của Tỉnh/Thành) đặc tả đã được thống nhất giữa 2 hệ thống, theo lịch đã được thiết lập. 
Hệ thống CSDL quốc gia về giá lưu thông tin giá hàng hóa, dịch vụ và trả lại thông báo tình trạng phiên nhận dữ liệu, và hệ thống thông báo lại kết quả phiên nhận dữ liệu cho CSDL về giá tại địa phương.

	4. 
	Thu thập dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ tại một thời điểm bất kỳ
	Cán bộ TTDLQG về giá
	Cán bộ Trung tâm dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá có thể lựa chọn Thu thập dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính tại một thời điểm bất kỳ (không theo lịch đã thiết lập). 

	5. 
	Gửi yêu cầu 
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	CSDL quốc gia về giá gửi yêu cầu lấy dữ liệu 

	6. 
	Gửi yêu cầu thu thập dữ liệu HHDV đến CSDL về giá tại địa phương 
	Hệ thống kết nối
(theo mô hình CSDL quốc gia về giá - Trục LGSP BTC - Trục NGSP - Trục LGSP Tỉnh - CSDL về giá/HTTT khác của Tỉnh/Thành)
	Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu truyền thông tin thu thập dữ liệu HHDV đến CSDL về giá tại địa phương. CSDL về giá tại địa phương sẽ gửi dữ liệu giá HHDV 

	7. 
	Truy vấn các phiên nhận dữ liệu
	Cán bộ TTDLQG về giá
	Cán bộ TTDLQG có thể truy vấn các phiên nhận dữ liệu giá HHDV về giá từ CSDL về giá tại địa phương.
Hệ thống hiển thị danh sách các phiên nhận dữ liệu theo điều kiện truy vấn của cán bộ.

	8. 
	Hiển thị kết quả truy vấn
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống hiển thị kết quả truy vấn theo tiêu chí tìm kiếm của cán bộ

	9. 
	Kết xuất danh sách các phiên nhận dữ liệu hồ sơ giá hàng hóa, dịch vụ về giá từ CSDL về giá tại địa phương
	Cán bộ TTDLQG về giá
	Cán bộ TTDLQG có thể lựa chọn kết xuất danh sách các phiên nhận dữ giá HHDV về giá từ CSDL về giá tại địa phương dưới dạng file excel. 
Hệ thống kết xuất danh sách các phiên nhận dữ liệu hồ sơ giá HHDV về giá từ CSDL về giá tại địa phương dưới dạng file excel về máy tính của cán bộ

	10. 
	Xem chi tiết thông tin phiên nhận dữ liệu
	Cán bộ TTDLQG về giá
	Cán bộ TTDLQG có thể lựa xem chi tiết phiên nhận dữ liệu hồ sơ giá HHDV về giá từ CSDL về giá tại địa phương. 

	11. 
	Hiển thị thông tin chi tiết phiên nhận dữ liệu
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá hiển thị chi tiết nội dung phiên nhận dữ liệu




[bookmark: _Toc206140357]5.2.7. Quy trình thu thập dữ liệu kê khai giá từ hệ thống DVCTT Bộ Tài chính thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính


Mô tả quy trình:
	Bước
	Thao tác xử lý
	Đối tượng thực hiện
	Mô tả vận hành

	1. 
	Thiết lập lịch thu thập dữ liệu tự động
	Cán bộ TTDLQG về giá
	Cán bộ TTDLQG có thể thiết lập lịch thu thập dữ liệu kê khai giá tự động từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

	2. 
	Lưu thông tin thiết lập
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra hợp lệ dữ liệu, nếu hợp lệ lưu lại thông tin và thông báo thành công cho người dùng, ngược lại hiển thị thông báo không hợp lệ cho cán bộ.

	3. 
	Gửi dữ liệu kê khai giá tự động theo lịch đã thiết lập
	Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài chính
	Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài chính tự động gửi dữ liệu hồ sơ giá kê khai qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính theo đặc tả đã được thống nhất giữa 2 hệ thống, theo lịch đã được thiết lập. 
Hệ thống CSDL quốc gia về giá lưu thông tin hồ sơ giá kê khai và trả lại thông báo tình trạng phiên nhận dữ liệu cho trục Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính, trục thông báo lại kết quả phiên nhận dữ liệu cho Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

	4. 
	Thu thập dữ liệu hồ sơ giá kê khai qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính tại một thời điểm bất kỳ
	Cán bộ TTDLQG về giá
	Cán bộ TTDLQG có thể lựa chọn Thu thập dữ liệu hồ sơ giá kê khai qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính tại một thời điểm bất kỳ (Không theo lịch đã thiết lập). 

	5. 
	Gửi yêu cầu đến Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	CSDL quốc gia về giá gửi yêu cầu lấy dữ liệu đến Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính

	6. 
	Gửi yêu cầu thu thập dữ liệu kê khai giá đến Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính
	Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính
	Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính gửi yêu cầu thu thập dữ liệu kê khai giá đến Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính. Hệ thống DVCTT sẽ gửi dữ liệu kê khai giá qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính như bước 3 đã mô tả ở trên.

	7. 
	Truy vấn các phiên nhận dữ liệu
	Cán bộ TTDLQG về giá
	Cán bộ TTDLQG có thể truy vấn các phiên nhận dữ liệu hồ sơ kê khai giá từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính. 
Hệ thống hiển thị danh sách các phiên nhận dữ liệu theo điều kiện truy vấn của cán bộ

	8. 
	Hiển thị kết quả truy vấn
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống hiển thị kết quả truy vấn theo tiêu chí tìm kiếm của cán bộ

	9. 
	Kết xuất danh sách các phiên nhận dữ liệu hồ sơ kê khai giá từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến
	Cán bộ TTDLQG về giá
	Cán bộ TTDLQG có thể lựa chọn kết xuất danh sách các phiên nhận dữ liệu hồ sơ kê khai giá từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính dưới dạng file excel. 
Hệ thống kết xuất danh sách các phiên nhận dữ liệu hồ sơ kê khai giá từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính dưới dạng file excel về máy tính của cán bộ

	10. 
	Xem chi tiết thông tin phiên nhận dữ liệu
	Cán bộ TTDLQG về giá
	Cán bộ TTDLQG có thể lựa xem chi tiết phiên nhận dữ liệu hồ sơ kê khai giá từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính. 

	11. 
	Hiển thị thông tin chi tiết phiên nhận dữ liệu
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	CSDL quốc gia về giá hiển thị chi tiết nội dung phiên nhận dữ liệu kê khai giá qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính.


[bookmark: _Toc206140358]5.2.8. Quy trình nhận dữ liệu kê khai giá từ CSDL của Bộ ngành
Tương tự Quy trình nhận dữ liệu kê khai giá từ CSDL về giá tại địa phương
[bookmark: _Toc206140359]5.2.9. Quy trình thu thập giá thị trường HHDV theo quy định của BTC bằng hình thức nhập liệu trực tiếp trên giao diện


Mô tả quy trình:
	Bước
	Thao tác xử lý
	Đối tượng thực hiện
	Mô tả vận hành

	1. 
	Nhập thông tin thu thập số liệu
	Cán bộ nhập liệu
	Cán bộ nhập liệu nhập thông tin thu thập 

	2. 
	Lưu dữ liệu
	Cán bộ nhập liệu
	Sau khi nhập thông tin, chọn Lưu dữ liệu

	3. 
	Kiểm tra dữ liệu nhập
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đã nhập

	4. 
	Lưu dữ liệu
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống thực hiện lưu dữ liệu và hiển thị thông báo thành công

	5. 
	Thông báo cho người dùng trong trường hợp thông tin nhập không hợp lệ
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống không thực hiện lưu dữ liệu và thông báo cho cán bộ thực hiện

	6. 
	Sửa thông tin dữ liệu đã thu thập
	Cán bộ nhập liệu
	Cán bộ có thể thực hiện sửa thông tin dữ liệu đã thu thập đã được tạo trong hệ thống. Cách thức thực hiện tương tự trình tự Thêm mới dữ liệu đã thu thập số liệu.

	7. 
	Xóa dữ liệu đã thu thập số liệu
	Cán bộ nhập liệu
	Cán bộ có thể thực hiện xóa thông tin dữ liệu đã thu thập đã được tạo trong hệ thống.

	8. 
	Kiểm tra tính ràng buộc dữ liệu
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra tính ràng buộc về dữ liệu, nếu dữ liệu đã thu thập đã được sử dụng để thu thập sẽ không được xóa trong hệ thống

	9. 
	Thực hiện xóa dữ liệu đã thu thập và thông báo cho người dùng
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Sau khi hệ thống kiểm tra, không có ràng buộc về dữ liệu, hệ thống xóa dữ liệu đã thu thập dữ liệu và thông báo thành công cho cán bộ thực hiện.

	10. 
	Thông báo dữ liệu đã thu thập không được xóa
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Sau khi hệ thống kiểm tra nếu có ràng buộc về dữ liệu, hệ thống không xóa dữ liệu đã thu thập và thông báo thành công cho cán bộ thực hiện.

	11. 
	Duyệt dữ liệu
	Cán bộ phê duyệt
	Cán bộ phê duyệt có thể chọn phê duyệt dữ liệu giá thị trường hàng hóa, dịch vụ

	12. 
	Cập nhật dữ liệu về trạng thái đã duyệt
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá Cập nhật dữ liệu về trạng thái đã duyệt

	13. 
	Từ chối duyệt dữ liệu
	Cán bộ phê duyệt
	Cán bộ phê duyệt có thể chọn từ chối duyệt dữ liệu giá thị trường hàng hóa, dịch vụ

	14. 
	Cập nhật dữ liệu về trạng thái Từ chối
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá Cập nhật dữ liệu về trạng thái từ chối duyệt




[bookmark: _Toc206140360]5.2.10. Quy trình thu thập giá thị trường HHDV bằng hình thức upload file


Mô tả quy trình:
	Bước
	Thao tác xử lý
	Đối tượng thực hiện
	Mô tả vận hành

	1. 
	Download biểu mẫu số liệu
	Cán bộ nhập liệu
	Cán  bộ download biểu mẫu số liệu

	2. 
	Nhập dữ liệu vào file
	Cán bộ nhập liệu
	Cán  bộ nhập dữ liệu vào file đã được download về máy tính

	3. 
	Upload file dữ liệu
	Cán bộ nhập liệu
	Cán  bộ upload file dữ liệu vào chương trình

	4. 
	Kiểm tra dữ liệu nhập
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của file dữ liệu Cán  bộ đã upload

	5. 
	Lưu dữ liệu
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Nếu thông tin trong file upload là hợp lệ, hệ thống thực hiện lưu dữ liệu và hiển thị thông báo lưu thành công.

	6. 
	Thông báo cho người dùng trong trường hợp thông tin nhập không hợp lệ
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Nếu thông tin trong file upload là không hợp lệ, hệ thống không thực hiện lưu dữ liệu và thông báo cho cán bộ thực hiện

	7. 
	Sửa thông tin dữ liệu đã thu thập
	Cán bộ nhập liệu
	Cán  bộ có thể thực hiện sửa thông tin trong trong biểu mẫu đã download về máy tính, sau đó chọn upload lại dữ liệu tương tự quy trình thêm mới

	8. 
	Xóa dữ liệu đã thu thập số liệu
	Cán bộ nhập liệu
	Cán  bộ có thể thực hiện xóa thông tin dữ liệu đã thu thập đã được tạo trong hệ thống.

	9. 
	Kiểm tra tính ràng buộc dữ liệu
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra tính ràng buộc về dữ liệu, nếu dữ liệu đã thu thập đã được sử dụng để thu thập sẽ không được xóa trong hệ thống

	10. 
	Thực hiện xóa dữ liệu đã thu thập và thông báo cho người dùng
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Sau khi hệ thống kiểm tra, không có ràng buộc về dữ liệu, hệ thống xóa dữ liệu đã thu thập dữ liệu và thông báo thành công cho cán bộ thực hiện.

	11. 
	Thông báo dữ liệu đã thu thập không được xóa
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Sau khi hệ thống kiểm tra nếu có ràng buộc về dữ liệu, hệ thống không xóa dữ liệu đã thu thập và thông báo thành công cho cán bộ thực hiện.




[bookmark: _Toc206140361]5.2.11. Quy trình thu thập giá HHDV từ CSDL về giá tại địa phương


Mô tả quy trình:
	Bước
	Thao tác xử lý
	Đối tượng thực hiện
	Mô tả vận hành

	1. 
	Thiết lập lịch thu thập dữ liệu tự động
	Cán bộ TTDLQG
	Cán bộ TTDLQG có thể thiết lập lịch thu thập dữ liệu HHDV tự động từ CSDL về giá tại địa phương.

	2. 
	Lưu thông tin thiết lập
	CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra hợp lệ dữ liệu, nếu hợp lệ lưu lại thông tin và thông báo thành công cho người dùng, ngược lại hiển thị thông báo không hợp lệ cho cán bộ.

	3. 
	Gửi dữ liệu HHDV tự động theo lịch đã thiết lập
	CSDL về giá tại địa phương 
	CSDL về giá tại địa phương tự động gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ (theo mô hình CSDL quốc gia về giá - Trục LGSP BTC - Trục NGSP - Trục LGSP Tỉnh - CSDL về giá/HTTT khác của Tỉnh/Thành) đặc tả đã được thống nhất giữa 2 hệ thống, theo lịch đã được thiết lập. 
Hệ thống CSDL quốc gia về giá lưu thông tin giá hàng hóa, dịch vụ và trả lại thông báo tình trạng phiên nhận dữ liệu, và hệ thống thông báo lại kết quả phiên nhận dữ liệu cho CSDL về giá tại địa phương.

	4. 
	Thu thập dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ tại một thời điểm bất kỳ
	Cán bộ TTDLQG
	Cán bộ Trung tâm dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá có thể lựa chọn Thu thập dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính tại một thời điểm bất kỳ (không theo lịch đã thiết lập). 

	5. 
	Gửi yêu cầu 
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá gửi yêu cầu lấy dữ liệu 

	6. 
	Gửi yêu cầu thu thập dữ liệu HHDV đến CSDL về giá tại địa phương 
	Hệ thống kết nối
(theo mô hình CSDL quốc gia về giá - Trục LGSP BTC - Trục NGSP - Trục LGSP Tỉnh - CSDL về giá/HTTT khác của Tỉnh/Thành)
	Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu truyền thông tin thu thập dữ liệu HHDV đến CSDL về giá tại địa phương. CSDL về giá tại địa phương sẽ gửi dữ liệu giá HHDV 

	7. 
	Truy vấn các phiên nhận dữ liệu
	Cán bộ TTDLQG
	Cán bộ TTDLQG có thể truy vấn các phiên nhận dữ liệu giá HHDV về giá từ CSDL về giá tại địa phương.
Hệ thống hiển thị danh sách các phiên nhận dữ liệu theo điều kiện truy vấn của cán bộ.

	8. 
	Hiển thị kết quả truy vấn
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống hiển thị kết quả truy vấn theo tiêu chí tìm kiếm của cán bộ

	9. 
	Kết xuất danh sách các phiên nhận dữ liệu hồ sơ giá hàng hóa, dịch vụ về giá từ CSDL về giá tại địa phương
	Cán bộ TTDLQG
	Cán bộ TTDLQG có thể lựa chọn kết xuất danh sách các phiên nhận dữ giá HHDV về giá từ CSDL về giá tại địa phương dưới dạng file excel. 
Hệ thống kết xuất danh sách các phiên nhận dữ liệu hồ sơ giá HHDV về giá từ CSDL về giá tại địa phương dưới dạng file excel về máy tính của cán bộ

	10. 
	Xem chi tiết thông tin phiên nhận dữ liệu
	Cán bộ TTDLQG
	Cán bộ TTDLQG có thể lựa xem chi tiết phiên nhận dữ liệu hồ sơ giá HHDV về giá từ CSDL về giá tại địa phương. 

	11. 
	Hiển thị thông tin chi tiết phiên nhận dữ liệu
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá hiển thị chi tiết nội dung phiên nhận dữ liệu




[bookmark: _Toc206140362]5.2.12. Quy trình thu thập dữ liệu thẩm định giá bằng hình thức nhập liệu trực tiếp trên giao diện

	Mô tả quy trình:
	Bước
	Thao tác xử lý
	Đối tượng thực hiện
	Mô tả vận hành

	1. 
	Nhập thông tin thu thập số liệu
	Cán bộ nhập liệu
	Cán bộ nhập liệu nhập dữ liệu 

	2. 
	Lưu dữ liệu
	Cán bộ nhập liệu
	Sau khi nhập thông tin, chọn Lưu dữ liệu

	3. 
	Kiểm tra dữ liệu nhập
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đã nhập

	4. 
	Lưu dữ liệu
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống thực hiện lưu dữ liệu và hiển thị thông báo thành công

	5. 
	Thông báo cho người dùng trong trường hợp thông tin nhập không hợp lệ
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống không thực hiện lưu dữ liệu và thông báo cho cán bộ thực hiện

	6. 
	Sửa thông tin dữ liệu đã thu thập
	Cán bộ nhập liệu
	Cán bộ có thể thực hiện sửa thông tin dữ liệu đã thu thập đã được tạo trong hệ thống. Cách thức thực hiện tương tự trình tự Thêm mới dữ liệu đã thu thập số liệu.

	7. 
	Xóa dữ liệu đã thu thập số liệu
	Cán bộ nhập liệu
	Cán bộ có thể thực hiện xóa thông tin dữ liệu đã thu thập đã được tạo trong hệ thống.

	8. 
	Kiểm tra tính ràng buộc dữ liệu
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra tính ràng buộc về dữ liệu, nếu dữ liệu đã thu thập đã được sử dụng để thu thập sẽ không được xóa trong hệ thống

	9. 
	Thực hiện xóa dữ liệu đã thu thập và thông báo cho người dùng
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Sau khi hệ thống kiểm tra, không có ràng buộc về dữ liệu, hệ thống xóa dữ liệu đã thu thập dữ liệu và thông báo thành công cho cán bộ thực hiện.

	10. 
	Thông báo dữ liệu đã thu thập không được xóa
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Sau khi hệ thống kiểm tra nếu có ràng buộc về dữ liệu, hệ thống không xóa dữ liệu đã thu thập và thông báo thành công cho cán bộ thực hiện.

	11. 
	Duyệt dữ liệu
	Cán bộ phê duyệt
	Cán bộ phê duyệt có thể chọn phê duyệt dữ liệu giá thị trường hàng hóa, dịch vụ

	12. 
	Cập nhật dữ liệu về trạng thái đã duyệt
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	CSDL quốc gia về giá Cập nhật dữ liệu về trạng thái đã duyệt

	13. 
	Từ chối duyệt dữ liệu
	Cán bộ phê duyệt
	Cán bộ phê duyệt có thể chọn từ chối duyệt dữ liệu giá thị trường hàng hóa, dịch vụ

	14. 
	Cập nhật dữ liệu về trạng thái Từ chối
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	CSDL quốc gia về giá Cập nhật dữ liệu về trạng thái từ chối duyệt




[bookmark: _Toc206140363]5.2.13. Quy trình thu thập dữ liệu thẩm định giá bằng hình thức upload file





Mô tả quy trình:
	Bước
	Thao tác xử lý
	Đối tượng thực hiện
	Mô tả vận hành

	1. 
	Download biểu mẫu số liệu
	Cán bộ nhập liệu
	Cán bộ download biểu mẫu số liệu

	2. 
	Nhập dữ liệu vào file
	Cán bộ nhập liệu
	Cán bộ nhập thông tinnhập dữ liệu vào file đã được download về máy tính

	3. 
	Upload file dữ liệu
	Cán bộ nhập liệu
	Cán bộ nhập thông tinupload file dữ liệu vào chương trình

	4. 
	Kiểm tra dữ liệu nhập
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của file dữ liệu Cán bộ nhập thông tinđã upload

	5. 
	Lưu dữ liệu
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Nếu thông tin trong file upload là hợp lệ, hệ thống thực hiện lưu dữ liệu và hiển thị thông báo thành công.

	6. 
	Thông báo cho người dùng trong trường hợp thông tin nhập không hợp lệ
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Nếu thông tin trong file upload là không hợp lệ, hệ thống không thực hiện lưu dữ liệu và thông báo cho cán bộ thực hiện

	7. 
	Sửa thông tin dữ liệu đã thu thập
	Cán bộ nhập liệu
	Cán bộ nhập thông tincó thể thực hiện sửa thông tin trong trong biểu mẫu đã download về máy tính, sau đó chọn upload lại dữ liệu tương tự quy trình thêm mới

	8. 
	Xóa dữ liệu đã thu thập số liệu
	Cán bộ nhập liệu
	Cán bộ nhập thông tincó thể thực hiện xóa thông tin dữ liệu đã thu thập đã được tạo trong hệ thống.

	9. 
	Kiểm tra tính ràng buộc dữ liệu
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra tính ràng buộc về dữ liệu, nếu dữ liệu đã thu thập đã được sử dụng để thu thập sẽ không được xóa trong hệ thống

	10. 
	Thực hiện xóa dữ liệu đã thu thập và thông báo cho người dùng
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Sau khi hệ thống kiểm tra, không có ràng buộc về dữ liệu, hệ thống xóa dữ liệu đã thu thập dữ liệu và thông báo thành công cho cán bộ thực hiện.

	11. 
	Thông báo dữ liệu đã thu thập không được xóa
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Sau khi hệ thống kiểm tra nếu có ràng buộc về dữ liệu, hệ thống không xóa dữ liệu đã thu thập và thông báo thành công cho cán bộ thực hiện.

	12. 
	Duyệt dữ liệu
	Cán bộ phê duyệt 
	Cán bộ phê duyệt có thể chọn phê duyệt dữ liệu giá thị trường hàng hóa, dịch vụ

	13. 
	Cập nhật dữ liệu về trạng thái đã duyệt
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	CSDL quốc gia về giá Cập nhật dữ liệu về trạng thái đã duyệt

	14. 
	Từ chối Duyêt dữ liệu
	Cán bộ phê duyệt 
	Cán bộ phê duyệt có thể chọn từ chối duyệt dữ liệu giá thị trường hàng hóa, dịch vụ

	15. 
	Cập nhật dữ liệu về trạng thái Từ chối
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	CSDL quốc gia về giá Cập nhật dữ liệu về trạng thái từ chối

	16. 
	Thoái duyệt
	Cán bộ phê duyệt 
	Cán bộ phê duyệt có thể chọn thoái duyệt.

	17. 
	Kiểm tra ràng buộc dữ liệu
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra sự ràng buộc của dữ liệu chọn thoái duyệt với các dữ liệu khác.

	18. 
	Cập nhật dữ liệu về trạng thái thoái duyệt
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra nếu không có sự ràng buộc với dữ liệu khác thì cập nhật trạng thái dữ liệu về Thoái duyệt.

	19. 
	Thông báo dữ liệu không đủ điều kiện thoái duyệt cho cán bộ thực hiện
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra nếu  có sự ràng buộc với dữ liệu khác thì thông báo cho người dùng.





[bookmark: _Toc206140364]5.2.14. Quy trình nhận dữ liệu từ Hệ thống DVCTT 
Đây là quy trình tin học hóa việc thu thập dữ liệu về các thông tin liên quan đến lĩnh vực thẩm định giá đáp ứng Nghị định số 78/2024/NĐ-CP, gồm:
· Dữ liệu doanh nghiệp thẩm định giá;
· Dữ liệu thi cấp thẻ thẩm định viên về giá từ Hệ thống DVCTT
Quy trình: 


Mô tả:
	Bước
	Giao tác xử lý
	Đối tượng thực hiện
	Mô tả vận hành

	1. 
	Thiết lập lịch thu thập dữ liệu tự động
	Cán bộ TTDLQG về giá
	Cán bộ Trung tâm dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá có thể thiết lập lịch thu thập dữ liệu hoạt động thẩm định giá tự động từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

	2. 
	Lưu thông tin thiết lập
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống kiểm tra hợp lệ dữ liệu, nếu hợp lệ lưu lại thông tin và thông báo thành công cho người dùng, ngược lại hiển thị thông báo không hợp lệ cho cán bộ.

	3. 
	Gửi dữ liệu tự động theo lịch đã thiết lập
	Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài chính
	Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài chính tự động gửi dữ liệu qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính theo đặc tả đã được thống nhất giữa 2 hệ thống, theo lịch đã được thiết lập. 
Hệ thống CSDL quốc gia về giá lưu thông tin và trả lại thông báo tình trạng phiên nhận dữ liệu cho trục Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính, trục thông báo lại kết quả phiên nhận dữ liệu cho Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

	4. 
	Thu thập dữ liệu qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính tại một thời điểm bất kỳ
	Cán bộ TTDLQG
	Cán bộ Trung tâm dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá có thể lựa chọn Thu thập dữ liệu qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính tại một thời điểm bất kỳ (Không theo lịch đã thiết lập). 

	5. 
	Gửi yêu cầu đến Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá gửi yêu cầu lấy dữ liệu đến Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính

	6. 
	Gửi yêu cầu thu thập dữ liệu đến Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính
	Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính
	Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính gửi yêu cầu thu thập dữ liệu đến Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính. Hệ thống DVCTT sẽ gửi dữ liệu qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính như bước 3 đã mô tả ở trên.

	7. 
	Truy vấn các phiên nhận dữ liệu
	Cán bộ TTDLQG về giá
	Cán bộ TTDLQG có thể truy vấn các phiên nhận dữ liệu từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính. 
Hệ thống hiển thị danh sách các phiên nhận dữ liệu theo điều kiện truy vấn của cán bộ

	8. 
	Hiển thị kết quả truy vấn
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	Hệ thống hiển thị kết quả truy vấn theo tiêu chí tìm kiếm của cán bộ

	9. 
	Kết xuất danh sách các phiên nhận dữ liệu  từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến
	Cán bộ TTDLQG về giá
	Cán bộ TTDLQG có thể lựa chọn kết xuất danh sách các phiên nhận dữ liệu từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính dưới dạng file excel. 
Hệ thống kết xuất danh sách các phiên nhận dữ liệu từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính dưới dạng file excel về máy tính của cán bộ

	10. 
	Xem chi tiết thông tin phiên nhận dữ liệu
	Cán bộ TTDLQG về giá
	Cán bộ TTDLQG có thể lựa xem chi tiết phiên nhận dữ liệu từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính. 

	11. 
	Hiển thị thông tin chi tiết phiên nhận dữ liệu
	Hệ thống CSDL quốc gia về giá
	CSDL quốc gia về giá hiển thị chi tiết nội dung phiên nhận dữ liệu từ Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính






[bookmark: _Toc206140365]5.2.15. Quy trình giá HHDV bình ổn giá


Mô tả quy trình:
	Bước
	Giao tác xử lý
	Đối tượng thực hiện
	Mô tả vận hành

	1. 
	Thêm mới/ sửa danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá
	Cán bộ nhập liệu
	Cán bộ thực hiện thêm mới hoặc sửa giá trị danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá
Hệ thống CSDL quốc gia về giá kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, lưu dữ liệu





[bookmark: _Toc206140366]5.2.16. Quy trình quản lý quỹ bình ổn giá


Mô tả quy trình:
	Bước
	Giao tác xử lý
	Đối tượng thực hiện
	Mô tả vận hành

	1. 
	Cập nhật số dư, số sử dụng, lãi phát sinh trong kỳ
	Cán bộ nhập liệu
	Căn cứ vào các văn bản, quyết định, báo cáo về tình hình sử dụng quỹ bình ổn giá
Hệ thống CSDL quốc gia về giá kiểm tra tính chính xác của dữ liệu và lưu dữ liệu





[bookmark: _Toc206140367]5.2.17. Quy trình theo dõi biến động giá và điều kiện bình ổn giá


Mô tả quy trình:
	Bước
	Giao tác xử lý
	Đối tượng thực hiện
	Mô tả vận hành

	1. 
	Khai thác các biến động giá hàng hóa, dịch vụ
	Cán bộ được phân quyền khai thác
	Căn cứ vào các số liệu giá hàng hóa, dịch vụ đã thu thập trong hệ thống, cán bộ thực hiện Khai thác các biến động giá hàng hóa, dịch vụ

	2. 
	Xem/ kết xuất dữ liệu về máy cá nhân
	Cán bộ được phân quyền khai thác
	Cán bộ có thể xem dữ liệu trên phần mềm hoặc kết xuất dữ liệu về máy cá nhân


[bookmark: _Toc206140368]5.2.18. Quy trình quản lý Giá tham chiếu
Giá tham chiếu là mức giá của hàng hóa, dịch vụ tại thị trường trong nước, quốc tế do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công bố để các cơ quan và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho việc thỏa thuận, quyết định giá hàng hóa, dịch vụ. Cán bộ nhập liệu thực hiện cập nhật dữ liệu vào hệ thống CSDLQG vè giá.


[bookmark: _Toc206140369]5.2.19. Quy trình quản lý Hiệp thương giá
Thực hiện theo quy định tại Mục 3 của Luật giá 2023. Căn cứ vào các văn bản đề nghị hiệp thương giá, Cán bộ nhập liệu nhập tiếp nhận đề nghị Hiệp thương giá vào CSDLQG về giá. Cán bộ sẽ tạo thông báo tổ chức hiệp thương giá hoặc yêu cầu bổ sung thông tin trên hệ thống. Sau đó, nhập thông tin kết quả cuộc họp/ hội nghị hiệp thương giá và nhập thông tin về Xác định mức giá hiệp thương (nếu không thỏa thuận được).
[bookmark: _Toc205189991][bookmark: _Toc206140370]5.3. Các đối tượng tham gia vào quy trình nghiệp vụ và mối liên hệ giữa chúng
Phạm vi dự án chỉ đề cập đến các tác nhân có liên quan các chức năng mở rộng:
	STT
	Tên tác nhân
	Đơn vị

	1
	Cán bộ TTDLQG và DV về giá
	Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính

	2
	Cán bộ nhập liệu tại Cục Quản lý giá
	Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính

	3
	Cán bộ phê duyệt tại Cục Quản lý giá
	Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính

	4
	Quản trị hệ thống
	

	5
	Cán bộ nhập liệu tại Tỉnh/Tp
	Tỉnh/Tp

	6
	Cán bộ phê duyệt tại Tỉnh/Tp
	Tỉnh/Tp

	7
	Cán bộ nhập liệu tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường

	8
	Cán bộ phê duyệt tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường

	9
	Cán bộ nhập liệu tại Bộ Công thương
	Bộ Công thương

	10
	Cán bộ phê duyệt tại Bộ Công thương
	Bộ Công thương

	11
	Cán bộ nhập liệu tại Bộ Xây dựng
	Bộ Xây dựng

	12
	Cán bộ phê duyệt tại Bộ Xây dựng
	Bộ Xây dựng

	13
	Cán bộ nhập liệu tại Bộ Khoa học và Công nghệ
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	14
	Cán bộ phê duyệt tại Bộ Khoa học và Công nghệ
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	15
	Cán bộ nhập liệu tại Bộ Y tế
	Bộ Y tế

	16
	Cán bộ phê duyệt tại Bộ Y tế
	Bộ Y tế

	17
	Cán bộ nhập liệu tại Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	18
	Cán bộ phê duyệt tại Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	19
	Cán bộ nhập liệu tại Bộ Nội vụ
	Bộ Nội vụ

	20
	Cán bộ phê duyệt tại Bộ Nội vụ
	Bộ Nội vụ

	21
	Cán bộ nhập liệu tại Bộ Quốc phòng
	Bộ Quốc phòng

	22
	Cán bộ phê duyệt tại Bộ Quốc phòng
	Bộ Quốc phòng

	23
	Cán bộ nhập liệu tại Bộ Công an
	Bộ Công an

	24
	Cán bộ phê duyệt tại Bộ Công an
	Bộ Công an

	25
	Cán bộ nhập liệu tại Bộ Tư pháp
	Bộ Tư pháp

	26
	Cán bộ phê duyệt tại Bộ Tư pháp
	Bộ Tư pháp

	27
	Cán bộ nhập liệu tại Bộ Ngoại giao
	Bộ Ngoại giao

	28
	Cán bộ phê duyệt tại Bộ Ngoại giao
	Bộ Ngoại giao

	29
	Cán bộ nhập liệu tại Bộ Dân tộc và Tôn giáo
	Bộ Dân tộc và Tôn giáo

	30
	Cán bộ phê duyệt tại Bộ Dân tộc và Tôn giáo
	Bộ Dân tộc và Tôn giáo

	31
	Cán bộ nhập liệu tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	32
	Cán bộ phê duyệt tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	33
	Cán bộ nhập liệu tại Ngân hàng nhà nước VN
	Ngân hàng nhà nước VN

	34
	Cán bộ phê duyệt tại Ngân hàng nhà nước VN
	Ngân hàng nhà nước VN

	35
	Người dùng được phân quyền khai thác
	

	36
	CSDL về giá tại địa phương
	Phần mềm của các địa phương

	37
	CSDL về giá/hệ thống quản lý giá tại các Bộ ngành
	Bộ ngành

	38
	Hệ thống DVCTT của Bộ Tài chính
	Bộ Tài chính

	39
	Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính
	Bộ Tài chính

	40
	Hệ thống tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia
	Bộ Tài chính

	41
	Hệ thống thông tin thống kê tài chính
	Bộ Tài chính

	42
	Hệ thống của Cục Thống kê
	Liên thông dữ liệu gửi, nhận dữu liệu CPI với Cục Thống kê

	43
	Hệ thống CSDL danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính
	Bộ Tài chính


Mối liên hệ với quy trình tin học hóa
	STT
	Lĩnh vực
	Quy trình
	Mối liên hệ 

	1
	Định giá
	Quy trình thu thập theo hình thức nhập liệu trực tiếp trên giao diện
	Cán bộ TTDLQG về giá
Tại các Bộ ngành:
- Cán bộ nhập liệu
- Cán bộ phê duyệt
CSDL về giá tại địa phương,
CSDL về giá/hệ thống quản lý giá tại các Bộ ngành

	
	
	Quy trình thu thập theo hình thức upload file
	

	
	
	Quy trình nhận dữ liệu HHDV định giá từ CSDL về giá 
	

	2
	Kê khai giá
	Quy trình thu thập theo hình thức nhập liệu trực tiếp trên giao diện
	Cán bộ TTDLQG về giá
Tại các Bộ ngành:
- Cán bộ nhập liệu
- Cán bộ phê duyệt
CSDL về giá tại địa phương,
CSDL về giá/hệ thống quản lý giá tại các Bộ ngành 
Hệ thống DVCTT 

	
	
	Quy trình thu thập theo hình thức upload file
	

	
	
	Quy trình nhận dữ liệu hồ sơ kê khai giá từ CSDL địa phương/ CSDL Bộ ngành
	

	
	
	Quy trình trao đổi dữ liệu hồ sơ kê khai giá với Hệ thống DVCTT của cơ quan Bộ Tài chính
	

	3
	Giá thị trường
	Quy trình thu thập theo hình thức nhập liệu trực tiếp trên giao diện
	Cán bộ TTDLQG về giá
Tại các Bộ ngành/địa phương:
- Cán bộ nhập liệu
- Cán bộ phê duyệt
CSDL về giá tại địa phương,
CSDL về giá/hệ thống quản lý giá tại các Bộ ngành

	
	
	Quy trình thu thập theo hình thức upload file
	

	
	
	Quy trình nhận dữ liệu giá thị trường HHDV từ CSDL về giá 
	

	4
	Hoạt động Thẩm định giá
	Quy trình thu thập theo hình thức nhập liệu trực tiếp trên giao diện
	Cán bộ TTDLQG về giá
Cục Quản lý giá:
- Cán bộ nhập liệu
- Cán bộ phê duyệt
Hệ thống DVCTT

	
	
	Quy trình thu thập theo hình thức upload file
	

	
	
	Quy trình nhận dữ liệu thi cấp thẻ thẩm định viên về giá từ Hệ thống DVCTT
	

	5
	Khai thác dữ liệu 
	
	Người dùng được phân quyền khai thác

	6
	Bình ổn giá
	- Quy trình quản lý giá hàng hóa, dịch vụ thuộc diện bình ổn giá;
- Quy trình quản lý quỹ bình ổn giá;
- Quy trình theo dõi biến động giá và điều kiện bình ổn giá
	- Cán bộ nhập liệu
- Cán bộ phê duyệt

	7
	Giá tham chiếu
	Quy trình quản lý Giá tham chiếu
	- Cán bộ nhập liệu
- Cán bộ phê duyệt

	8
	Hiệp thương giá
	Quy trình quản lý Hiệp thương giá
	- Cán bộ nhập liệu
- Cán bộ phê duyệt


[bookmark: _Toc206140371]5.4. Danh sách các yêu cầu của người sử dụng
[bookmark: _Toc206140372]5.4.1. Danh sách yêu cầu mở rộng phần mềm
	STT
	Yêu cầu người sử dụng

	I
	Về giá thị trường

	
	Về giá thị trường hàng hóa dịch vụ thu thập từ địa phương

	1
	Điều chỉnh biểu mẫu thu thập Bảng giá thị trường tuân thủ theo quy định tại PHỤ LỤC II - Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính.
- Hoàn thiện và bổ sung mẫu biểu báo cáo theo các phụ lục II, IV, V, VI ban hành kèm theo Thông tư số 29/2024/TT-BTC.
- Bổ sung chức năng thêm mới các hàng hóa dịch vụ đối với từng nhóm hàng hóa dịch vụ được quy định tại PHỤ LỤC II - Thông tư số 29/2024/TT-BTC.

	2
	Trên phần mềm CSDL quốc gia về giá, mục Báo cáo giá thị trường theo quy định của Bộ Tài chính: Rút gọn đầu mục khai thác theo đúng quy định của Thông tư cho thuận tiện khai thác và dễ tìm kiếm gồm:
(1) Báo cáo giá thị trường của địa phương
(2) Báo cáo giá thị trường của bộ, ngành
(3) Báo cáo tổng hợp giá thị trường của Bộ Tài chính
Trong mỗi mục (1), (2), (3) thì mở các chức năng khai thác theo: 
(i) mẫu biểu báo cáo theo các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 29/2024/TT-BTC;
(ii) các nhu cầu kết xuất dữ liệu phục vụ công tác. 
Ví dụ:
+ Giá bình quân của một mặt hàng hoặc nhiều mặt hàng (được chọn số lượng mặt hàng mình muốn) của các tỉnh (được chọn số lượng tỉnh mình muốn).
+ Tại cột “Giá phổ biến kỳ báo cáo”: Tại biểu mẫu nhập liệu thu thập đầu vào chia thành 2 cột- 1 cột “Giá phổ biến thấp nhất kỳ báo cáo” và 1 cột “Giá phổ biến cao nhất kỳ báo cáo”. Trường kết xuất ra giữ nguyên theo mẫu Thông tư số 29/2024/TT-BTC.
+ Giá phổ biến theo thời gian của một hoặc nhiều mặt hàng (được chọn số lượng mặt hàng mình muốn) của một tỉnh hoặc một số tỉnh (được chọn số lượng tỉnh mình muốn).
+ Các dữ liệu trên khai thác ra dạng bảng biểu hoặc đồ thị.
+ Cảnh cáo phần trăm (%) biến động giá tăng (giảm) cho từng hàng hóa, dịch vụ. Có thể thay đổi theo từng thời điểm.
+ Trong quá trình thu thập dữ liệu theo Biểu mẫu báo cáo giá thị trường cập nhật theo Thông tư 29/2024/TT-BTC, tạo cảnh báo cho 03 đối tượng bao gồm: người nhập, người duyệt, người khai thác khi thấy dữ liệu bất thường (tăng, giảm theo mức cảnh báo được thiết lập so với dữ liệu về giá kỳ trước của hàng hóa dịch vụ đó).
+ So sánh giá bình quân, giá phổ biến giữa các giai đoạn khác nhau tùy người dùng chọn thời gian so sánh.
+ Cho phép admin chỉnh sửa “Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật, quy cách” và “Đơn vị tính”. Trong trường hợp phát sinh hàng hóa, dịch vụ mới theo đặc điểm, kinh tế, kỹ thuật, cho phép admin tạo mới mã con cho hàng hóa, dịch vụ đó.
+ Bắt buộc tải đủ 3 file: Word (bản thuyết minh), PDF (bản có tính pháp lý), file import.

	3
	Số liệu thu thập cho phép nhập theo ngày, tháng, quý, năm và khai thác cũng tương tự.

	4
	Bổ sung mục thống kê đơn vị báo cáo gồm:
+ Thống kê danh sách địa phương gửi báo cáo trong kỳ báo cáo quy định của Thông tư số 29/2024/TT-BTC;
+ Khi khai thác số liệu giá bình quân theo thời gian, có chức năng xem số liệu tính giá bình quân được tính theo giá của bao nhiêu cơ quan báo cáo (số liệu của những địa phương hoặc bộ, ngành nào).

	5
	Chỉnh sửa tên “Bảng số liệu tham khảo giá bình quân các hàng hóa trên cả nước” thành “Bảng số liệu tham khảo giá bình quân các hàng hóa, dịch vụ trên cả nước”. 
Thực hiện cập nhật, sửa đổi Bảng số liệu tham khảo giá bình quân các hàng hóa, dịch vụ trên cả nước, cập nhật thông tin các mặt hàng (tên hàng hóa, dịch vụ; đặc điểm kinh tế, kỹ thuật, quy cách; đơn vị tính) theo quy định tại Phụ lục II Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường; 
Tại file excel báo cáo Bảng số liệu tham khảo giá bình quân các hàng hoá, dịch vụ trên cả nước, bổ sung các Sheet thể hiện số liệu báo cáo của UBND các tỉnh, thành phố đối với từng hàng hoá, dịch vụ theo khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam, cả nước.

	6
	Đối với chức năng “Tổng hợp số liệu”: cải thiện hiệu năng hiện tại mất rất nhiều thời gian để tổng hợp (trung bình 15’ đến 30’ phần mềm mới chạy xong chức năng này); đồng thời điều chỉnh để hệ thống tự động tổng hợp số liệu vào các khung giờ cố định để thuận tiện cho Cục QLG thực hiện các báo cáo định, cụ thể:
- 24h00 ngày 07 hằng tháng của tháng kế tiếp (đối với tổng hợp theo tháng)
- 24h00 ngày 07 hằng tháng của tháng kế tiếp ngay sau khi kết thúc quýthực hiện báo cáo (đối với tổng hợp theo quý).
- Sắp xếp hàng hóa, dịch vụ theo đúng thứ tự mã hàng hóa theo Thông tư số 29/2024/TT-BTC.

	
	Về giá thị trường hàng hóa dịch vụ thu thập từ các Bộ, ngành

	7
	Thu thập và xử lý dữ liệu:
- Thu thập và xử lý dữ liệu Bảng giá thị trường tuân thủ theo quy địnhtại Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính.
- Báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực từng Bộ và NHNN VN.
- Quản lý danh mục HHDV báo cáo giá thị trường.

	8
	Tổng hợp, phân tích, khai thác, Thống kê:
- Tổng hợp giá thị trường, Giá bình quân theo nhiều tiêu chí;
- Các Báo cáo khai thác;
- Các báo cáo thống kê:
+ Thống kê danh sách Bộ, ngành gửi báo cáo trong kỳ báo cáo theo quy định của Thông tư số 29/2024/TT-BTC.
+ Khi khai thác số liệu giá bình quân theo thời gian: có chức năng thống kê số liệu tính giá bình quân được tính theo giá của bao nhiêu cơ quan báo cáo (bộ, ngành nào).

	9
	Kết nối với CSDL về giá: Chỉnh sửa, bổ sung các dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giá thị trường HHDV từ CSDL về giá tại địa phương, các Bộ, ngành.

	10
	Tiện ích, cảnh báo: Chức năng thiết lập tham số đặt ngưỡng cảnh báo và thực hiện cảnh báo biến động đối với từng mặt hàng.

	II
	Giá hàng hóa dịch vụ do Nhà nước định giá

	11
	Xây dựng các biểu mẫu của hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Nhà nước theo quy định tại PHỤ LỤC SỐ 02 - Luật Giá 2023. 
Xây dựng biểu mẫu của hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Nhà nước bao gồm các trường thông tin: Căn cứ pháp lý; Cơ quan, tổ chức thông báo, quyết định giá; Tên hàng hóa dịch vụ; Đặc điểm, quy cách chất lượng, quy chuẩn, tiêu chuẩn (nếu có); Đơn vị tính; Mức giá (tối đa, tối thiểu, khung giá, giá cụ thể); Điều kiện áp dụng mức giá (đơn vị, tổ chức áp dụng mức giá, thời gian áp dụng của mức giá).

	12
	Bố trí danh mục các hàng hóa dịch vụ do Nhà nước định giá theo thẩm quyền của các đơn vị theo quy định tại Phụ lục số 02 - Luật Giá 2023.

	13
	Cung cấp các chức năng trong phần mềm liên quan đến lĩnh vực định giá (nhập, tìm kiếm, tạo báo cáo) cho các Bộ được quy định tại Phụ lục số 02 - Luật Giá 2023.
- Đối với chức năng tìm kiếm: Bổ sung tìm kiếm trực tiếp khi mở chức năng Định giá để tìm nhóm hàng hoá, dịch vụ định giá nào đó theo tên hàng hoá, dịch vụ.

	14
	Kết nối với CSDL về giá: Chỉnh sửa và bổ sung các dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giá HHDV do Nhà nước định giá từ CSDL về giá tại địa phương, các Bộ, ngành.

	15
	Rà soát và cấp mới tài khoản cho các Bộ. Chuyển trạng thái ngưng sử dụng đối với các Bộ sát nhập, đổi tên, kết thúc hoạt động, đồng thời cập nhật phân quyền chức năng định giá cho các tài khoản theo quy định.

	III
	Giá hàng hóa dịch vụ kê khai giá

	16
	Điều chỉnh các biểu mẫu thu thập hàng hóa dịch vụ thực hiện kê khai theo quy định tại Phụ lục VI - Nghị định số 85/2024/NĐ-CP.

	17
	Rà soát, điều chỉnh danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá và thẩm quyền tiếp nhận, theo quy định tại Phụ lục V - Nghị định 85/2024/NĐ-CP

	18
	Xây dựng chức năng tạo các báo cáo:
(1) Tìm kiếm, báo cáo theo tên hàng hóa dịch vụ;
(2) Tìm kiếm, báo cáo theo thời gian hiệu lực giá kê khai của hàng hóa,dịch vụ;
(3) Tìm kiếm, báo cáo theo đơn vị thực hiện kê khai;
(4) Tìm kiếm theo doanh nghiệp, thời gian, mặt hàng và mức giá (đối vớitìm kiếm theo mức giá, bổ sung tìm kiếm theo mức giá Việt Nam đồng)

	19
	Kết nối với CSDL về giá: Chỉnh sửa và bổ sung các dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu kê khai giá từ CSDL về giá tại địa phương, các Bộ, ngành và hệ thống Dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài chính.

	20
	Bổ sung thêm chức năng cập nhật Danh sách các tổ chức kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thực hiện kê khai giá cho các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh; thực hiện cập nhật thông tin, dữ liệu định kỳ 01 lần/tháng (chậm nhất ngày 05 hàng tháng) theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP. Các thông tin cập nhật bao gồm: STT, tên hàng hoá dịch vụ, tên tổ chức thực hiện kê khai giá, mã số doanh nghiệp hoặc mã số chi nhánh (nếu có), ghi chú. Các trường thông tin chung: Số VBPL, ngày ban hành, ngày hiệu lực (ngày bắt đầu hiệu lực, ngày kết thúc hiệu lực), nguồn số liệu (Cơ quan ban hành). Hình thức import file excel hoặc nhập dữ liệu trực tiếp trên giao diện, đính kèm file pdf có tính pháp

	IV
	Dự báo CPI phù hợp với thực tế hiện nay về tham số dự báo, quản lý quyền số, tác động chính sách, liên thông dữ liệu gửi, nhận với Cục Thống kê

	21
	Hiện tại trên hệ thống CSDL quốc gia về giá, chỉ số CPI đang thực hiện tính theo kỳ gốc năm 2014, tuy nhiên Chỉ số CPI do Cục Thống kê công bố đang thực hiện tính theo kỳ gốc 2019. Tại “Quản lý quyền số”, các bảng quyền số “Quyền số nhóm hàng hoá, dịch vụ (Nhóm cấp 1); Quyền số nhóm cấp 2; Bảng “Quyền số nhóm hàng hoá, dịch vụ (Nhóm cấp 1); Quyền số nhóm cấp 2; Bảng quyền số theo địa bàn” đã hết hiệu lực. Đối với chức năng “Quản lý số liệu” chỉnh sửa để có thể lấy dữ liệu từ bảng CPI của Cục Thống kê đảm bảo tính chính xác

	V
	Hoạt động thẩm định giá
Về nhóm chức năng liên quan đến cập nhật chứng thư thẩm định giá của các doanh nghiệp thẩm định giá:

	22
	Chức năng Nhập giá trị tài sản thẩm định giá: Bổ sung chức năng tự động khóa dữ liệu về chứng thư thẩm định giá do doanh nghiệp nhập lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá vào 24h00’ ngày cuối cùng mỗi tháng, doanh nghiệp không sửa, xóa được trong thời gian này. Quản trị viên có tính năng mở khóa để cho các doanh nghiệp sửa xóa thông tin khi nhận được công văn đề nghị mở khóa để chỉnh sửa, cập nhật từ doanh nghiệp.

	23
	Chức năng Nhập thông tin chứng thư thẩm định giá:
- Sửa đổi chức năng cập nhật chứng thư thẩm định giá hướng đối tượngchính là chứng thư thẩm định giá thay vì đối tượng chính là tài sản như hiện nay trên CSDL quốc gia về giá. Doanh nghiệp có thể nhập các thông tin của chứng thư thẩm định giá và đính kèm file excel kê khai các tài sản thẩm định, file pdf các tài liệu liên quan đến cuộc thẩm định giá.
- Theo quy định của Luật Giá 2023 và Nghị định số 78/2024/NĐ-CP, thẻ thẩm định viên về giá chia thành 02 lĩnh vực thẩm định giá tài sản và thẩmđịnh giá doanh nghiệp. Do đó, đề nghị bổ sung thêm trường thông tin về lĩnh vực chuyên môn thẩm định giá tài sản và thẩm định giá doanh nghiệp.

	24
	Chức năng Doanh nghiệp Thẩm định giá: tự động cập nhật chứng thư, báo cáo thẩm định giá.

	25
	Thời hạn chỉnh sửa, bổ sung các thông tin khi phát sinh sai sót trong việc cập nhật chứng thư lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá là 07 ngày kể từ ngày đẩy chứng thư, báo cáo thẩm định giá lên hệ thống, sau thời gian đó, doanh nghiệp không thoái duyệt, không chỉnh sửa dữ liệu được.

	26
	Tài sản không rõ nguồn gốc nhưng khi chọn vào “Tài sản không rõ nguồn gốc” vẫn bắt buộc nhập thông tin các trường bắt buộc. Đề nghị bỏ tính năng bắt buộc đối với thông tin tài sản khi doanh nghiệp chọn “Tài sản không rõ nguồn gốc”.

	27
	Chức năng nhập, cập nhật thông tin, dữ liệu doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá của Cục QLG:
- Hoàn thiện, bổ sung chức năng nhập dữ liệu về doanh nghiệp thẩm định giá và dữ liệu về thẩm định viên về giá theo hình thức import file.
- Bổ sung chức năng nhập liệu theo hình thức import file đối với các doanh nghiệp có chi nhánh.
- Bổ sung phần đính kèm file pdf chứng thư báo cáo.

	28
	Chỉnh sửa chức năng tại Thẩm định giá/Doanh nghiệp thẩm định giá/Thông tin doanh nghiệp thẩm định giá cho phép tài khoản lãnh đạo phòng có quyền phân công cán bộ chuyên quản, đồng thời chỉnh sửa thông tin của tất cả các doanh nghiệp thẩm định giá trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; tài khoản chuyên viên chỉ được chỉnh sửa thông tin của doanh nghiệp thẩm định giá do mình chuyên quản, không được chuyển cán bộ chuyên quản sang cho chuyên viên khác

	29
	Bổ sung chức năng Duyệt tại Thẩm định giá/Doanh nghiệp thẩm định giá/Thông tin doanh nghiệp thẩm định giá (khi chuyên viên chỉnh sửa bấm Lưu, bản ghi sẽ ở trạng thái Chờ duyệt, lãnh đạo phòng được phân quyền Duyệt các bản ghi).

	30
	Bổ sung chức năng lưu vết lịch sử chỉnh sửa thông tin (tên cán bộ thực hiện chỉnh sửa, thời gian chỉnh sửa, nội dung chỉnh sửa).

	31
	Bỏ các ràng buộc liên quan đến thông tin/dữ liệu của thẩm định viên, cho phép nhập dữ liệu lịch sử từ năm 2025 trở về trước (hiện tại bắt buộc phải nhập từ năm 2022).

	32
	Ở phần Thông báo Thẩm định viên hành nghề, từ ngày 01/01, đặt lại trạng thái thẩm định viên về chế độ mở (không thuộc doanh nghiệp nào), đầu năm sau khi có thông báo mới sẽ thực hiện gán lại.

	33
	Bổ sung thêm tính năng Import file bằng file temp tại chức năng Thẩm định giá/Doanh nghiệp thẩm định giá/Thông tin doanh nghiệp thẩm định giá (hiện nay chưa có tính năng này trên hệ thống); chỉnh sửa file temp mẫu tại chức năng Thẩm định giá/Thẩm định viên/Thông báo thẩm định viên hành nghề, file temp mẫu). Bổ sung thêm tính năng import file Báo cáo các chỉ tiêu hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá định kỳ và Báo cáo các chỉ tiêu hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá đột xuất.

	34
	Bổ sung tính năng import file bằng file temp danh sách người được cấp thẻ thẩm định viên.

	35
	- Bổ sung nội dung và thiết kế tính năng import file bằng file temp cho nội dung chế độ báo cáo về hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá quy định tại Điều 5 Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024.
- Bổ sung thêm nội dung chế độ báo cáo việc tổ chức cập nhật kiến thức quy định tại Điều 6 Thông tư số 39/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 và tính năng import file bằng file temp cho danh sách học viên đạt yêu cầu từng lớp học và được cấp chứng chỉ hoặc xác nhận hoàn thành cập nhật kiến thức

	36
	Số hoá các thông tin liên quan đến doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá: Đề nghị bổ sung chức năng quản lý, số hóa (cho phép nhập các thông tin và upload) các thông tin liên quan đến doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá (giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, giấy đăng ký hành nghề thẩm định giá, thẻ thẩm định viên về giá, chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá, chứng chỉ bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước và giấy xác nhận hoàn thành cập nhật kiến thức về nghiệp vụ thẩm định giá).

	37
	Ngoài ra, đề nghị bổ sung thêm tính năng thể hiện lịch sử hệ thống bị lỗi hoặc khi tài khoản không truy cập được vào hệ thống CSDL quốc gia về giá.

	
	Nghiệp vụ khác

	38
	Bình ổn giá:
Dự kiến Hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục bình ổn giá phải thực hiện đăng ký giá trong thời gian áp dụng biện pháp bình ổn giá theo tại Phụ lục V Nghị định số 85/2024/NĐ-CP, gồm: 
+ Xăng, dầu thành phẩm; 
+ Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG);
+ Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi; 
+ Thóc tẻ, gạo tẻ;
+ Phân đạm; phân DAP; phân NPK; 
+ Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; 
+ Vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm;
+ Thuốc bảo vệ thực vật;
+ Thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu được sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Các thông tin cần quản lý đối với danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá gồm:
+ Loại hàng hóa, dịch vụ; 
+ Nhóm hàng hóa, dịch vụ; 
+Tên hàng hóa, dịch vụ; 
+Mã hàng hóa, dịch vụ; +Đơn vị tính;
+Đặc điểm kinh tế kỹ thuật (bao gồm cả thành phần nếu có); 
+Quy cách đóng gói;
+Xuất xứ;
+Thời gian sử dụng; 
+Ghi chú.
Tại tính năng “Chọn địa bàn” khi thiết lập thông tin HH, DV cho doanh nghiệp đề nghị cập nhật lại danh sách các tỉnh thành phố mới sau sát nhập.

	39
	Hiệp thương giá và giá tham chiếu: Nội dung này sẽ được làm rõ trong giai đoạn lập Thiết kế chi tiết bảo đảm thực hiện theo Luật giá 2023

	40
	Đối với các hàng hóa dịch vụ khác (gồm: giá tính thuế tài nguyên, giá tính lệ phí trước bạ): Căn cứ Luật giá 2023, nội dung này sẽ được làm rõ trong giai đoạn lập Thiết kế chi tiết bảo đảm thực hiện theo Luật giá 2023.

	41
	Xây dựng các dịch vụ (API) chia sẻ dữ liệu từ CSDLQG về giá: CSDLQG về giá hiện nay mới xây dựng một số API nhận dữ liệu từ CSDL về giá tại địa phương và một số hệ thống khác mà chưa xây dựng dịch vụ chia sẻ dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 93/2021/TT-BTC và đáp ứng nhu cầu của nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân. Do đó, việc xây dựng các API chia sẻ cung cấp dữ liệu từ CSDLQG về giá là hoạt động cần thiết.

	42
	Kết nối với Hệ thống Danh mục dùng chung của Bộ Tài chính: nhận dữ liệu (DM thẩm định viên hành nghề và DN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá)

	43
	Kết nối với Hệ thống thông tin thống kê tài chính: Cung cấp dữ liệu cho Hệ thống thông tin thống kê tài chính theo quy định của Thông tư số 91/2024/TT-BTC.

	44
	Xây dựng Dashboard giám sát truyền nhận giữa các hệ thống: Nghị định số 85/2024/NĐ-CP quy định “Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được xây dựng, thống nhất quản lý tại Bộ Tài chính; cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương (nếu có) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, thống nhất quản lý và phải được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; khuyến khích các cơ sở dữ liệu khác có thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với cơ sở dữ liệu về giá; Cơ quan tiếp nhận kê khai giá có trách nhiệm kết nối, cập nhật thông tin, dữ liệu về giá hàng hóa, dịch vụ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá”. Theo đó, để giám sát các dịch vụ kết nối, giám sát chi tiết dữ liệu, gói tin được truyền nhận, Phòng CNTT đề xuất bổ sung Dashboard giám sát việc truyền nhận dữ liệu giữa CSDL quốc gia về giá với các hệ thống
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	Mô tả yêu cầu chức năng phần mềm
	Thuộc yêu cầu số (mục 5.4.1)
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	A
	Quản lý và thu thập dữ liệu
	
	

	I
	Giá thị trường
	
	

	1
	Thu thập, kiểm duyệt, truy vấn giá thị trường tuân thủ theo quy định tại Phụ lục II - Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính
	1,2,3
	Bổ sung

	2
	Báo cáo giá thị trường theo Phụ lục IV Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
	1,2,3
	Bổ sung

	3
	Báo cáo giá thị trường theo Phụ lục V Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
	1,2,3
	Bổ sung

	4
	Báo cáo giá thị trường theo Phụ lục VI Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
	1,2,3
	Bổ sung

	5
	Quản lý hàng hóa dịch vụ đối với từng nhóm hàng hóa dịch vụ được quy định tại PHỤ LỤC II - Thông tư số 29/2024/TT-BTC
	1,2,3
	Bổ sung

	6
	Thu thập, kiểm duyệt, truy vấn báo cáo giá thị trường theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực của Bộ Công Thương: Cập nhật theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BTC
	7
	Cập nhật

	7
	Thu thập, kiểm duyệt, truy vấn báo cáo giá thị trường theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực của Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Cập nhật theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BTC
	7
	Cập nhật

	8
	Thu thập, kiểm duyệt, truy vấn báo cáo giá thị trường theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực của Bộ Xây dựng: Cập nhật theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BTC
	7
	Cập nhật

	9
	Thu thập, kiểm duyệt, truy vấn báo cáo giá thị trường theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực của Bộ Y tế: Cập nhật theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BTC
	7
	Cập nhật

	10
	Thu thập, kiểm duyệt, truy vấn báo cáo giá thị trường theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Cập nhật theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BTC
	7
	Cập nhật

	11
	Thu thập, kiểm duyệt, truy vấn báo cáo giá thị trường theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực của Bộ Nội vụ: Cập nhật theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BTC
	7
	Cập nhật

	12
	Thu thập, kiểm duyệt, truy vấn báo cáo giá thị trường theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực của Bộ Khoa học và Công nghệ: Cập nhật theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BTC
	7
	Cập nhật

	13
	Thu thập, kiểm duyệt, truy vấn báo cáo giá thị trường theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực của NHNN VN: Cập nhật theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BTC
	7
	Cập nhật

	14
	Báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực của Bộ Tài chính: Cập nhật theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BTC
	7
	Cập nhật

	15
	Tiện ích cảnh báo giá hàng hóa, dịch vụ vượt ngưỡng
	4,5,6
	Bổ sung

	16
	Tổng hợp giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trên cả nước: Tính giá bình quân trong một tháng của từng hàng hóa, dịch vụ trên cả nước, theo từng vùng miền, bổ sung tính cho giá phổ biến theo mẫu của Phụ lục 2II Thông tư 29/2024/TT-BTC
	4,5,6,8
	Cập nhật

	17
	Thu thập giá thị trường hàng hóa, dịch vụ (Theo phòng nghiệp vụ Giá): Cập nhật biểu mẫu thu thập theo Phụ lục II, Thông tư 29/2024/TT-BTC
	4,5,6
	Cập nhật

	II
	Định giá: Giai đoạn Lập Thiết kế chi tiết sẽ làm rõ chi tiết từng mẫu biểu.
	
	

	18
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá dịch vụ phát điện: Cập nhật theo quy định của Luật điện lực 2024
	11
	Cập nhật

	19
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá dịch vụ truyền tải điện: Cập nhật theo quy định của Luật điện lực 2024
	11
	Cập nhật

	20
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện: Cập nhật theo quy định của Luật điện lực 2024
	11
	Cập nhật

	21
	Thu thập giá dịch vụ điều độ vận hành hệ thống điện: Bổ sung theo quy định của Luật điện lực 2024 và Thông tư số 11/2025/TT-BCT  quy định phương pháp xác định và trình tự, thủ tục phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện; nội dung chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
	11
	Bổ sung

	22
	Kiểm duyệt giá dịch vụ điều độ vận hành hệ thống điện: Bổ sung theo quy định của Luật điện lực 2024 và Thông tư số 11/2025/TT-BCT  quy định phương pháp xác định và trình tự, thủ tục phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện; nội dung chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
	11
	Bổ sung

	23
	Tra cứu giá dịch vụ điều độ vận hành hệ thống điện
	11
	Bổ sung

	24
	Thu thập giá dịch vụ điều hành giao dịch thị trường điện lực: Bổ sung theo quy định của Luật điện lực 2024 và Thông tư số 11/2025/TT-BCT  quy định phương pháp xác định và trình tự, thủ tục phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện; nội dung chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
	11
	Bổ sung

	25
	Kiểm duyệt giá dịch vụ điều hành giao dịch thị trường điện lực: Bổ sung theo quy định của Luật điện lực 2024 và Thông tư số 11/2025/TT-BCT  quy định phương pháp xác định và trình tự, thủ tục phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện; nội dung chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
	11
	Bổ sung

	26
	Tra cứu giá dịch vụ điều hành giao dịch thị trường điện lực
	11
	Bổ sung

	27
	Thu thập giá dịch vụ phân phối điện: Bổ sung theo quy định của Luật điện lực 2024 và Thông tư số 11/2025/TT-BCT  quy định phương pháp xác định và trình tự, thủ tục phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện; nội dung chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
	11
	Bổ sung

	28
	Kiểm duyệt giá dịch vụ phân phối điện: Bổ sung theo quy định của Luật điện lực 2024 và Thông tư số 11/2025/TT-BCT  quy định phương pháp xác định và trình tự, thủ tục phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện; nội dung chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
	11
	Bổ sung

	29
	Tra cứu giá dịch vụ phân phối điện
	11
	Bổ sung

	30
	Thu thập giá Dịch vụ vận chuyển khí thiên nhiên bằng đường ống cho sản xuất điện: Bổ sung theo quy định của Luật giá 2023
	11
	Bổ sung

	31
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt trên kết cấu hạ tầng đường sắt do nhà nước đầu tư: Cập nhật theo quy định của Luật giá 2023
	11
	Cập nhật

	32
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ (trừ dịch vụ sử dụng đường bộ cao tốc) để kinh doanh, do trung ương quản lý: cập nhật theo quy định của luật giá 2023 và Thông tư 32/2024/TT-BGTVT quy định về quản lý giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh, do trung ương quản lý do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
	11
	Cập nhật

	33
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Dịch vụ sử dụng phà được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, do trung ương quản lý: Cập nhật theo quy định của Luật giá 2023 và Thông tư 33/2024/TT-BGTVT quy định về quản lý giá dịch vụ sử dụng phà được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do trung ương quản lý do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
	11
	Cập nhật

	34
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Dịch vụ sử dụng phà được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, do trung ương quản lý: Cập nhật theo quy định của Luật giá 2023
	11
	Cập nhật

	35
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Dịch vụ tại cảng biển (bao gồm dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container, dịch vụ lai dắt tàu biển): Cập nhật theo Luật giá 2023,  Thông tư 12/2024/TT-BGTVT quy định về cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
	11
	Cập nhật

	36
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga (bao gồm cảng, bến thủy nội địa; cảng cá) được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, do trung ương quản lý: Cập nhật theo quy định của Luật giá 2023
	11
	Cập nhật

	37
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ vận chuyển khí thiên nhiên bằng đường ống cho sản xuất điện
	11
	Bổ sung

	38
	Tra cứu giá Dịch vụ vận chuyển khí thiên nhiên bằng đường ống cho sản xuất điện
	11
	Bổ sung

	39
	Thu thập giá Dịch vụ hoa tiêu hàng hải
	11
	Bổ sung

	40
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa: Cập nhật theo quy định của Luật giá 2023 và Thông tư 13/2024/TT-BGTVT quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
	11
	Cập nhật

	41
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ hoa tiêu hàng hải
	11
	Bổ sung

	42
	Tra cứu giá Dịch vụ hoa tiêu hàng hải
	11
	Bổ sung

	43
	Thu thập giá Dịch vụ thuê chuyên cơ, chuyên khoang chính thức (có tính đến yếu tố tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách nhà nước
	11
	Bổ sung

	44
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ thuê chuyên cơ, chuyên khoang chính thức (có tính đến yếu tố tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách nhà nước
	11
	Bổ sung

	45
	Tra cứu giá Dịch vụ thuê chuyên cơ, chuyên khoang chính thức (có tính đến yếu tố tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách nhà nước
	11
	Bổ sung

	46
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Dịch vụ cho thuê sân đậu tàu bay
	11
	Bổ sung

	47
	Thu thập giá Dịch vụ cho thuê sân đậu tàu bay
	11
	Bổ sung

	48
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ cho thuê băng chuyền hành lý
	11
	Bổ sung

	49
	Tra cứu giá Dịch vụ cho thuê cầu dẫn khách lên, xuống máy bay
	11
	Bổ sung

	50
	Thu thập giá Dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất trọn gói tại các cảng hàng không, sân bay
	11
	Bổ sung

	51
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất trọn gói tại các cảng hàng không, sân bay
	11
	Bổ sung

	52
	Tra cứu giá Dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất trọn gói tại các cảng hàng không, sân bay
	11
	Bổ sung

	53
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Dịch vụ phân loại tự động hành lý đi
	11
	Bổ sung

	54
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Dịch vụ tra nạp xăng dầu hàng không
	11
	Bổ sung

	55
	Thu thập giá Dịch vụ sử dụng hạ tầng hệ thống tra nạp ngầm cung cấp nhiên liệu tại cảng hàng không, sân bay
	11
	Bổ sung

	56
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ sử dụng hạ tầng hệ thống tra nạp ngầm cung cấp nhiên liệu tại cảng hàng không, sân bay
	11
	Bổ sung

	57
	Tra cứu giá Dịch vụ sử dụng hạ tầng hệ thống tra nạp ngầm cung cấp nhiên liệu tại cảng hàng không, sân bay
	11
	Bổ sung

	58
	Thu thập giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Nhà ga hành khách;
	11
	Bổ sung

	59
	Kiểm duyệt giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Nhà ga hành khách;
	11
	Bổ sung

	60
	Tra cứu giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Nhà ga hành khách;
	11
	Bổ sung

	61
	Thu thập giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Nhà ga, kho hàng hóa;
	11
	Bổ sung

	62
	Kiểm duyệt giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Nhà ga, kho hàng hóa;
	11
	Bổ sung

	63
	Tra cứu giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Nhà ga, kho hàng hóa;
	11
	Bổ sung

	64
	Thu thập giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất;
	11
	Bổ sung

	65
	Kiểm duyệt giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất;
	11
	Bổ sung

	66
	Tra cứu giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất;
	11
	Bổ sung

	67
	Thu thập giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không;
	11
	Bổ sung

	68
	Kiểm duyệt giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không;
	11
	Bổ sung

	69
	Tra cứu giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không;
	11
	Bổ sung

	70
	Thu thập giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Kỹ thuật hàng không;
	11
	Bổ sung

	71
	Kiểm duyệt giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Kỹ thuật hàng không;
	11
	Bổ sung

	72
	Tra cứu giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Kỹ thuật hàng không;
	11
	Bổ sung

	73
	Thu thập giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Cung cấp suất ăn hàng không;
	11
	Bổ sung

	74
	Kiểm duyệt giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Cung cấp suất ăn hàng không;
	11
	Bổ sung

	75
	Tra cứu giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Cung cấp suất ăn hàng không;
	11
	Bổ sung

	76
	Thu thập giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Cung cấp xăng dầu hàng không.
	11
	Bổ sung

	77
	Kiểm duyệt giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Cung cấp xăng dầu hàng không.
	11
	Bổ sung

	78
	Tra cứu giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Cung cấp xăng dầu hàng không.
	11
	Bổ sung

	79
	Thu thập giá Dịch vụ cho thuê mặt bằng cảng hàng không, sân bay và dịch vụ cơ bản thiết yếu tại cảng hàng không, sân bay
	11
	Bổ sung

	80
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ cho thuê mặt bằng cảng hàng không, sân bay và dịch vụ cơ bản thiết yếu tại cảng hàng không, sân bay
	11
	Bổ sung

	81
	Tra cứu giá Dịch vụ cho thuê mặt bằng cảng hàng không, sân bay và dịch vụ cơ bản thiết yếu tại cảng hàng không, sân bay
	11
	Bổ sung

	82
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay: Cập nhật theo Luật giá 2023 và Thông tư 44/2024/TT-BGTVT quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
	11
	Cập nhật

	83
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Dịch vụ điều hành bay đi, đến: Cập nhật theo Luật giá 2023 và Thông tư 44/2024/TT-BGTVT quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
	11
	Cập nhật

	84
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không và dịch vụ điều hành bay qua vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý: Cập nhật theo Luật giá 2023 và Thông tư 44/2024/TT-BGTVT quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
	11
	Cập nhật

	85
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không, sân bay: Cập nhật theo Luật giá 2023 và Thông tư 44/2024/TT-BGTVT quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
	11
	Cập nhật

	86
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Dịch vụ đăng kiểm phương tiện giao thông, các tổng thành, hệ thống linh kiện, phụ tùng của phương tiện giao thông: Cập nhật theo quy định của Luật giá 2023
	11
	Cập nhật

	87
	Thu thập giá Dịch vụ kiểm định phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác, vận chuyển trên biển
	11
	Bổ sung

	88
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ kiểm định phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác, vận chuyển trên biển
	11
	Bổ sung

	89
	Tra cứu giá Dịch vụ kiểm định phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác, vận chuyển trên biển
	11
	Bổ sung

	90
	Thu thập giá Dịch vụ kiểm định phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng
	11
	Bổ sung

	91
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ kiểm định phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng
	11
	Bổ sung

	92
	Tra cứu giá Dịch vụ kiểm định phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng
	11
	Bổ sung

	93
	Thu thập giá Dịch vụ kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động trong giao thông vận tải
	11
	Bổ sung

	94
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động trong giao thông vận tải
	11
	Bổ sung

	95
	Tra cứu giá Dịch vụ kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động trong giao thông vận tải
	11
	Bổ sung

	96
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Dịch vụ kiểm định trang bị, thiết bị kỹ thuật chuyên dùng: Cập nhật theo quy định của Luật giá 2023
	11
	Cập nhật

	97
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Dịch vụ kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
	11
	Cập nhật

	98
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Dịch vụ kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp: Cập nhật theo quy định của Luật giá 2023
	11
	Cập nhật

	99
	Thu thập giá Dịch vụ kết nối viễn thông
	11
	Bổ sung

	100
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ kết nối viễn thông
	11
	Bổ sung

	101
	Tra cứu giá Dịch vụ kết nối viễn thông
	11
	Bổ sung

	102
	Thu thập giá Dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ viễn thông công ích trừ các dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện đặt hàng.
	11
	Bổ sung

	103
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ viễn thông công ích trừ các dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện đặt hàng.
	11
	Bổ sung

	104
	Tra cứu giá Dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ viễn thông công ích trừ các dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện đặt hàng.
	11
	Bổ sung

	105
	Thu thập giá Tiền Bản quyền khi khai thác, sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình trong trường hợp giới hạn quyền tác giả, giới hạn quyền liên quan theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ
	11
	Bổ sung

	106
	Kiểm duyệt giá Tiền Bản quyền khi khai thác, sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình trong trường hợp giới hạn quyền tác giả, giới hạn quyền liên quan theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ
	11
	Bổ sung

	107
	Tra cứu giá Tiền Bản quyền khi khai thác, sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình trong trường hợp giới hạn quyền tác giả, giới hạn quyền liên quan theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ
	11
	Bổ sung

	108
	Thu thập giá Tiền đền bù đối với quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và người nắm độc quyền sử dụng sáng chế không thỏa thuận được
	11
	Bổ sung

	109
	Kiểm duyệt giá Tiền đền bù đối với quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và người nắm độc quyền sử dụng sáng chế không thỏa thuận được
	11
	Bổ sung

	110
	Tra cứu giá Tiền đền bù đối với quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và người nắm độc quyền sử dụng sáng chế không thỏa thuận được
	11
	Bổ sung

	111
	Thu thập giá Tiền đền bù đối với quyền sử dụng giống cây trồng được chuyển giao theo quyết định bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền
	11
	Bổ sung

	112
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý, đặt hàng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Cập nhật theo quy định của Luật giá 2023
	11
	Cập nhật

	113
	Kiểm duyệt giá Tiền đền bù đối với quyền sử dụng giống cây trồng được chuyển giao theo quyết định bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền
	11
	Bổ sung

	114
	Tra cứu giá Tiền đền bù đối với quyền sử dụng giống cây trồng được chuyển giao theo quyết định bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền
	11
	Bổ sung

	115
	Thu thập giá Sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	11
	Bổ sung

	116
	Kiểm duyệt giá Sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	11
	Bổ sung

	117
	Tra cứu giá Sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	11
	Bổ sung

	118
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam: Cập nhật theo quy định của Luật giá 2023 và Quyết định 1541/QĐ-BTC năm 2025 về Mức giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	11
	Cập nhật

	119
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Nước sạch: Cập nhật theo quy định của Luật giá 2023
	11
	Cập nhật

	120
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Hàng dự trữ quốc gia (trừ các trường hợp thực hiện mua theo hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, bán theo hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia và hàng dự trữ quốc gia thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh): Cập nhật theo quy định của Luật giá 2023
	11
	Cập nhật

	121
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Hàng dự trữ quốc gia thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh: Cập nhật theo quy định của Luật giá 2023
	11
	Cập nhật

	122
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Sản phẩm, dịch vụ công (dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ công ích) trong danh mục được cấp có thẩm quyền ban hành, sử dụng ngân sách nhà nước và thuộc thẩm quyền đặt hàng của cơ quan, tổ chức ở trung ương: Cập nhật theo quy định của Luật giá 2023
	11
	Cập nhật

	123
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Sản phẩm, dịch vụ công (dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ công ích) trong danh mục được cấp có thẩm quyền ban hành, sử dụng ngân sách nhà nước và thuộc thẩm quyền đặt hàng của cơ quan, tổ chức ở trung ương
	11
	Cập nhật

	124
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập: Cập nhật theo quy định của Luật giá 2023 và Thông báo 1885/TB-BYT năm 2024 quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế do Bộ Y tế ban hành
	11
	Cập nhật

	125
	Thu thập giá Dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại các đơn vị sự nghiệp công lập
	11
	Bổ sung

	126
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại các đơn vị sự nghiệp công lập
	11
	Bổ sung

	127
	Tra cứu giá Dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại các đơn vị sự nghiệp công lập
	11
	Bổ sung

	128
	Thu thâp giá Máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
	11
	Bổ sung

	129
	Kiểm duyệt giá Máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
	11
	Bổ sung

	130
	Tra cứu giá Máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
	11
	Bổ sung

	131
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại: Đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên: Cập nhật theo quy định của Luật giá 2023
	11
	Cập nhật

	132
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y; dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật, thực vật: Cập nhật theo quy định của Luật giá 2023
	11
	Cập nhật

	133
	Thu thập giá tối đa Sách giáo khoa
	11
	Bổ sung

	134
	Kiểm duyệt giá tối đa Sách giáo khoa
	11
	Bổ sung

	135
	Tra cứu giá tối đa Sách giáo khoa
	11
	Bổ sung

	136
	Thu thập giá Học phí, dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giáo dục
	11
	Bổ sung

	137
	Kiểm duyệt giá Học phí, dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giáo dục
	11
	Bổ sung

	138
	Tra cứu giá Học phí, dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giáo dục
	11
	Bổ sung

	139
	Thu thập giá Học phí, dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giáo dục và pháp luật về giáo dục đại học
	11
	Bổ sung

	140
	Kiểm duyệt giá Học phí, dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giáo dục và pháp luật về giáo dục đại học
	11
	Bổ sung

	141
	Tra cứu giá Học phí, dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giáo dục và pháp luật về giáo dục đại học
	11
	Bổ sung

	142
	Thu thập giá Học phí, dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp
	11
	Bổ sung

	143
	Kiểm duyệt giá Học phí, dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp
	11
	Bổ sung

	144
	Tra cứu giá Học phí, dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp
	11
	Bổ sung

	145
	Thu thập giá Dịch vụ môi giới theo hợp đồng môi giới đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
	11
	Bổ sung

	146
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ môi giới theo hợp đồng môi giới đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
	11
	Bổ sung

	147
	Tra cứu giá Dịch vụ môi giới theo hợp đồng môi giới đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
	11
	Bổ sung

	148
	Thu thập giá Nhà ở công vụ
	11
	Bổ sung

	149
	Kiểm duyệt giá Nhà ở công vụ
	11
	Bổ sung

	150
	Tra cứu giá Nhà ở công vụ
	11
	Bổ sung

	151
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở: Cập nhật theo quy định của Luật giá 2023
	11
	Cập nhật

	152
	Thu thập giá Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư đối với nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn
	11
	Bổ sung

	153
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư đối với nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn
	11
	Bổ sung

	154
	Tra cứu giá Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư đối với nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn
	11
	Bổ sung

	155
	Thu thập giá Nhà ở, dịch vụ khác thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của Luật Nhà ở
	11
	Bổ sung

	156
	Kiểm duyệt giá Nhà ở, dịch vụ khác thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của Luật Nhà ở
	11
	Bổ sung

	157
	Tra cứu giá Nhà ở, dịch vụ khác thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của Luật Nhà ở
	11
	Bổ sung

	158
	Thu thập giá Hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng an ninh
	11
	Bổ sung

	159
	Kiểm duyệt giá Hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng an ninh
	11
	Bổ sung

	160
	Tra cứu giá Hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng an ninh
	11
	Bổ sung

	161
	Thu thập giá Dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá
	11
	Bổ sung

	162
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá
	11
	Bổ sung

	163
	Tra cứu giá Dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá
	11
	Bổ sung

	164
	Thu thập giá Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tính giá theo lộ trình thu của người sử dụng dịch vụ
	11
	Bổ sung

	165
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tính giá theo lộ trình thu của người sử dụng dịch vụ
	11
	Bổ sung

	166
	Tra cứu giá Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tính giá theo lộ trình thu của người sử dụng dịch vụ
	11
	Bổ sung

	167
	Thu thập giá Sản phẩm, dịch vụ gia tăng sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin do bộ, ngành quản lý theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân (không bao gồm các dịch vụ được thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí)
	11
	Bổ sung

	168
	Kiểm duyệt giá Sản phẩm, dịch vụ gia tăng sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin do bộ, ngành quản lý theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân (không bao gồm các dịch vụ được thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí)
	11
	Bổ sung

	169
	Tra cứu giá Sản phẩm, dịch vụ gia tăng sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin do bộ, ngành quản lý theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân (không bao gồm các dịch vụ được thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí)
	11
	Bổ sung

	170
	Thu thập giá Đất thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về đất đai
	11
	Bổ sung

	171
	Kiểm duyệt giá Đất thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về đất đai
	11
	Bổ sung

	172
	Tra cứu giá Đất thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về đất đai
	11
	Bổ sung

	173
	Thu thập danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá: Cập nhật theo quy định của Luật giá 2023
	12
	Cập nhật

	III
	Kê khai giá
	
	Giai đoạn Lập Thiết kế chi tiết sẽ làm rõ quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ

	175
	Thu thập giá kê khai theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục VI, Nghị định số 85/2024/NĐ-CP
	16,20
	Cập nhật

	176
	Kiểm duyệt giá kê khai theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục VI, Nghị định số 85/2024/NĐ-CP
	16,20
	Cập nhật

	177
	Truy vấn bảng giá kê khai theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục VI, Nghị định số 85/2024/NĐ-CP
	16,20
	Cập nhật

	IV
	Phân tích, dự báo CPI
	
	

	178
	Quản lý tham số dự báo CPI: Cập nhật các tham số cho phù hợp với yêu cầu quản lý hiện nay
	21
	Cập nhật

	179
	Quản lý quyền số: Cập nhật quyền số theo quy định của Quyết định số 1134/QĐ-TCTK ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
	21
	Cập nhật

	180
	Quản lý công thức tính CPI theo quy định của Quyết định số 1134/QĐ-TCTK ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
	21
	Cập nhật

	181
	Dự báo CPI: Cập nhật công thức, mô hình dự báo theo tham số mới
	21
	Cập nhật

	182
	Quản lý số liệu: Cập nhật kỳ gốc, chuyển chỉ tiêu CPI so với kỳ gốc 2014 sang chỉ tiêu CPI so với kỳ gốc 2019
	21
	Cập nhật

	183
	Đánh giá tác động chính sách: Cập nhật lại chức năng tương ứng với những thay đổi của CPI
	21
	Cập nhật

	184
	Lựa chọn/ Hủy lựa chọn kết quả dự báo CPI, kịch bản tác động chính sách: Cập nhật lại chức năng tương ứng với những thay đổi của CPI
	21
	Cập nhật

	V
	Thẩm định giá
	
	

	185
	Quản lý thông tin doanh nghiệp thẩm định giá: Cập nhật  theo quy định của Luật giá 2023, Nghị định 78/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá; Thông tư 38/2024/TT-BTC quy định về đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá; trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp, chế độ báo cáo về hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá và chi phí phục vụ cho việc thẩm định giá của Hội đồng thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	Từ 22-34
	Cập nhật

	186
	Duyệt Thông tin doanh nghiệp thẩm định giá
	Từ 22-34
	Cập nhật

	187
	Import file danh sách thông tin doanh nghiệp thẩm định giá
	Từ 22-34
	Bổ sung

	188
	Import thông tin cho nhánh của doanh nghiệp thẩm định giá
	Từ 22-34
	Bổ sung

	189
	Nhập thông tin giá trị tài sản thẩm định giá do doanh nghiệp thẩm định: Cập nhật theo Luật giá 2023, Nghị định 78/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá: Cập nhật các thông tin cần quản lý của chứng thư thẩm định giá
	Từ 22-34
	Cập nhật

	190
	Nhập thông tin thẩm định giá theo file: Cập nhật theo Luật giá 2023, Nghị định 78/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá: Cập nhật các thông tin cần quản lý của chứng thư thẩm định giá
	Từ 22-34
	Cập nhật

	191
	Báo cáo các chỉ tiêu hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá định kỳ: Cập nhật nội dung biểu mẫu báo cáo theo quy định của Thông tư số 38/2024/TT-BTC
	Từ 22-34
	Cập nhật

	192
	Báo cáo các chỉ tiêu hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá đột xuất: Cập nhật nội dung biểu mẫu báo cáo theo quy định của Thông tư số 38/2024/TT-BTC
	Từ 22-34
	Cập nhật

	193
	Thông báo thẩm định viên hành nghề: Bổ sung thêm các thông tin cần thu thập về thẩm định viên theo quy định của Thông tư 34/2024/TT-BTC quy định về thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	Từ 22-34
	Cập nhật

	194
	Quản lý thông tin kết quả thi cấp thẻ thẩm định viên về giá: Bổ sung thêm các thông tin cần thu thập về thẩm định viên theo quy định của Thông tư 34/2024/TT-BTC quy định về thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	Từ 22-34
	Cập nhật

	195
	Quản lý thông tin thẩm định viên về giá: Cập nhật, bổ sung thông tin theo quy định của Thông tư số Thông tư 34/2024/TT-BTC quy định về thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	Từ 22-34
	Cập nhật

	196
	Quản lý hoạt động tước thẻ, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá: Cập nhật theo quy định cả Thông tư 34/2024/TT-BTC quy định về thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	Từ 22-34
	Cập nhật

	197
	Chấm dứt hành nghề cuối năm của thẩm định viên: Cập nhật theo quy định cả Thông tư 34/2024/TT-BTC quy định về thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	Từ 22-34
	Cập nhật

	198
	Quản lý thông tin các cơ sở đào tạo, bổi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá: Cập nhật theo quy định của Thông tư 39/2024/TT-BTC quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	Từ 22-34
	Cập nhật

	199
	Tình hình thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về giá và thẩm định giá: Cập nhật theo quy định của Thông tư 28/2024/TT-BTC quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	Từ 22-34
	Cập nhật

	200
	Thiết lập tham số về Thời hạn chỉnh sửa, bổ sung các thông tin khi phát sinh sai sót trong việc cập nhật chứng thư lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá
	Từ 22-34
	Bổ sung

	201
	Hội đồng thẩm định giá Nhà nước: Cập nhật thông tin theo quy định của Cập nhật theo quy định của Luật giá 2023,  Nghị định số 78/2024/NĐ-CP
	Từ 22-34
	Cập nhật

	202
	Giá trị tài sản do Nhà nước định giá
	Từ 22-34
	Cập nhật

	203
	Lưu vết lịch sử chỉnh sửa thông tin (tên cán bộ thực hiện chỉnh sửa, thời gian chỉnh sửa, nội dung chỉnh sửa).
	Từ 22-34,37
	Bổ sung

	204
	Tra cứu lịch sử chỉnh sửa thông tin (tên cán bộ thực hiện chỉnh sửa, thời gian chỉnh sửa, nội dung chỉnh sửa).
	Từ 22-34,37
	Bổ sung

	205
	Xây dựng, phê duyệt và ban hành kế hoạch kiểm tra
	35
	Bổ sung

	206
	Ban hành quyết định kiểm tra
	35
	Bổ sung

	207
	Quản lý thông tin đoàn kiểm tra
	35
	Bổ sung

	208
	Điều chỉnh kế hoạch kiểm tra
	35
	Bổ sung

	209
	Quản lý thông tin của cuộc kiểm tra
	35
	Bổ sung

	210
	Báo cáo kết quả kiểm tra
	35
	Bổ sung

	211
	Xử lý các kiến nghị kiểm tra
	35
	Bổ sung

	212
	Quản lý hồ sơ kiểm tra
	35
	Bổ sung

	213
	Chức năng cho phép nhập các thông tin và upload các thông tin liên quan đến doanh nghiệp thẩm định giá
	36
	Bổ sung

	214
	Chức năng cho phép nhập các thông tin và upload các thông tin liên quan đến thẩm định viên về giá: giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
	36
	Bổ sung

	215
	Chức năng cho phép nhập các thông tin và upload các thông tin liên quan đến thẩm định viên về giá: giấy đăng ký hành nghề thẩm định giá
	36
	Bổ sung

	216
	Chức năng cho phép nhập các thông tin và upload các thông tin liên quan đến thẩm định viên về giá: thẻ thẩm định viên về giá
	36
	Bổ sung

	217
	Chức năng cho phép nhập các thông tin và upload các thông tin liên quan đến thẩm định viên về giá: chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá
	36
	Bổ sung

	218
	Chức năng cho phép nhập các thông tin và upload các thông tin liên quan đến thẩm định viên về giá: chứng chỉ bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước
	36
	Bổ sung

	219
	Chức năng cho phép nhập các thông tin và upload các thông tin liên quan đến thẩm định viên về giá: giấy xác nhận hoàn thành cập nhật kiến thức về nghiệp vụ thẩm định giá
	36
	Bổ sung

	VI
	Bình ổn giá
	
	

	220
	Quản lý danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá: Bổ sung các thông tin cần quản lý theo yêu cầu của cục Quản lý giá
	38
	Cập nhật

	221
	Theo dõi biến động giá và điều kiện bình ổn giá
	38
	Bổ sung

	222
	Quản lý các biện pháp bình ổn giá
	38
	Bổ sung

	223
	Quản lý Quỹ bình ổn giá
	38
	Bổ sung

	224
	Báo cáo, phân tích, cảnh báo giá các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá
	38,10
	Bổ sung

	VII
	Giá tham chiếu
	
	

	225
	Quản lý danh mục hàng hóa than nhập khẩu
	39
	Bổ sung

	226
	Quản lý dữ liệu Giá tham chiếu than nhập khẩu
	39
	Bổ sung

	227
	Công khai giá tham chiếu đối với than nhập khẩu
	39
	Bổ sung

	VII
	Hiệp thương giá
	
	

	228
	Tiếp nhận đề nghị Hiệp thương giá
	39
	Bổ sung

	229
	Kiểm tra tính hợp lệ của đề nghị hiệp thương giá
	39
	Bổ sung

	230
	Tạo thông báo tổ chức hiệp thương giá hoặc yêu cầu bổ sung thông tin
	39
	Bổ sung

	231
	Quản lý thông tin kết quả cuộc họp/ hội nghị hiệp thương giá
	39
	Bổ sung

	232
	Quản lý, xác định mức giá hiệp thương (nếu không thỏa thuận được)
	39
	Bổ sung

	233
	Quản lý quy trình thuê tổ chức tư vấn định giá
	39
	Bổ sung

	234
	Quản lý tài liệu và hồ sơ hiệp thương giá
	39
	Bổ sung

	235
	Quản lý Giá tính thuế tài nguyên do UBND Tỉnh quy định
	40
	Cập nhật

	236
	Quản lý Giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành và Giá tính lệ phí trước bạ do UBND tỉnh quy định
	40
	Cập nhật

	B
	Khai thác dữ liệu
	
	

	I
	Giá thị trường
	
	

	237
	Khai thác báo cáo giá thị trường theo biểu mẫu của Phụ lục II Thông tư số 29/2024/TT-BTC
	2,4,5,6,8
	Bổ sung

	238
	Khai thác báo cáo giá thị trường theo biểu mẫu của Phụ lục IV Thông tư số 29/2024/TT-BTC
	2,4,5,6,8
	Bổ sung

	239
	Khai thác báo cáo giá thị trường theo biểu mẫu của Phụ lục V Thông tư số 29/2024/TT-BTC
	2,4,5,6,8
	Bổ sung

	240
	Khai thác báo cáo giá thị trường theo biểu mẫu của Phụ lục VI Thông tư số 29/2024/TT-BTC
	2,4,5,6,8
	Bổ sung

	241
	Khai thác Giá bình quân của hàng hóa, dịch vụ
	2,4,5,6,8
	Bổ sung

	242
	Khai thác Giá phổ biến theo thời gian của một hoặc nhiều mặt hàng (được chọn số lượng mặt hàng mình muốn) của một tỉnh hoặc một số tỉnh (được chọn số lượng tỉnh mình muốn).
	2,4,5,6,8
	Bổ sung

	243
	Khai thác biểu đồ, đồ thị giá thị trường hàng hóa, dịch vụ
	2,4,5,6,8
	Bổ sung

	244
	Báo cáo so sánh giá bình quân, giá phổ biến giữa các giai đoạn khác nhau tùy người dùng chọn thời gian so sánh.
	2,4,5,6,8
	Bổ sung

	245
	Báo cáo Thống kê danh sách địa phương gửi báo cáo trong kỳ báo cáo quy định của Thông tư số 29/2024/TT-BTC
	2,4,5,6,8
	Bổ sung

	246
	Báo cáo Thống kê danh sách bộ, ngành gửi báo cáo trong kỳ báo cáo theo quy định của Thông tư số 29/2024/TT-BTC
	2,4,5,6,8
	Bổ sung

	247
	Khai thác giá bình quân của một hoặc nhiều mặt hàng (chọn theo mặt hàng, chọn theo tỉnh): Giá bình quân của một mặt hàng hoặc nhiều mặt hàng (được chọn số lượng mặt hàng mình muốn) của các tỉnh (được chọn số lượng tỉnh mình muốn) ;So sánh giá bình quân, giá phổ biến giữa các giai đoạn khác nhau tùy người dùng chọn thời gian so sánh.
	2,4,5,6,8
	Cập nhật

	248
	Bảng giá hàng hóa dịch vụ so với cùng kỳ năm trước: Bổ sung thêm giá phổ biến, cập nhật danh sách mặt hàng theo quy định của thông tư 29/2024/TT-BTC đã thu thập bổ sung trường này,  tỉnh/ thành phố sau sáp nhập
	2,4,5,6,8
	Cập nhật

	249
	Báo cáo giá thị trường so sánh với giá tháng 12 năm trước: Bổ sung thêm giá phổ biến, cập nhật danh sách mặt hàng theo quy định của thông tư 29/2024/TT-BTC đã thu thập bổ sung trường này,  tỉnh/ thành phố sau sáp nhập
	2,4,5,6,8
	Cập nhật

	250
	Báo cáo giá thị trường so sánh với giá cùng kỳ năm trước: Bổ sung thêm giá phổ biến, cập nhật danh sách mặt hàng theo quy định của thông tư 29/2024/TT-BTC đã thu thập bổ sung trường này,  tỉnh/ thành phố sau sáp nhập
	2,4,5,6,8
	Cập nhật

	251
	Báo cáo giá thị trường so sánh với giá bình quân nhân cùng kỳ năm trước: Bổ sung thêm giá phổ biến, cập nhật danh sách mặt hàng theo quy định của thông tư 29/2024/TT-BTC đã thu thập bổ sung trường này,  tỉnh/ thành phố sau sáp nhập
	2,4,5,6,8
	Cập nhật

	252
	Báo cáo dài hạn giá thị trường hàng hóa, dịch vụ: Bổ sung thêm giá phổ biến, do thông tư 29/2024/TT-BTC đã thu thập bổ sung trường này
	2,4,5,6,8
	Cập nhật

	253
	Bảng so sánh giá thị trường hàng hóa, dịch vụ: Bổ sung thêm giá phổ biến, cập nhật danh sách mặt hàng theo quy định của thông tư 29/2024/TT-BTC đã thu thập bổ sung trường này,  tỉnh/ thành phố sau sáp nhập
	2,4,5,6,8
	Cập nhật

	254
	Bảng số liệu tham khảo giá bình quân các hàng hóa tại các tỉnh, thành lớn: Bổ sung thêm giá phổ biến, cập nhật danh sách mặt hàng theo quy định của thông tư 29/2024/TT-BTC đã thu thập bổ sung trường này,  tỉnh/ thành phố sau sáp nhập
	2,4,5,6,8
	Cập nhật

	II
	Định giá (Cập nhật, bổ sung theo quy định của Luật giá 2023, Nghị định số 85/2024/NĐ-CP và các văn bản của các Bộ, ngành - tương tự mục thu thập hàng hóa, dịch vụ định giá)
	
	

	255
	Khai thác giá dịch vụ phát điện
	13
	Cập nhật

	256
	Khai thác giá dịch vụ truyền tải điện
	13
	Cập nhật

	257
	Khai thác giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện
	13
	Cập nhật

	258
	Khai thác giá dịch vụ điều độ vận hành hệ thống điện
	13
	Bổ sung

	259
	Khai thác giá dịch vụ điều hành giao dịch thị trường điện lực
	13
	Bổ sung

	260
	Khai thác giá dịch vụ phân phối điện
	13
	Bổ sung

	261
	Khai thác giá Dịch vụ vận chuyển khí thiên nhiên bằng đường ống cho sản xuất điện
	13
	Bổ sung

	262
	Khai thác giá Dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt trên kết cấu hạ tầng đường sắt do nhà nước đầu tư
	13
	Cập nhật

	263
	Khai thác giá Dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ (trừ dịch vụ sử dụng đường bộ cao tốc) để kinh doanh, do trung ương quản lý
	13
	Cập nhật

	264
	Khai thác giá Dịch vụ sử dụng phà được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, do trung ương quản lý
	13
	Cập nhật

	265
	Khai thác giá Dịch vụ sử dụng phà được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, do trung ương quản lý
	13
	Cập nhật

	266
	Khai thác giá Dịch vụ tại cảng biển (bao gồm dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container, dịch vụ lai dắt tàu biển)
	13
	Cập nhật

	267
	Khai thác giá Dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga (bao gồm cảng, bến thủy nội địa; cảng cá) được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, do trung ương quản lý
	13
	Cập nhật

	268
	Khai thác giá Dịch vụ hoa tiêu hàng hải
	13
	Bổ sung

	269
	Khai thác giá Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa
	13
	Cập nhật

	270
	Khai thác giá Dịch vụ thuê chuyên cơ, chuyên khoang chính thức (có tính đến yếu tố tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách nhà nước
	13
	Bổ sung

	271
	Khai thác giá Dịch vụ cho thuê sân đậu tàu bay
	13
	Bổ sung

	272
	Khai thác giá Dịch vụ cho thuê quầy làm thủ tục hành khách
	13
	Bổ sung

	273
	Khai thác giá Dịch vụ cho thuê băng chuyền hành lý
	13
	Bổ sung

	274
	Khai thác giá Dịch vụ cho thuê cầu dẫn khách lên, xuống máy bay
	13
	Bổ sung

	275
	Khai thác giá Dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất trọn gói tại các cảng hàng không, sân bay
	13
	Bổ sung

	276
	Khai thác giá Dịch vụ phân loại tự động hành lý đi
	13
	Bổ sung

	277
	Khai thác giá Dịch vụ tra nạp xăng dầu hàng không
	13
	Bổ sung

	278
	Khai thác giá Dịch vụ sử dụng hạ tầng hệ thống tra nạp ngầm cung cấp nhiên liệu tại cảng hàng không, sân bay
	13
	Bổ sung

	279
	Khai thác giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay, bao gồm các dịch vụ nhượng quyền
	13
	Bổ sung

	280
	Khai thác giá Dịch vụ cho thuê mặt bằng cảng hàng không, sân bay và dịch vụ cơ bản thiết yếu tại cảng hàng không, sân bay
	13
	Bổ sung

	281
	Khai thác giá Dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay
	13
	Cập nhật

	282
	Khai thác giá Dịch vụ điều hành bay đi, đến
	13
	Cập nhật

	283
	Khai thác giá Dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không và dịch vụ điều hành bay qua vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý
	13
	Cập nhật

	284
	Khai thác giá Dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không, sân bay
	13
	Cập nhật

	285
	Khai thác giá Dịch vụ đăng kiểm phương tiện giao thông, các tổng thành, hệ thống linh kiện, phụ tùng của phương tiện giao thông
	13
	Cập nhật

	286
	Khai thác giá Dịch vụ kiểm định phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác, vận chuyển trên biển
	13
	Bổ sung

	287
	Khai thác giá Dịch vụ kiểm định phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng
	13
	Bổ sung

	288
	Khai thác giá Dịch vụ kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động trong giao thông vận tải
	13
	Bổ sung

	289
	Khai thác giá Dịch vụ kiểm định trang bị, thiết bị kỹ thuật chuyên dùng
	13
	Cập nhật

	290
	Khai thác giá Dịch vụ kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
	13
	Cập nhật

	291
	Khai thác giá Dịch vụ kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp
	13
	Cập nhật

	292
	Khai thác giá Dịch vụ kết nối viễn thông
	13
	Bổ sung

	293
	Khai thác giá Dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ viễn thông công ích trừ các dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện đặt hàng.
	13
	Bổ sung

	294
	Khai thác giá Tiền Bản quyền khi khai thác, sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình trong trường hợp giới hạn quyền tác giả, giới hạn quyền liên quan theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ
	13
	Bổ sung

	295
	Khai thác giá Tiền đền bù đối với quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và người nắm độc quyền sử dụng sáng chế không thỏa thuận được
	13
	Bổ sung

	296
	Khai thác giá Tiền đền bù đối với quyền sử dụng giống cây trồng được chuyển giao theo quyết định bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền
	13
	Bổ sung

	297
	Khai thác giá Sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý, đặt hàng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	13
	Cập nhật

	298
	Khai thác giá Sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	13
	Bổ sung

	299
	Khai thác giá Dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
	13
	Cập nhật

	300
	Khai thác giá Nước sạch
	13
	Cập nhật

	301
	Khai thác giá Hàng dự trữ quốc gia (trừ các trường hợp thực hiện mua theo hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, bán theo hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia và hàng dự trữ quốc gia thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh)
	13
	Cập nhật

	302
	Khai thác giá Hàng dự trữ quốc gia thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh
	13
	Cập nhật

	303
	Khai thác giá Sản phẩm, dịch vụ công (dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ công ích) trong danh mục được cấp có thẩm quyền ban hành, sử dụng ngân sách nhà nước và thuộc thẩm quyền đặt hàng của cơ quan, tổ chức ở trung ương
	13
	Cập nhật

	304
	Khai thác giá Sản phẩm, dịch vụ công (dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ công ích) trong danh mục được cấp có thẩm quyền ban hành, sử dụng ngân sách nhà nước và thuộc thẩm quyền đặt hàng của cơ quan, tổ chức ở trung ương
	13
	Cập nhật

	305
	Khai thác giá Dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập
	13
	Cập nhật

	306
	Khai thác giá Dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại các đơn vị sự nghiệp công lập
	13
	Bổ sung

	307
	Khai thác giá Máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
	13
	Bổ sung

	308
	Khai thác giá Dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại: Đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên
	13
	Cập nhật

	309
	Khai thác giá Dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y; dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật, thực vật
	13
	Cập nhật

	310
	Khai thác giá tối đa Sách giáo khoa
	13
	Bổ sung

	311
	Khai thác giá Học phí, dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giáo dục
	13
	Bổ sung

	312
	Khai thác giá Học phí, dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giáo dục và pháp luật về giáo dục đại học
	13
	Bổ sung

	313
	Khai thác giá Học phí, dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp
	13
	Bổ sung

	314
	Khai thác giá Dịch vụ môi giới theo hợp đồng môi giới đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
	13
	Bổ sung

	315
	Khai thác giá Nhà ở công vụ
	13
	Bổ sung

	316
	Khai thác giá Nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở
	13
	Cập nhật

	317
	Khai thác giá Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư đối với nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn
	13
	Bổ sung

	318
	Khai thác giá Nhà ở, dịch vụ khác thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của Luật Nhà ở
	13
	Bổ sung

	319
	Khai thác giá Hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng an ninh
	13
	Bổ sung

	320
	Khai thác giá Dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá
	13
	Bổ sung

	321
	Khai thác giá Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tính giá theo lộ trình thu của người sử dụng dịch vụ
	13
	Bổ sung

	322
	Khai thác giá Sản phẩm, dịch vụ gia tăng sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin do bộ, ngành quản lý theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân (không bao gồm các dịch vụ được thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí)
	13
	Bổ sung

	323
	Khai thác giá Đất thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về đất đai
	13
	Bổ sung

	III
	Kê khai giá (Cập nhật theo Mục III Phần A)
	
	Nội dung sẽ được làm rõ tại giai đoạn Lập Thiết kế chi tiết

	325
	Khai thác giá kê khai theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục VI, Nghị định số 85/2024/NĐ-CP
	18
	Bổ sung

	326
	Khai thác tổng hợp dữ liệu Giá kê khai
	18
	Cập nhật

	327
	Khai thác phân tích dữ liệu theo chuyên đề giá kê khai
	18
	Cập nhật

	IV
	Phân tích và dự báo CPI
	
	

	328
	Khai thác dữ liệu phân tích và dự báo CPI
	21
	Cập nhật

	329
	Khai thác dữ liệu các kịch bản tác động chính sách
	21
	Cập nhật

	V
	Thẩm định giá
	
	

	330
	Khai thác dữ liệu doanh nghiệp thẩm định giá
	22-34
	Cập nhật

	331
	Khai thác dữ liệu thẩm định viên về giá
	22-34
	Cập nhật

	332
	Khai thác dữ liệu tài sản thẩm định giá do doanh nghiệp thẩm định giá
	22-34
	Cập nhật

	333
	Khai thác dữ liệu tài sản thẩm định giá do Nhà nước thẩm định giá
	22-34
	Cập nhật

	VI
	Khai thác dữ liệu tổng hợp, Dashboard
	
	

	334
	Khai thác dữ liệu theo các chủ đề
	Toàn bộ các yêu cầu
	Cập nhật

	335
	Khai thác dữ liệu tổng hợp
	Toàn bộ các yêu cầu
	Cập nhật

	336
	Cập nhật Dashboard đối với các nội dung hàng hóa, dịch vụ mở rộng, giám sát truyền nhận dữ liệu giữa CSDL quốc gia về giá với các hệ thống kết nối
	Toàn bộ các yêu cầu
	Cập nhật

	C
	Kết nối trao đổi dữ liệu với các hệ thống
	
	

	I
	Trao đổi dữ liệu đối với hệ thống CSDL Giá địa phương
	
	

	337
	API nhận Báo cáo giá thị trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của Bộ Tài chính;
	9
	Cập nhật

	338
	API nhận Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
	14
	Bổ sung

	339
	API nhận Danh sách các tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá, giá hàng hóa dịch vụ được thực hiện kê khai trên địa bàn tỉnh;
	19,20
	Cập nhật

	II
	Trao đổi dữ liệu với Hệ thống DVC trực tuyến
	
	

	340
	Cập nhật, chỉnh sửa API nhận dữ liệu kê khai giá từ Hệ thống DVCTT đáp ứng quy định Luật giá 2023 và các văn bản hướng dẫn
	19
	Cập nhật

	341
	Cập nhật, chỉnh sửa API nhận dữ liệu doanh nghiệp thẩm định giá
	19
	Cập nhật

	342
	Cập nhật, chỉnh sửa API nhận thông tin thẩm định viên được cấp thẻ thẩm định viên về giá
	19
	Cập nhật

	III
	Kết nối với CSDL Giá từ các bộ, ngành
	
	

	343
	Cập nhật API nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá
	14
	Cập nhật

	344
	Cập nhật API nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ kê khai do các Bộ, ngành tiếp nhận hồ sơ
	19
	Cập nhật

	345
	Cập nhật API nhận dữ liệu giá thị trường hàng hóa, dịch vụ thuộc trách nhiệm báo cáo của các Bộ, ngành
	9
	Cập nhật

	IV
	Kết nối với Hệ thống Danh mục dùng chung của Bộ Tài chính
	
	

	346
	Xây dựng các API nhận dữ liệu (DM thẩm định viên hành nghề và DN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá) với hệ thống Danh mục dùng chung của Bộ Tài chính
	42
	Bổ sung

	V
	API chia sẻ dữ liệu từ Hệ thống CSDL quốc gia về giá (theo thông tư 93/2021/TT-BTC): Yêu cầu của Cục CNTT trên cơ sở cuộc họp với Bộ NN & MT
	
	

	347
	Chia sẻ dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá
	41
	Bổ sung

	348
	Chia sẻ dữ liệu kê khai giá
	41
	Bổ sung

	349
	Chia sẻ dữ liệu giá thị trường hàng hóa, dịch vụ
	41
	Bổ sung

	350
	Chia sẻ dữ liệu Giá ô tô nhập khẩu từ hệ thống của Tổng cục Hải quan
	41
	Bổ sung

	351
	Chia sẻ dữ liệu Danh mục các loại ô tô nhập khẩu từ Tổng cục Hải quan
	41
	Bổ sung

	352
	Chia sẻ dữ liệu Giá tính thuế tài nguyên
	41
	Bổ sung

	353
	Chia sẻ dữ liệu Giá tính lệ phí trước bạ do UBND Tỉnh quy định
	41
	Bổ sung

	354
	Chia sẻ dữ liệu Giá trị tài sản thuộc sở hữu Nhà nước
	41
	Bổ sung

	355
	Chia sẻ dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng
	41
	Bổ sung

	356
	Chia sẻ dữ liệu giá bất động sản
	41
	Bổ sung

	357
	Chia sẻ dữ liệu danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
	41
	Bổ sung

	358
	Chia sẻ dữ liệu danh sách  thẩm định viên
	41
	Bổ sung

	359
	Chia sẻ dữ liệu giá trị tài sản thẩm định giá
	41
	Bổ sung

	360
	Chia sẻ dữ liệu danh mục dùng chung trong CSDL quốc gia về giá
	41
	Bổ sung

	VI
	Kết nối với Hệ thống thông tin thống kê tài chính
	
	

	361
	API cung cấp dữ liệu cho Hệ thống thông tin thống kê tài chính theo quy định của Thông tư số 91/2024/TT-BTC biểu 0901.T.QLG Giá hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá
	43
	Bổ sung

	362
	API cung cấp dữ liệu cho Hệ thống thông tin thống kê tài chính theo quy định của Thông tư số 91/2024/TT-BTC biểu 0902.Q.QLG Bảng giá thị trường
	43
	Bổ sung

	363
	API cung cấp dữ liệu cho Hệ thống thông tin thống kê tài chính theo quy định của Thông tư số 91/2024/TT-BTC biểu 0903.N.QLG Số doanh nghiệp thẩm định giá được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
	43
	Bổ sung

	364
	API cung cấp dữ liệu cho Hệ thống thông tin thống kê tài chính theo quy định của Thông tư số 91/2024/TT-BTC biểu 0904.N.QLG Số doanh nghiệp thực hiện kê khai giá
	43
	Bổ sung

	365
	API cung cấp dữ liệu cho Hệ thống thông tin thống kê tài chính theo quy định của Thông tư số 91/2024/TT-BTC biểu 0905.Q.QLG Tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu (quỹ bog)
	43
	Bổ sung

	VII
	Kết nối với Hệ thống của Cục Thống kê
	
	

	366
	Kết nối với Hệ thống của Cục Thống kê: Xây dựng API nhận dữ liệu CPI từ Cục thống kê
	21
	Bổ sung

	D
	Quản trị hệ thống và Quản trị danh mục
	
	

	367
	Cập nhật chức năng Quản lý tài khoản của doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định của Luật giá 2023 và Nghị định số 85/2024/NĐ-CP
	24
	Cập nhật

	368
	Cập nhật chức năng Thiết lập cảnh báo, biến động đối với giá thị trường hàng hóa, dịch vụ
	2,10
	Cập nhật

	369
	Cập nhật chức năng cấu hình, thiết lập Dashboard cho các hàng hóa, dịch vụ mới, Dashboard hỗ trợ giám sát truyền nhận dữ liệu giữa CSDL quốc gia về giá với các hệ thống kết nối.
	44
	Cập nhật

	370
	Cập nhật danh mục hàng hóa dịch vụ đáp ứng yêu cầu Nghị định 85/2024/NĐ-CP, Thông tư số 29/2024/TT-BTC.
	1,17
	Cập nhật

	371
	Cập nhật chức năng truy cập hệ thống: Thêm tính năng thể hiện đăng nhập lỗi (khi tài khoản không truy cập được vào hệ thống)
	37
	Cập nhật

	E
	Dashboard giám sát truyền nhận giữa các hệ thống
	
	

	372
	Giám sát tổng quan tình trạng truyền nhận dữ liệu: Hiển thị trạng thái tổng quát của tất cả các API kết nối (đang hoạt động / lỗi / gián đoạn).
	44
	Bổ sung

	373
	Xem biểu đồ tình hình truyền nhận dữ liệu thống kê theo thời gian: Lượng dữ liệu truyền/nhận theo giờ, ngày, tuần, tháng;  có thể tìm kiếm log theo mã giao dịch, hệ thống nguồn, hệ thống đích, trạng thái.
	44
	Bổ sung

	374
	Xem biểu đồ thể hiện tỷ lệ thành công/ thất bại: Thống kê theo hệ thống, loại dữ liệu, hoặc khoảng thời gian
	44
	Bổ sung


 (Danh sách các yêu cầu chức năng người sử dụng cho phép được hiệu chỉnh hoàn thiện tại bước Thiết kế chi tiết trên cơ sở kết quả của nhà thầu tư vấn).
[bookmark: _Toc206140374]6. Các yêu cầu phi chức năng
[bookmark: _Toc206140375]	6.1. Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu
- Nhà thầu thiết kế xây dựng ứng dụng sử dụng CSDL Oracle 19c trở lên. 
- Đối với những dữ liệu đã được thu thập từ Sở Tài chính các tỉnh/thành phố và các Bộ trước hợp nhất cho phép tra cứu dữ liệu lịch sử. 
[bookmark: _Toc206140376]	6.2. Yêu cầu về an toàn thông tin
(1) Hệ thống giữ nguyên cấp độ an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3 được Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 1182/QĐ-BTC ngày 10/8/2021 theo thuyết minh như sau:
- Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 quy đinh: 
“Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được xây dựng phục vụ công tác quản lý nhà nước về giá, thẩm định giá và các nhu cầu của xã hội, do Bộ Tài chính thống nhất quản lý. Thông tin được cung cấp từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá là một trong các nguồn thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của xã hội. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cung cấp thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá và phải trả giá dịch vụ theo quy định của Bộ Tài chính.
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các doanh nghiệp thẩm định giá có trách nhiệm cập nhật thông tin dữ liệu về giá vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; việc thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về giá phải gắn với ứng dụng công nghệ thông tin”.
- Nghị định số 85/2024/NĐ-CP  ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giá quy định: 
“Cơ sở dữ liệu về giá là tập hợp thông tin, dữ liệu về giá của hàng hóa, dịch vụ dưới dạng điện tử, được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý, sắp xếp, tổ chức, truy cập, khai thác thông qua phương tiện điện tử theo quy định tại Luật Giá, Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
Về kết nối, chia sẻ dữ liệu: 
+ Việc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu về giá với các cơ sở dữ liệu khác nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của các cơ quan có thẩm quyền được thực hiện theo quy định của pháp luật.
+ Các bộ, ngành, địa phương chuẩn hóa dữ liệu có liên quan từ các cơ sở dữ liệu của mình để cập nhật vào cơ sở dữ liệu về giá theo quy định tại Nghị định này”.
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá là cơ sở dữ liệu thành phần thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính do Bộ Tài chính xây dựng.
- Dự án mở rộng CSDL quốc gia về giá không bổ sung tài nguyên phần cứng, hệ thống nâng cấp vẫn vận hành trên các máy chủ đang hoạt động. Hệ thống tiếp tục sử dụng thiết bị mạng, thiết bị bảo mật, hệ thống lưu trữ dùng chung của Bộ Tài chính.
- CSDL quốc gia về giá sau mở rộng không có sự thay đổi về:
+ Mô hình kiến trúc hệ thống (mô hình lô-gic và mô hình vật lý).
+ Hạ tầng kỹ thuật gồm các thiết bị mạng, các máy chủ, các thiết bị.
+ Giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống
- CSDL quốc gia về giá mở rộng không có sự thay đổi về phương án bảo đảm an toàn thông tin về kỹ thuật. 
Do đó CSDL quốc gia về giá vẫn giữ nguyên cấp độ 3. Các phương bảo đảm an toàn thông tin về quản lý và kỹ thuật đối với CSDLQG về giá mở rộng được thực hiện theo theo Quyết định số 1182/QĐ-BTC ngày 10/8/2021 của Bộ Tài chính về phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin; Quyết định số 2663/QĐ-BTC ngày 01/12/2023 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt bổ sung phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đáp ứng Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT; Quy chế An toàn thông tin mạng và an ninh mạng Bộ Tài chính ban hành theo Quyết định số 2405/QĐ-BTC ngày 08/7/2025 và các văn bản liên quan khác. 
(2) Đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin tại Phụ lục 02 đính kèm. 
(3) Yêu cầu về an toàn thông tin mật khẩu: Mật khẩu truy cập, sử dụng, quản trị hệ thống thông tin phải đảm bảo:
- Có tối thiểu 8 ký tự.
- Gồm tối thiểu 3 trong 4 loại ký tự sau: chữ cái viết hoa (A - Z); chữ cái viết thường (a - z); chữ số (0 - 9); các ký tự khác trên bàn phím máy tính ( ' ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; ” ’ < > , . ? / ) và dấu cách.
- Không chứa tên tài khoản.
[bookmark: _Toc206140377]	6.3. Các yêu cầu cần đáp ứng về thời gian xử , độ phức tạp xử lý của các phần mềm
Yêu cầu về thời gian xử lý (tính đáp ứng tức thời và đảm bảo thông lượng):
- Hệ thống phải có khả năng đáp ứng nhanh, phục vụ công tác quản lý, tra cứu và khai thác dữ liệu, báo cáo theo thời điểm của người sử dụng.
- Hệ thống cần đảm bảo thông lượng lớn, đáp ứng số lượng người sử dụng đồng thời cao và lượng dữ liệu truyền tải lớn trong thời điểm tổng kết
- Cụ thể đối với người sử dụng hệ thống trong môi trường mạng nội bộ của Bộ Tài chính (tốc độ kết nối mạng LAN: 1Gbps): 
+ Thời gian hệ thống tải và hiển thị giao diện đầy đủ của một chức năng nghiệp vụ, trong điều kiện bình thường không quá 30 giây.
+ Tốc độ kết xuất báo cáo không quá 30 giây đối với các báo cáo theo biểu mẫu, đối với các báo cáo tổng hợp của tháng/quý/năm thời gian kết xuất không quá 03 phút.
+ Tốc độ tra cứu, tìm kiếm dữ liệu theo nhiều điều kiện dưới 01 phút.
[bookmark: _Toc206140378]	6.4. Các yêu cầu về cài đặt, hạ tầng, đường truyền, an toàn vận hành, khai thác, sử dụng
[bookmark: _Toc32266571][bookmark: _Toc41056296]6.4.1. Yêu cầu về cài đặt
CSDL quốc gia về giá sau khi mở rộng sẽ được cập nhật cài đặt trên môi trường trang bị cho hệ thống đang vận hành. Yêu cầu Đơn vị thi công phối hợp cùng Chủ đầu tư thực hiện các hoạt động cài đặt hệ thống tập trung tại Trung tâm dữ liệu của Bộ Tài chính đặt tại Láng Hòa Lạc. Các hạng mục công việc bao gồm:
- Xây dựng kế hoạch và quy trình cài đặt;
- Thực hiện rà soát tổng thể các hạng mục thông số hệ thống trước khi cài đặt cập nhật;
- Cấu hình phần kết nối mạng, các chính sách trên hệ thống firewall, cập nhật theo chính sách bảo mật của BTC;
- Cung cấp danh sách account AD của các cán bộ sử dụng hệ thống (thuộc phạm vi mở rộng); Cấu hình, tích hợp, phối hợp kiểm tra phần trao đổi giữa các ứng dụng và dịch vụ AD; Cấu hình đồng bộ dữ liệu với các CSDL; Cấu hình kết nối toàn bộ các đơn vị triển khai;
- Cấu hình kết nối, cấp phát phần lưu trữ từ hệ thống của Bộ; Cài đặt, cấu hình phần sao lưu dữ liệu từ ứng dụng và từ CSDL vào hệ thống sao lưu tập trung của Bộ;
- Cài đặt, cấu hình phiên bản mở rộng CSDL quốc gia về giá.
[bookmark: _Toc32266573][bookmark: _Toc41056298]6.4.2. Yêu cầu về hạ tầng, đường truyền
Hệ thống là một thành phần trong hạ tầng thông tin tổng thể của Bộ Tài chính, do vậy cần phải tương thích, phù hợp với thiết kế tổng thể về hạ tầng thông tin, đường truyền của Bộ Tài chính, tuân thủ các nguyên tắc và các chuẩn đã được triển khai áp dụng cho hạ tầng kỹ thuật của Bộ, tuân thủ các yêu cầu về bảo mật thông tin dữ liệu, tuân thủ nguyên tắc kết hợp sử dụng có hiệu quả các phương tiện hạ tầng và dịch vụ hạ tầng đã có sẵn của Bộ.
[bookmark: _Toc32266574][bookmark: _Toc41056299][bookmark: _Toc48811679]6.4.3. Yêu cầu về an toàn vận hành, khai thác, sử dụng
Ngoài việc phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn thông tin đã nêu ở trên, Đơn vị thi công cần phối hợp Chủ đầu tư trong thời gian cài đặt triển khai nhằm đảm bảo an toàn vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống.
[bookmark: _Toc206140379]	6.5. Các ràng buộc đối với hệ thống gồm: ràng buộc môi trường, sự phụ thuộc vào hệ thống nền tảng
Mở rộng CSDL quốc gia về giá cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:
- Không có yêu cầu đặc biệt về cấu hình máy chủ cài đặt hệ thống, ví dụ như yêu cầu về máy chủ sử chỉ sử dụng 1 dòng CPU cụ thể ví dụ như x86, risc…
- Có khả năng cài đặt được và hoạt động ổn định ngay cả trên các máy chủ vật lý cũng như máy chủ ảo hóa.
- Hệ thống có thể cài đặt và hoạt động ổn định trên môi trường điện toán 64bit.
- Hệ quản trị CSDL của hệ thống có thể cài đặt trên các hệ điều hành khác nhau từ Windows, Linux, Unix. Không phụ thuộc vào hệ thống nền tảng.
- Các báo cáo từ CSDL quốc gia có thể xem được từ môi trường web, mobile, không phụ thuộc vào trình duyệt sử dụng miễn là trình duyệt hỗ trợ HTML5 và tương thích với XHTML 1.1.
[bookmark: _Toc206140380]	6.6. Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6 (nếu hoạt động trên môi trường Internet)
Hệ thống phần mềm có thể cài đặt và hoạt động được bình thường trên môi trường hạ tầng mạng sử dụng IPv6.
Các trang thiết bị phần cứng, máy chủ được cung cấp phục vụ cài đặt triển khai hệ thống đảm bảo tương thích với IPv4 và IPv6. 
[bookmark: _Toc206140381]	6.7. Các yêu cầu phi chức năng khác
6.7.1. Yêu cầu về Công nghệ sử dụng để xây dựng hệ thống
Yêu cầu nền tảng công nghệ của Hệ thống CSDL quốc gia về giá khi mở rộng:
Công cụ phát triển phần mềm: Oracle JDeveloper 12c trở lên, Visual Studio 2013 trở lên.
Nền tảng phát triển phần mềm: Java EE 7 SDK Web Profile Update 2, Oracle Application Development Framework (ADF) v12.2.1.2. và .NET Framework 4.5 hoặc phiên bản mới hơn tại thời điểm triển khai.
Hệ quản trị CSDL: Oracle Database 19c hoặc phiên bản mới hơn tại thời điểm triển khai.
Web server: Oracle Weblogic Server 12c hoặc phiên bản mới hơn tại thời điểm triển khai., Microsoft Internet Information Services (IIS) v8.5 hoặc phiên bản mới hơn tại thời điểm triển khai.
6.7.2. Yêu cầu mức độ chịu sai hỏng đối với các lỗi cú pháp lập trình, lỗi lô-gic trong xử lý dữ liệu, lỗi kiểm soát tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào
- Các chức năng của hệ thống phải được xây dựng với một cơ chế thông báo lỗi thân thiện và rõ ràng, các thông báo lỗi bằng tiếng Việt, giúp cho người sử dụng biết được lý do gây lỗi để nhằm tránh lặp lại các lỗi tương tự, hệ thống báo lỗi xác định rõ ràng đâu là lỗi do người sử dụng gây ra và đâu là lỗi do hệ thống phần mềm gây ra.
- Phần mềm cần có khả năng chịu đựng sai hỏng đối với các lỗi cú pháp lập trình như sau: 
(1) Sử dụng ngoại lệ (exception) để xử lý khi phần mềm cần thao tác với dữ liệu hoặc thực hiện tác vụ xử lý phức tạp. Phần mềm không bị ngắt khi ngoại lệ xảy ra.
(2) Một Exception (ngoại lệ) là một vấn đề xuất hiện trong khi thực thi một chương trình. Một Exception là một phản hồi về một tình huống ngoại lệ (lỗi cú pháp lập trình, lỗi logic trong xử lý dữ liệu, lỗi kiểm soát tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào) mà xuất hiện trong khi một chương trình đang chạy.
(3) Exception cung cấp một cách để truyền điều khiển từ một phần của một chương trình tới phần khác. Exception Handling (Xử lý ngoại lệ), được xây dựng dựa trên 4 từ khóa là: try, catch, finally, và throw.
+ try: Một khối try nhận diện một khối code mà ở đó các exception cụ thể được kích hoạt. Nó được theo sau bởi một hoặc nhiều khối catch.
+ catch: Một chương trình bắt một Exception với một Exception Handler tại vị trí trong một chương trình nơi người lập trình muốn xử lý vấn đề đó. Từ khóa catch  chỉ dẫn việc bắt một exception.
+ finally: Một khối finally được sử dụng để thực thi một tập hợp lệnh đã cho, dù có hay không một exception đươc tạo ra hoặc không được tạo ra. 
+ throw: Một chương trình tạo ra một exception khi có một vấn đề xuất hiện. Điều này được thực hiện bởi sử dụng từ khóa throw.
- Đảm bảo các thông báo lỗi (nếu có) được hiển thị rõ ràng, đủ chi tiết để có thể xác định được nguyên nhân gây lỗi.
- Với các lỗi do phần mềm/hệ thống gây ra, phải thông báo cho người dùng biết nguyên nhân và phương pháp xử lý. Có các biện pháp tự phục hồi nếu có thể. Tất cả các lỗi loại này phải được tự động ghi lại.
[bookmark: _Toc204177612][bookmark: _Toc205497689][bookmark: _Toc206140382]7. Mô tả yêu cầu về an toàn thông tin của dự án
[bookmark: _Toc205497690]Hệ thống giữ nguyên cấp độ an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3 được Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 1182/QĐ-BTC ngày 10/8/2021 và Quyết định số 2663/QĐ-BTC ngày 01/12/2023 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt bổ sung phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đáp ứng Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT. 
(Chi tiết thuyết minh tại Phụ lục 02 đính kèm)
8. Hiện trạng
[bookmark: _Toc204173711][bookmark: _Toc205497691][bookmark: _Toc206140384][bookmark: _Toc205210394]	8.1. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật
Hiện trạng chung hạ tầng công nghệ thông tin tại cơ quan Bộ Tài chính:
[bookmark: _Toc206140385]8.1.1. Về phần cứng máy chủ
Tại cơ quan Bộ Tài chính, máy chủ được triển khai gồm các loại sau:
- Máy chủ loại dùng CPU intel (công nghệ x86, 32 bits) do hãng DELL, HP, Cisco, Fujitsu sản xuất.
- Máy chủ loại dùng CPU non-intel (công nghệ risc 64 bits) do hãng IBM, Oracle sản xuất.
- Hệ thống máy chủ siêu hội tụ gồm 10 node máy chủ Dell P580N được cài đặt hệ điều hành ảo hóa, phục vụ rất nhiều ứng dụng quan trọng của Bộ Tài chính như: CSDL đầu tư công, đầu tư nước ngoài, báo cáo đầu tư, dịch vụ công.
Các máy chủ sử dụng CPU intel được ảo hóa khoảng 90%. Những máy chủ dùng CPU non-intel (Oracle sparc, IBM Power) chưa ảo hóa, được sử dụng vận hành các CSDL trên nền tảng hệ điều hành Unix.
[bookmark: _Toc206140386]8.1.2. Về hạ tầng lưu trữ, sao lưu
Đối với việc sao lưu, hiện tại Bộ Tài chính đang sử dụng các thiết bị sao lưu và phục hồi dữ liệu như sau:
- DELL EMC NetWorker: Phục vụ sao lưu cho các CSDL chạy theo mô hình CLUSTER từ 02 node trở lên, các ứng dụng có nhu cầu backup dạng file, folder.
- Veeam Backup & Replication: Phục vụ cho các ứng dụng có nhu cầu sao lưu toàn bộ máy chủ ảo hóa.
- Các thiết bị sao lưu sử dụng tại Bộ Tài chính: Sử dụng các thiết bị tủ sao lưu DELL: Datadomain 6400 (02 tủ), Datadomain 6300 (01 tủ), 02 tủ Datadomain 2500(02 tủ).
Thời gian và phương thức sao lưu:
- Sao toàn bộ cơ sở dữ liệu: Từ 17h00 Thứ 6 đến 07h00 Thứ 2 (full backup).
- Sao lưu tăng trưởng (phần thay đổi): Từ 17h ngày hôm trước đến 07h00 ngày hôm sau các ngày làm việc (incremental backup).
Dung lượng của hệ thống sao lưu hiện nay đều sử dụng trên 90%, đối với những ứng dụng mới triển khai hoặc có dung lượng lưu trữ quá lớn, hệ thống sao lưu của BTC chưa có tài nguyên đáp ứng để sao lưu.
Đối với việc lưu trữ, Bộ Tài chính đang sử dụng thiết bị IBM Flash System 9200 và DELL-EMC VMAX 200k tại Hà Nội và thiết bị IBM Flash System 5100 tại TP Hồ Chí Minh. 
Đối với hệ thống máy chủ siêu hội tụ, sử dụng VSAN trên nền tảng ổ cứng của 10 node siêu hội tụ. Ngoài ra, một số ứng dụng hiện nay sử dụng hệ thống lưu trữ trên ổ cúng máy chủ (local datastore). Hệ thống lưu trữ SAN của Bộ Tài chính hiện nay đều đã sử dụng trên 80% dung lượng khả dụng.
- Hệ thống lưu trữ của EMC, IBM. 
- DELL EMC NetWorker: Phục vụ sao lưu cho các CSDL chạy theo mô hình CLUSTER từ 02 node trở lên, các ứng dụng có nhu cầu backup dạng file, folder.
- Veeam Backup & Replication: Phục vụ cho các ứng dụng có nhu cầu sao lưu toàn bộ máy chủ ảo hóa.
[bookmark: _Toc206140387]8.1.3. Về các công nghệ ảo hóa đang sử dụng trong ngành Tài chính 
Cơ quan Bộ Tài chính đang sử dụng công nghệ ảo hóa dành cho máy chủ x86 do hãng VMWare cung cấp. Hệ thống quản trị ảo hóa (VMware Vcenter) hiện nay của Bộ đang sử dụng gồm 02 phiên bản: 6.5 và 7.0.
Đối với phiên bản Vcenter 6.5, hiện tại chỉ quản lý được các máy ảo chạy hệ điều hành phiên bản Windows Server 2019 hoặc thấp hơn, Linux 7.x hoặc thấp hơn. Thực tế nhu cầu triển khai có các máy chủ cần chạy trên hệ điều hành Windows Server 2022, Linux 8.x, Linux 9.x. Điều đó dẫn đến không triển khai được các hệ điều hành máy chủ Windows Server 2022, Linux 8.x, Linux 9.x để phục vụ cài đặt, hoạt động theo yêu cầu của ứng dụng.
Đối với phiên bản Vcenter 7.0: Là hệ thống ảo hóa khép kín bao gồm 10 máy chủ siêu hội tụ, không có khả năng bổ sung các máy chủ để mở rộng tài nguyên tính toán hoặc sử dụng các giải pháp lưu trữ tập trung.
[bookmark: _Toc206140388]8.1.4. Hệ thống mạng
Hệ thống mạng của Bộ Tài chính bao gồm các vùng mạng sau:
	STT
	Vùng mạng
	Chức năng

	A
	Vùng mạng IBMS
	

	1
	IBMS 
	Chứa ứng dụng quản trị hệ thống điện, chiếu sáng, âm thanh, camera tại trụ sở Bộ.

	B
	Vùng mạng server
	

	2
	Internal server (VPMB) 
	Chứa các server ứng dụng và database phục vụ truy nhập của các cán bộ làm việc tại trụ sở Bộ. 

	3
	External server (EXTERNAL) 
	Chứa server ứng dụng phục vụ truy nhập của các cán bộ làm việc tại trụ sở Bộ, văn phòng 2 và các đơn vị trong ngành (CT, KBNN, CHQ…).

	4
	Development 
	Chứa các ứng dụng đang phát triển, thử nghiệm hoặc các ứng dụng dùng để đào tạo.

	5
	Media 
	Chứa các ứng dụng có chức năng chia sẻ dữ liệu đa phương tiện (video, voice,...).

	6
	Management (MGT) 
	Chứa các ứng dụng phục vụ mục đích quản trị, quản lý thiết bị, dịch vụ CNTT tại trụ sở Bộ.

	7
	Public 01 
	Hosting cho các server ứng dụng của Bộ, Các ứng dụng phục vụ đối tượng truy nhập từ Internet. Người dùng trong ngành Tài chính có thể truy nhập tới ứng dụng trong vùng mạng này thông qua kết nối HTTT.

	8
	Public 02 
	Hosting các ứng dụng của các đơn vị ngoài Bộ. Người dùng trong ngành Tài chính có thể truy nhập tới ứng dụng trong vùng mạng này thông qua kết nối HTTT.

	9
	Proxy 
	Các thiết bị truy cập Internet: proxy server phục vụ người dùng sử dụng Internet, Virus update, WSUS hotfix update.

	10
	VPN 
	Phục vụ cho kết nối VPN của cán bộ từ ngoài internet vào sử dụng một số ứng dụng trong mạng nội bộ.

	11
	Internet 
	Kết nối internet.

	12
	Outside
	Các ứng dụng kết nối ngoài ngành Tài chính.

	13
	NW MGT
	Chứa các ứng dụng phục vụ mục đích quản trị, quản lý thiết bị mạng, bảo mật.

	14
	SOC
	Giám sát an toàn an ninh mạng.

	C
	Vùng mạng Access (người dùng)
	

	14
	LAN 
	Bao gồm hệ thống mạng không dây và có dây phục vụ kết nối mạng cho các cán bộ làm việc tại trụ sở cơ quan Bộ.


[bookmark: _Toc205497692]

	8.2. Hiện trạng kỹ thuật công nghệ triển khai
- Công cụ phát triển phần mềm: Oracle JDeveloper 12c, Visual Studio 2013.
- Nền tảng phát triển phần mềm: Java EE 7 SDK Web Profile Update 2, Oracle Application Development Framework (ADF) v12.2.1.2. và .NET Framework 4.5 .
- Hệ quản trị CSDL: Oracle Database 19c.
- Web server: Oracle Weblogic Server 12c, Microsoft Internet Information Services (IIS) v8.5.
	8.3. Hiện trạng CSDLQG về giá đang vận hành, sử dụng
CSDLQG về giá đang vận hành đáp ứng yêu cầu Luật giá 2012 và các văn bản hướng dẫn, gồm:
- Quản lý danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá; danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá tại Bộ Tài chính; quản lý danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá;
- Thu thập, xử lý hàng hóa dịch vụ, gồm các nhóm chức năng quản lý: Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá theo quy định tại Khoản 7, Điều 1, Nghị định số 149/2016/NĐ-CP và các pháp luật chuyên ngành (tại các Bộ); Giá hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục đăng ký, kê khai giá; Giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 116/2018/TT-BTC; Tổng hợp và tính giá bình quân của giá thị trường hàng hóa, dịch vụ; Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ (theo phòng nghiệp vụ Giá); Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ của các hiệp hội, ngành hàng, tổng công ty; Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực tự quy định; Tổng hợp giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trên cả nước; Thu thập giá thị trường hàng hóa, dịch vụ tự động từ internet;
- Quản lý giá dành cho các Sở Tài chính, gồm các nhóm chức năng quản lý: Giá tính lệ phí trước bạ do UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành; Giá tính thuế tài nguyên do UBND Tỉnh quy định; Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; 
- Quản lý hoạt động thẩm định giá, gồm các nhóm chức năng quản lý: Hội đồng thẩm định giá Nhà nước; Giá trị tài sản thẩm định giá do Hội đồng thẩm định giá Nhà nước định giá; Quản lý thông tin kết quả thi cấp thẻ thẩm định viên về giá; Quản lý thông tin thẩm định viên về giá; Quản lý hoạt động tước thẻ, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá; Quản lý thông tin các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá ; Tình hình thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về giá và thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá;
- Quản lý các thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về giá, gồm các nhóm chức năng quản lý: Giá Tài sản khác dưới 500 triệu; Giá tài sản của các dự án sử dụng vốn Nhà nước; Giá tài sản được xác lập sở hữu toàn dân; Giá trị tài sản thuộc sở hữu Nhà nước; Giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành; Giá sản xuất lắp ráp ô tô trong nước do Cục Thuế quản lý; Nhóm chức năng Giá hàng hóa xuất nhập khẩu; Giá trúng thầu đối với hàng dự trữ quốc gia; Giá dịch vụ hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán;
- Nhóm chức năng Khai thác dữ liệu;
- Nhóm chức năng Quản trị danh mục;
- Nhóm chức năng Phân tích và dự báo CPI;
- Nhóm chức năng trên thiết bị cầm tay (máy tính bảng, điện thoại thông minh).
- Phạm vi:
+ 07 đơn vị thuộc Bộ Tài chính: Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Cục Quản lý giá, Cục Quản lý công sản, Cục Hải quan, Cục Thuế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước;
+ 08 Bộ: Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường;
+ 63 Sở Tài chính; 
+ 280 doanh nghiệp thẩm định giá; 
+ 04 Tổng công ty (Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP, Tổng Công Ty Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí - CTCP, Công Ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn).
[bookmark: _Toc206140389]

II. Các bản vẽ
Mô hình tổng thể CSDL quốc gia về giá - Bộ Tài chính
[image: ]


Mô hình Lo-gic:
[image: ]

Mô hình vật lý:
[image: ]
Mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu:
[image: ]
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[bookmark: _Toc206140390]PHỤ LỤC 02: MÔ TẢ YÊU CẦU VỀ AN TOÀN THÔNG TIN CỦA DỰ ÁN
 (Kèm theo E-HSMT dự án Mở rộng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá)
THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN VỀ QUẢN LÝ VỚI CẤP ĐỘ 3
[bookmark: _Toc205305970][bookmark: _Toc206140391]I. Phương án về quản lý tương ứng với cấp độ 3
[bookmark: _Toc206140392]	1. Thiết lập chính sách an toàn thông tin
Chính sách an toàn thông tin áp dụng cho hệ thống được quy định tại các văn bản sau:
- Quy chế An toàn thông tin mạng và An ninh mạng Bộ Tài chính ban hành theo Quyết định số 2405/QĐ-BTC ngày 08/7/2025 (sau đây gọi tắt là Quy chế ATANM-BTC).
- Quy định, quy trình quản lý, vận hành an toàn an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số (trước đây là Cục Tin học và Thống kê tài chính) ban hành theo Quyết định số 26/THTK-ATANM ngày 15/5/2024 của Cục Tin học và Thống kê tài chính (sau đây gọi là Quy định ATANM-CNTT).
[bookmark: _Toc106712885]1.1. Chính sách an toàn thông tin
	Yêu cầu
7.1.1.1.a
7.1.1.1.b
7.1.1.1.c
7.1.1.1.d

	a. Xác định các mục tiêu, nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin.
b. Xác định trách nhiệm của đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin, các cán bộ làm về an toàn thông tin và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của chính sách an toàn thông tin.
c. Xác định phạm vi chính sách an toàn thông tin
- Phạm vi quản lý về vật lý và logic của tổ chức.
- Các ứng dụng, dịch vụ hệ thống cung cấp.
- Nguồn nhân lực đảm bảo an toàn thông tin.
d. Xây dựng chính sách an toàn thông tin bao gồm:
- Quản lý an toàn mạng;
- Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng;
- Quản lý an toàn dữ liệu;
- Quản lý an toàn thiết bị đầu cuối;
- Quản lý phòng chống phần mềm độc hại;
- Quản lý điểm yếu an toàn thông tin;
- Quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin;
- Quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối

	Hiện trạng
	Đáp ứng.

	Phương án
	[bookmark: _Toc147502051]Quy chế ATANM - BTC:
[bookmark: _Toc147502052]Điều 3. Nguyên tắc an toàn an ninh mạng tại Bộ Tài chính
Điều 2. Giải thích từ ngữ sử dụng trong Quy chế: khoản 5 Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của Bộ Tài chính 
Điều 6. Bảo đảm an toàn an ninh mạng đối với hệ thống thông tin, thiết bị xử lý thông tin
Điều 11. Điều phối, diễn tập, ứng phó sự cố an toàn an ninh mạng
Điều 12. Phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng
Điều 23. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Quy định ATANM-CNTT:
Điều 4. Bảo đảm nguồn nhân lực về an toàn an ninh mạng
Điều 3. Mục tiêu, nguyên tắc bảo đảm an toàn an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân
Điều 16. Quản lý an toàn mạng, an toàn kết nối Internet 
Điều 17. Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng
Điều 18. Quản lý an toàn dữ liệu
Điều 19. Quản lý an toàn thiết bị đầu cuối
Điều 20. Quản lý phòng chống phần mềm độc hại
Điều 21. Quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin
Điều 22. Quản lý điểm yếu an toàn thông tin
Điều 23. Quản lý sự cố an toàn thông tin
Điều 24. Quản lý an toàn người sử dụng cuối


[bookmark: _Toc106712888]1.2. Xây dựng và công bố
	Yêu cầu
7.1.1.2.a
7.1.1.2.b
	a. Chính sách được tổ chức/bộ phận được ủy quyền thông qua trước khi công bố áp dụng.
b. Chính sách được công bố trước khi áp dụng

	Hiện trạng
	Đáp ứng. 

	Phương án
	[bookmark: _Toc147502061]Quy chế ATANM - BTC:
Điều 13. Phổ biến, tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng về an toàn an ninh mạng
Điều 23. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính
Điều 24. Trách nhiệm cá nhân thuộc Bộ Tài chính
Quy định ATANM-CNTT
Điều 27. Tổ chức thực hiện 


[bookmark: _Toc106712889]1.3. Rà soát, sửa đổi
	Yêu cầu
7.1.1.3
	Định kỳ 02 năm hoặc khi có thay đổi chính sách an toàn thông tin kiểm tra lại tính phù hợp và thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung.

	Hiện trạng
	Đáp ứng. 

	Phương án
	[bookmark: _Toc147502064]Quy chế ATANM - BTC
Điều 23. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính
Quy định ATANM-CNTT
Điều 23. Tổ chức thực hiện


[bookmark: _Toc106712890][bookmark: _Toc166860259][bookmark: _Toc206140393]	2. Tổ chức bảo đảm an toàn thông tin
[bookmark: _Toc106712891]2.1. Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin	
	Yêu cầu
7.1.2.1.a
7.1.2.1.b
	1. Thành lập hoặc chỉ định đơn vị/bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin trong tổ chức
2. Phân định vai trò, trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các bộ phận, cán bộ trong đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin.

	Hiện trạng
	Đáp ứng. 

	Phương án
	Quy chế ATANM-BTC
Điều 2. Giải thích từ ngữ sử dụng trong Quy chế
Quyết định số 38/QĐ-THTK ngày 27/5/2025 của Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Công nghệ thông tin và chuyển đổi số:
Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị


[bookmark: _Toc106712892]2.2. Phối hợp với những cơ quan/tổ chức có thẩm quyền
	Yêu cầu
7.1.2.2.a
7.1.2.2.b
7.1.2.2.c
	a. Có đầu mối liên hệ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý về an toàn thông tin.
b. Có đầu mối liên hệ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong công tác hỗ trợ điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin.
c. Tham gia các hoạt động, công tác bảo đảm an toàn thông tin khi có yêu cầu của tổ chức có thẩm quyền

	Hiện trạng
	Đáp ứng. 

	Phương án
	Quy chế ATANM - BTC
Điều 8. Giám sát an toàn an ninh mạng
Điều 12. Phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng
Quy định ATANM-CNTT
Điều 10. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về an toàn an ninh mạng


[bookmark: _Toc106712893][bookmark: _Toc166860260][bookmark: _Toc206140394]	3. Bảo đảm nguồn nhân lực
[bookmark: _Toc106712894]3.1. Tuyển dụng
	Yêu cầu
7.1.3.1.a
7.1.3.1.b
	a. Cán bộ được tuyển dụng vào vị trí làm về an toàn thông tin có trình độ, chuyên ngành về lĩnh vực công nghệ thông tin, an toàn thông tin, phù hợp với vị trí tuyển dụng
b. Có quy định về tuyển dụng cán bộ và điều kiện tuyển dụng cán bộ

	Hiện trạng
	Đáp ứng. 

	Phương án
	Quy định ATANM-CNTT
[bookmark: _Toc205305971]Điều 4. Bảo đảm nguồn nhân lực về an toàn an ninh mạng


[bookmark: _Toc106712895]3.2. Trong quá trình làm việc
	Yêu cầu
7.1.3.2.a
7.1.3.2.b
7.1.3.2.c
	a. Có quy định về việc thực hiện nội quy, quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng, cán bộ quản lý và vận hành hệ thống
b. Có kế hoạch và định kỳ hàng năm tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho người sử dụng.c. Định kỳ hàng năm, tổ chức đào tạo các kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin cho người sử dụng.

	Hiện trạng
	Đáp ứng. 

	Phương án
	[bookmark: _Toc147502072]Quy chế ATANM-BTC
Điều 13. Phổ biến, tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng về an toàn an ninh mạng


[bookmark: _Toc106712896]3.3. Chấm dứt hoặc thay đổi công việc
	Yêu cầu
7.1.3.3.a
7.1.3.3.b
7.1.3.3.c
	a. Cán bộ chấm dứt hoặc thay đổi công việc phải thu hồi thẻ truy cập, thông tin được lưu trên các phương tiện lưu trữ, các trang thiết bị máy móc, phần cứng, phần mềm và các tài sản khác (nếu có) thuộc sở hữu của tổ chức
b. Có quy trình và thực hiện vô hiệu hóa tất cả các quyền ra, vào, truy cập tài nguyên, quản trị hệ thống sau khi cán bộ thôi việcc. Có cam kết giữ bí mật thông tin liên quan đến tổ chức sau khi nghỉ việc.

	Hiện trạng
	Đáp ứng. 

	Phương án
	[bookmark: _Toc205305972]Quy định ATANM-CNTT:
[bookmark: _Toc205305973]Điều 4. Bảo đảm nguồn nhân lực về an toàn an ninh mạng


[bookmark: _Toc106712897][bookmark: _Toc166860261][bookmark: _Toc206140395]	4. Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin
[bookmark: _Toc106712898]4.1. Thiết kế an toàn hệ thống thông tin
	Yêu cầu
7.1.4.1.a
7.1.4.1.b
7.1.4.1.c
7.1.4.1.d
7.1.4.1.đ


	a. Có tài liệu mô tả quy mô, phạm vi và đối tượng sử dụng, khai thác, quản lý vận hành hệ thống thông tin.
b. Có tài liệu mô tả thiết kế và các thành phần của hệ thống thông tin
c. Có tài liệu mô tả phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ.
d. Có tài liệu mô tả phương án lựa chọn giải pháp công nghệ bảo đảm an toàn thông tin.
đ. Khi có thay đổi thiết kế, đánh giá lại tính phù hợp của phương án thiết kế đối với các yêu cầu an toàn đặt ra đối với hệ thống.

	Hiện trạng
	Đáp ứng. 

	Phương án
	Quy định ATANM-CNTT: 
Điều 12. Thiết kế an toàn hệ thống thông tin


[bookmark: _Toc106712899]4.2. Phát triển phần mềm thuê khoán
	Yêu cầu
7.1.4.2.a
7.1.4.2.b
7.1.4.2.c
7.1.4.2.d
	a. Có biên bản, hợp đồng và các cam kết đối với bên thuê khoán các nội dung liên quan đến việc phát triển phần mềm thuê khoán.
b. Yêu cầu các nhà phát triển cung cấp mã nguồn phần mềm.c. Kiểm thử phần mềm trên môi trường thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng
d. Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, trước khi đưa vào sử dụng

	Hiện trạng
	Đáp ứng. 

	Phương án
	[bookmark: _Toc205305974]Quy định ATANM-CNTT:
[bookmark: _Toc205305975]Điều 13. Đảm bảo an toàn thông tin trong phát triển phần mềm thuê khoán


[bookmark: _Toc106712900]4.3. Thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống
	Yêu cầu
7.1.4.3.a
7.1.4.3.b
7.1.4.3.c
7.1.4.3.d
7.1.4.3.đ
	a. Thực hiện kiểm thử hệ thống trước khi đưa vào vận hành, khai thác sử dụng.
b. Có nội dung, kế hoạch, quy trình thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống.
c. Có bộ phận có trách nhiệm thực hiện thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống.
d. Có đơn vị độc lập (bên thứ ba) hoặc bộ phận độc lập thuộc đơn vị thực hiện tư vấn và giám sát quá trình thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống
đ. Có báo cáo nghiệm thu được xác nhận của bộ phận chuyên trách và phê duyệt của chủ quản hệ thống thông tin trước khi đưa vào sử dụng.

	Hiện trạng
	Đáp ứng.

	Phương án
	Quy định ATANM-CNTT:
Điều 14. Đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống


[bookmark: _Toc166860262][bookmark: _Toc106712901][bookmark: _Toc166860263][bookmark: _Toc206140396]	5. Quản lý vận hành hệ thống thông tin
[bookmark: _Toc106712902]5.1. Quản lý an toàn mạng
	Yêu cầu
7.1.5.1.a
7.1.5.1.b
7.1.5.1.c
7.1.5.1.d
	Chính sách và quy trình quản lý an toàn mạng bao gồm: 
1. Quản lý, vận hành hoạt động bình thường của hệ thống.
1. Cập nhật, sao lưu dự phòng và khôi phục hệ thống sau khi xảy ra sự cố.
2. Truy cập và quản lý cấu hình hệ thống.
3. Cấu hình tối ưu, tăng cường bảo mật cho thiết bị hệ thống (cứng hóa) trước khi đưa vào vận hành, khai thác.

	Hiện trạng
	Đáp ứng.

	Phương án
	Quy định ATANM-CNTT
Điều 16. Quản lý an toàn mạng, an toàn kết nối Internet
Phụ lục 1 Quy trình quản lý, vận hành an toàn an ninh mạng: II. Quy trình quản lý an toàn mạng, an toàn kết nối Internet 


[bookmark: _Toc106712903]5.2. Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng
	Yêu cầu
7.1.5.2.a
7.1.5.2.b
7.1.5.2.c
7.1.5.2.d
7.1.5.2.đ
7.1.5.2.e
7.1.5.2.g

	Chính sách và quy trình quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng bao gồm:
a. Quản lý, vận hành hoạt động bình thường của hệ thống máy chủ và dịch vụ.
b. Truy cập mạng của máy chủ
c. Truy cập và quản trị máy chủ và ứng dụng
d. Cập nhật, sao lưu dự phòng và khôi phục sau khi xảy ra sự cố.đ. Cài đặt, gỡ bỏ hệ điều hành, dịch vụ, phần mềm trên hệ thống máy chủ và ứng dụng.
e. Kết nối và gỡ bỏ hệ thống máy chủ và dịch vụ khỏi hệ thống
g. Cấu hình tối ưu và tăng cường bảo mật (cứng hóa) cho hệ thống máy chủ trước khi đưa vào vận hành, khai thác.

	Hiện trạng
	Đáp ứng.

	Phương án
	[bookmark: _Toc147502086]Quy chế ATANM-BTC
Điều 20. Quy định về hệ thống thông tin 
Điều 21. Quy định về kết thúc sử dụng hệ thống thông tin
Điều 22. Quy định về sao lưu dữ liệu phòng ngừa sự cố
Quy định ATANM-CNTT:
Điều 17. Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng
Phụ lục 1 Quy trình quản lý, vận hành an toàn an ninh mạng: III. Quy trình quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng


[bookmark: _Toc106712904]5.3. Quản lý an toàn dữ liệu
	Yêu cầu
7.1.5.3.a
7.1.5.3.b
	Chính sách, quy trình quản lý an toàn dữ liệu bao gồm:
1. Xây dựng và thực thi chính sách, quy trình dự phòng và khôi phục dữ liệu.
2. Định kỳ hoặc khi có thay đổi cấu hình trên hệ thống thực hiện quy trình sao lưu dự phòng: tập tin cấu hình hệ thống, bản dự phòng hệ điều hành máy chủ, cơ sở dữ liệu; dữ liệu, thông tin nghiệp vụ.

	Hiện trạng
	Đáp ứng.

	Phương án
	Quy chế ATANM-BTC
Điều 20. Quy định về hệ thống thông tin 
Điều 22. Quy định về sao lưu dữ liệu phòng ngừa sự cố
Quy định ATANM-CNTT:
Điều 18. Quản lý an toàn dữ liệu
Phụ lục 1 Quy trình quản lý, vận hành an toàn an ninh mạng: IV. Quy trình quản lý an toàn dữ liệu


[bookmark: _Toc106712905]5.4. Quản lý an toàn thiết bị đầu cuối
	Yêu cầu
7.1.6.4.a
7.1.6.4.b
7.1.6.4.c
	Chính sách quy trình quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối bao gồm:
a. Quản lý, vận hành hoạt động bình thường cho thiết bị đầu cuối.
b. Kết nối, truy cập và sử dụng thiết bị đầu cuối từ xa.
c. Cài đặt, kết nối và gỡ bỏ thiết bị đầu cuối trong hệ thống.

	Hiện trạng
	Đáp ứng.

	Phương án
	[bookmark: _Toc147502091]Quy chế ATANM-BTC
Điều 16. Quy định về máy tính của người dùng
[bookmark: _Toc205305976]Quy định ATANM-THTKQuy định ATANM-CNTT
Điều 19. Quản lý an toàn thiết bị đầu cuối
Phụ lục 1 Quy trình quản lý, vận hành an toàn an ninh mạng: III. Quy trình quản lý an toàn thiết bị đầu cuối


5.5. Quản lý phòng chống phần mềm độc hại
	Yêu cầu
7.1.5.5.a
7.1.5.5.b
7.1.5.5.c
7.1.5.5.d

	Chính sách quy trình quản lý phòng chống phần mềm độc hại bao gồm:
a. Cài đặt, cập nhật, sử dụng phần mềm phòng chống mã độc; dò quét, kiểm tra phần mềm độc hại trên máy tính, máy chủ và thiết bị di động.
b. Cài đặt, sử dụng phần mềm trên máy tính, thiết bị di động và việc truy cập các trang thông tin trên mạng.
c. Gửi nhận tập tin qua môi trường mạng và các phương tiện lưu trữ di động
d. Định kỳ thực hiện kiểm tra và dò quét phần mềm độc hại trên toàn bộ hệ thống; Thực hiện kiểm tra và xử lý phần mềm độc hại khi phát hiện dấu hiệu hoặc cảnh báo về dấu hiệu phần mềm độc hại xuất hiện trên hệ thống

	Hiện trạng
	Đáp ứng.

	Phương án
	[bookmark: _Toc147502093]Quy chế ATANM-BTC
Điều 15. Quy định về máy tính của người dùng
Quy định ATANM-CNTT
Điều 20. Quản lý phòng chống phần mềm độc hại
Phụ lục 1 Quy trình quản lý, vận hành an toàn an ninh mạng: III: VI. Quy trình phòng chống phần mềm độc hại


[bookmark: _Toc106712907]5.6. Quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin
	Yêu cầu
7.1.5.6.a
7.1.5.6.b
7.1.5.6.c
7.1.5.6.d
7.1.5.6.đ
7.1.5.6.e
7.1.5.6.f
7.1.5.6.g
7.1.5.6.h

	Chính sách, quy trình quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin bao gồm:
a. Quản lý, vận hành hoạt động bình thường của hệ thống giám sát. 
b. Đối tượng giám sát bao gồm: thiết bị hệ thống, máy chủ, ứng dụng, dịch vụ và các thành phần khác trong hệ thống (nếu có)
c. Kết nối và gửi nhật ký hệ thống từ đối tượng giám sát về hệ thống giám sát
d. Truy cập và quản trị hệ thống giám sát
đ. Loại thông tin cần được giám sát
e. Lưu trữ và bảo vệ thông tin giám sát (nhật ký hệ thống.
g. Đồng bộ thời gian giữa hệ thống giám sát và thiết bị được giám sát.
h. Theo dõi, giám sát và cảnh báo sự cố phát hiện được trên hệ thống thông tin.

	Hiện trạng
	Đáp ứng.

	Phương án
	[bookmark: _Toc147502095]Quy chế ATANM-BTC
Điều 8. Giám sát an toàn an ninh mạng
Quy định ATANM-CNTT
Điều 21. Quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin
Phụ lục 1 Quy trình quản lý, vận hành an toàn an ninh mạng: VII. Quy trình quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin


[bookmark: _Toc106712908]5.7. Quản lý điểm yếu an toàn thông tin
	Yêu cầu
7.1.5.7.a
7.1.5.7.b
7.1.5.7.c
7.1.5.7.d
7.1.5.7.đ

	Chính sách quy trình quản lý điểm yếu an toàn thông tin an toàn thông tin bao gồm:
a. Quản lý thông tin các thành phần có trong hệ thống có khả năng tồn tại điểm yếu an toàn thông tin: thiết bị hệ thống, hệ điều hành, máy chủ, ứng dụng, dịch vụ và các thành phần khác (nếu có).
b. Quản lý, cập nhật nguồn cung cấp điểm yếu an toàn thông tin; phân nhóm và mức độ của điểm yếu cho các thành phần trong hệ thống đã xác định.
c. Cơ chế phối hợp với các nhóm chuyên gia, bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong việc xử lý, khắc phục điểm yếu an toàn thông tin
d. Kiểm tra, đánh giá và xử lý điểm yếu an toàn thông tin cho thiết bị hệ thống, máy chủ, dịch vụ trước khi đưa vào sử dụng.
đ. Định kỳ kiểm tra, đánh giá điểm yếu an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống thông tin; Thực hiện quy trình kiểm tra, đánh giá, xử lý điểm yếu an toàn thông tin khi có thông tin hoặc nhận được cảnh báo về điểm yếu an toàn thông tin đối với thành phần cụ thể trong hệ thống.

	Hiện trạng
	Đáp ứng.

	Phương án
	[bookmark: _Toc147502097]Quy chế ATANM-BTC
Điều 7. Quản lý rủi ro, lỗ hổng, điểm yếu an toàn an ninh mạng
[bookmark: _Toc205305977]Quy định ATANM-CNTT
Điều 22. Quản lý điểm yếu an toàn thông tin
Phụ lục 1 Quy trình quản lý, vận hành an toàn an ninh mạng: VIII. Quy trình quản lý điểm yếu an toàn thông tin


[bookmark: _Toc106712909]5.8. Quản lý sự cố an toàn thông tin
	Yêu cầu
7.1.5.8.a
7.1.5.8.b
7.1.5.8.c
7.1.5.8.d
7.1.5.8.đ
7.1.5.8.e
7.1.5.8.g
7.1.5.8.h
	Chính sách quy trình quản lý sự cố an toàn thông tin bao gồm:
a. Phân nhóm sự cố an toàn thông tin.
b. Phương án tiếp nhận, phát hiện, phân loại và xử lý ban đầu sự cố an toàn thông tin.
c. Kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin.
d. Giám sát, phát hiện và cảnh báo sự cố an toàn thông tin
đ. Quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin thông thường.
e. Quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin nghiêm trọng.
g. Cơ chế phối hợp với cơ quan chức năng, các nhóm chuyên gia, bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong việc xử lý, khắc phục sự cố an toàn thông tin.h. Định kỳ tổ chức diễn tập phương án xử lý sự cố an toàn thông tin.

	Hiện trạng
	Đáp ứng.

	Phương án
	Quy chế ATANM-BTC
Điều 12. Phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng
Quy định ATANM-CNTT
Điều 23. Quản lý sự cố an toàn an ninh mạng
Phụ lục 1 Quy trình quản lý, vận hành an toàn an ninh mạng: VIII. Quy trình quản lý điểm yếu an toàn thông tin


[bookmark: _Toc106712910]5.9. Quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối
	Yêu cầu
7.1.5.9.a
7.1.5.9.b
7.1.5.9.c
	Chính sách quy trình quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối bao gồm:
a. Quản lý truy cập, sử dụng tài nguyên nội bộ.
b. Quản lý truy cập mạng và tài nguyên trên Internet.c. Cài đặt và sử dụng máy tính an toàn.

	Hiện trạng
	Đáp ứng.

	Phương án
	[bookmark: _Toc205305978]Quy chế ATANM-THTK
[bookmark: _Toc205305979]Điều 15. Quy định về tài khoản thông tin
Điều 16. Quy định về máy tính của người dùng
Điều 18. Quy định về hệ thống mạng nội bộ
[bookmark: _Toc205305980]Điều 19. Quy định về kết nối Internet
Quy định ATANM-CNTT
[bookmark: _Toc205305981]Điều 23. Quản lý sự cố an toàn an ninh mạng
[bookmark: _Toc205305982]Phụ lục 1 Quy trình quản lý, vận hành an toàn an ninh mạng: IX. Quy trình quản lý sự cố an toàn thông tin


[bookmark: _Toc106712911]5.10. Quản lý rủi ro an toàn thông tin
	Yêu cầu
7.1.5.10
	Có chính sách, quy trình quản lý quản lý rủi ro an toàn thông tin 

	Hiện trạng
	Đáp ứng. 

	Phương án
	Quy chế ATANM-BTC
Điều 7. Quản lý rủi ro, lỗ hổng, điểm yếu an toàn an ninh mạng
Quy định ATANM-CNTT
Điều 25. Quản lý rủi ro an toàn an ninh mạng
Phụ lục 1 Quy trình quản lý, vận hành an toàn an ninh mạng: XI. Quy trình quản lý rủi ro an toàn an ninh mạng


[bookmark: _Toc106712912]5.11. Kết thúc vận hành, khai thác, thanh lý, hủy bỏ
	Yêu cầu
7.1.5.11
	Có quy định về Kết thúc vận hành, khai thác, thanh lý, hủy bỏ

	Hiện trạng
	Đáp ứng.

	Phương án
	Quy chế ATANM-BTC
Điều 21. Quy định về kết thúc sử dụng hệ thống thông tin
Quy định ATANM-CNTT
Điều 26. Kết thúc vận hành, khai thác, thanh lý, hủy bỏ hệ thống thông tin
Phụ lục 1 Quy trình quản lý, vận hành an toàn an ninh mạng: XII. Quy trình kết thúc vận hành, khai thác, thanh lý, hủy bỏ hệ thống thông tin


[bookmark: _Toc205305983][bookmark: _Toc206140397][bookmark: _Toc166860264]II. Phương án kỹ thuật cấp độ 3 
[bookmark: _Toc519254560][bookmark: _Toc521661493][bookmark: _Toc166860265][bookmark: _Toc206140398]	1. Bảo đảm an toàn mạng	
[bookmark: _Toc519254561]1.1. Thiết kế hệ thống	
1.1.1. Các vùng mạng trong hệ thống:
	STT
	Yêu cầu
	P/A
	Thuyết minh phương án

	1
	Vùng mạng nội bộ
	Đáp ứng
	Hệ thống được đặt trong hệ thống mạng cơ quan Bộ Tài chính, bao gồm các vùng mạng sau: 
 (1) Nhóm các vùng mạng phục vụ nội bộ trụ sở Bộ Tài chính:
- Vùng mạng phục vụ truy cập nội bộ cơ quan Bộ.
- Vùng mạng quản lý tòa nhà (các máy chủ quản lý tòa nhà, địa chỉ ip của các thiết bị cửa từ, camera, đèn chiếu sang…).
- Vùng mạng làm việc của người dùng tại cơ quan Bộ (chia VLAN theo các tầng).
- Vùng mạng không dây cho cán bộ Bộ Tài chính (chỉ truy cập Internet).
 (2) Nhóm các vùng mạng phục vụ toàn ngành Tài chính và ngoài ngành Tài chính:
- Vùng mạng phục vụ toàn ngành.
- Vùng mạng phục vụ trao đổi giữa ngành Tài chính và các đơn vị ngoài ngành Tài chính.
- Vùng mạng phương tiện media (phục vụ hội nghị truyền hình,…).
(3) Nhóm các vùng mạng liên quan đến Internet:
- Vùng mạng phục vụ người dân, cơ quan, tổ chức truy cập từ Internet và các đơn vị ngành Tài chính.
- Vùng mạng kiểm soát các kết nối Internet từ Bộ Tài chính.
- Vùng mạng phục vụ kết nối VPN từ Internet.
(4) Nhóm các vùng mạng phục vụ quản trị:
- Vùng các hệ thống quản trị và sao lưu dữ liệu.
- Vùng máy trạm quản trị (subnet thuộc VLAN Cục THTK).
(5) Vùng mạng phục vụ thử nghiệm và đào tạo (POC, UAT, Training).

	2
	Vùng mạng biên
	Đáp ứng
	

	3
	Vùng DMZ
	Đáp ứng
	

	4
	Vùng máy chủ nội bộ
	Đáp ứng
	

	5
	Vùng mạng máy chủ cơ sở dữ liệu
	Đáp ứng
	

	6
	 Vùng mạng không dây
	Đáp ứng
	

	7
	Vùng quản trị 
	Đáp ứng
	


1.1.2. Phương án bảo đảm an toàn thông tin
	STT
	Yêu cầu
	P/A
	Thuyết minh phương án

	1
	Phương án quản lý truy cập, quản trị hệ thống từ xa an toàn
	Đáp ứng
	Truy cập từ xa để quản trị hệ thống được thực hiện thông qua SSL VPN Gateway (Pulse Secure) kết hợp với xác thực hai nhân tố (etoken chứa chứng thư số của Ban Cơ yếu Chính phủ hoặc Chứng thư số công cộng). Toàn bộ các truy cập từ xa đều được lưu nhật ký hệ thống (tài khoản đăng nhập, địa chỉ, thời gian truy cập…).

	2
	Phương án quản lý truy cập giữa các vùng mạng và phòng chống xâm nhập
	Đáp ứng
	Sử dụng Firewall/IPS đặt tại mạng nội bộ để quản lý truy cập và phòng chống xâm nhập các vùng mạng máy chủ dùng chung, vùng quản trị và vùng giám sát.

	3
	Phương án cân bằng tải và dự phòng nóng cho các thiết bị mạng chính
	Đáp ứng
	Các thiết bị của mạng chính đều được triển khai theo cơ chế HA (High availability).

	4
	Phương án bảo đảm an toàn cho máy chủ cơ sở dữ liệu
	Đáp ứng
	Máy chủ đặt ở vùng mạng máy chủ CSDL, kế thừa các chính sách, các lớp bảo mật cho vùng mạng này của TTDL Bộ Tài chính. Sử dụng hệ thống sao lưu của BTC để sao lưu CSDL theo định kỳ

	5
	Phương án chặn lọc phần mềm độc hại trên môi trường mạng
	Đáp ứng
	Đã trang bị Web Gateway có tính năng: proxy, lọc trang web theo phân loại và ngăn chặn truy cập các trang web nhiễm mã độc; Đã trang bị hệ thống phát hiện, ngăn chặn tấn công có chủ đích; Đã thực hiện cách ly máy tính làm việc và mạng Internet bằng sử dụng công nghệ Remote Desktop. Cài đặt phần mềm phòng, diệt mã độc và cập nhật bản vá hệ điều hành trên máy tính kết nối Internet

	6
	Phương án phòng chống tấn công từ chối dịch vụ
	Đáp ứng
	Đã lắp đặt tại vùng mạng Public 1:IPS; Tường lửa ứng dụng web; Phòng chống tấn công từ chối dịch vụ.

	7
	Phương án phòng, chống tấn công mạng cho ứng dụng web
	Đáp ứng
	Đã lắp đặt tại vùng mạng Public 1:IPS; Tường lửa ứng dụng web; Phòng chống tấn công từ chối dịch vụ. Thực hiện đánh giá và khắc phục điểm yếu của hệ thống thông tin định kỳ, thường xuyên.

	8
	Phương án bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử
	Đáp ứng
	- Kết nối giữa hệ thống thư điện tử của Bộ Tài chính và các hệ thống thư điện tử khác phải thông qua Email Security Gateway.
- Lọc thư rác, lọc mã độc theo khuyến nghị của nhà sản xuất và theo cảnh báo an toàn an ninh mạng.
- Ngăn chặn thư điện tử có nội dung phản động căn cứ phản ánh từ người sử dụng hoặc cảnh báo an toàn an ninh mạng theo địa chỉ gửi, từ khóa.
- Quét mã độc khi người dùng mở, tải tệp từ máy chủ.
- Người dùng trên hệ thống thư điện tử của Bộ chỉ được gửi thư điện tử tới các nhóm (group) thuộc đơn vị mình. Chỉ tài khoản hỗ trợ của Cục CNTT được gửi thư điện tử tới group thư điện tử của đơn vị khác.
- Thiết lập ngăn chặn gửi thư điện tử theo nhóm người dùng từ ngoài Internet.
- Ngăn chặn thư điện tử giả danh domain của Bộ Tài chính (@mof.gov.vn) gửi ra bên ngoài hoặc từ bên ngoài gửi vào hệ thống thư điện tử của Bộ Tài chính.

	9
	Phương án quản lý truy cập lớp mạng
	Đáp ứng
	Dùng biện pháp xác thực 2 nhân tố: Tài khoản/Mật khẩu và Token PKI của Ban cơ yếu Chính phủ

	10
	Phương án giám sát hệ thống thông tin tập trung
	Đáp ứng
	- Khi có thiết bị, phần mềm thuộc đối tượng giám sát được đưa vào sử dụng, Cục CNTT kiểm tra việc cài đặt phần mềm giám sát trên thiết bị, phần mềm, đảm bảo thực hiện việc giám sát các đối tượng này ngay từ khi bắt đầu đưa vào sử dụng.
- Cục CNTT kiểm tra việc kết nối và gửi nhật ký hệ thống từ đối tượng giám sát về hệ thống SOC, trường hợp kết nối bị lỗi thông báo cho đơn vị cung cấp dịch vụ giám sát kiểm tra, xử lý.

	11
	Phương án giám sát an toàn hệ thống thông tin tập trung
	Đáp ứng
	Cục CNTT ký hợp đồng thuê dịch vụ giám sát 24/7 và sử dụng hệ thống giám sát SOC do Viettel cung cấp để giám sát an toàn thông tin mạng cho toàn bộ hệ thống thông tin.

	12
	Phương án quản lý sao lưu dự phòng tập trung
	Đáp ứng
	- Sử dụng giải pháp sao lưu tập trung VEEAM Backup. Các hệ thống thông tin của BTC được sao lưu tập trung vào thiết bị sao lưu độc lập DELL EMC Datadomain 6400 (qua kết nối mạng nội bộ).
- Thiết bị sao lưu độc lập DELL EMC Datadomain 6400 được đặt trong vùng máy chủ nội bộ thuộc mạng nội bộ của Bộ Tài chính, được bảo vệ bởi Firewall+DDoS, IPS, Anti-virus, EDR, SIEM, dịch vụ giám sát an toàn 24/7.

	13
	Có phương án quản lý phần mềm phòng chống mã độc trên các máy chủ/máy tính người dùng tập trung
	Đáp ứng
	Sử dụng giải pháp Trellix Endpoint Security, cài đặt trên các máy chủ PoleStar và quản lý tập trung (tại vùng quản trị thiết bị hệ thống).

	14
	Có phương án phòng, chống thất thoát dữ liệu
	Đáp ứng
	Dữ liệu khi kết xuất ra khỏi hệ thống thông tin (không thông qua tài khoản truy cập mức ứng dụng và ngoài mục đích sao lưu dự phòng) phải được sự đồng ý của đơn vị vận hành hệ thống thông tin.

	15
	Có phương án duy trì ít nhất 02 kết nối mạng Internet từ các ISP sử dụng hạ tầng kết nối trong nước khác nhau
	Đáp ứng
	Duy trì 02 kết nối mạng Internet từ các ISP sử dụng hạ tầng kết nối trong nước khác nhau.

	16
	Có phương án bảo đảm an toàn cho mạng không dây (nếu có)
	Đáp ứng
	Thiếp lập mạng không dây chỉ phục vụ truy cập Internet không truy cập được vào các vùng mạng khác.
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	STT
	Yêu cầu
	P/A
	Thuyết minh phương án

	1
	Thiết lập hệ thống chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập thông tin nội bộ hoặc quản trị hệ thống từ các mạng bên ngoài và mạng Internets.
	Đáp ứng
	Thiết lập mạng riêng gồm các máy tính chỉ phục vụ truy cập Internet, từ máy tính làm việc muốn truy cập internet phải thực hiện gián tiếp qua các máy tính trong mạng riêng này.
Kết nối mạng để quản trị được thực hiện thông qua kênh truyền SSL VPN (sử dụng hệ thống quản lý tài khoản đặc quyền).

	2
	Kiểm soát truy cập từ bên ngoài vào hệ thống theo từng dịch vụ, ứng dụng cụ thể; chặn tất cả truy cập tới các dịch vụ, ứng dụng mà hệ thống không cung cấp hoặc không cho phép truy cập từ bên ngoài.
	Đáp ứng
	Truy cập mạng, ứng dụng nội bộ từ Internet thực hiện biện pháp xác thực 2 nhân tố: Tài khoản/Mật khẩu và Etoken của Ban cơ yếu chính phủ.
Cấu hình chỉ các hệ thống phục vụ truy cập Internet; cung cấp giao diện ra Internet của trang tin điện tử, thư điện tử; phục vụ cập nhật bản vá hệ điều hành, mẫu mã độc, mẫu điểm yếu, mẫu tấn công được kết nối Internet.
Vùng mạng của tổ chức, cá nhân bên ngoài được sử dụng để kết nối vào mạng của ngành Tài chính được kiểm soát bằng tường lửa; các máy tính trong phân đoạn mạng này phải được cập nhật bản vá hệ điều hành, mẫu phòng diệt mã độc; các tài khoản truy cập hệ thống tối thiểu phải áp dụng mật khẩu phức tạp; chỉ được kết nối Internet trong trường hợp kết nối này phục vụ trực tiếp công việc của các đơn vị thuộc Bộ và đáp ứng quy định về bảo đảm an toàn kết nối Internet tại đơn vị.

	3
	Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để đóng phiên kết nối khi hệ thống không nhận được yêu cầu từ người dùng.
	Đáp ứng
	Phòng Quản lý HTKT cấu hình mạng chỉ cho phép truy cập quản trị máy chủ và các dịch vụ trên máy chủ từ vùng mạng quản trị; quản lý việc lắp đặt máy tính trong vùng mạng quản trị đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cấu hình giới hạn thời gian chờ để đóng phiên kết nối khi không nhận được tín hiệu từ người truy cập.
Cấu hình trên thiết bị VPN Gateway Pulse Secure

	4
	Phân quyền và cấp quyền truy cập từ bên ngoài vào hệ thống theo từng người dùng hoặc nhóm người dùng căn cứ theo yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu quản lý.
	Đáp ứng
	Mỗi người dùng khi sử dụng hệ thống thông tin được cấp và sử dụng tài khoản truy cập với định danh duy nhất gắn với người dùng đó. Trường hợp sử dụng tài khoản dùng chung cho một nhóm người hay một đơn vị phải có cơ chế xác định các cá nhân có trách nhiệm quản lý tài khoản.
Tài khoản của người dùng không được cấp quyền quản trị trên máy tính nối mạng. Tài khoản quản trị máy tính chỉ được sử dụng trong trường hợp cài đặt phần mềm trên máy tính. Tài khoản quản trị máy tính để bàn phải do bộ phận công nghệ thông tin của đơn vị nắm giữ. Đối với máy tính xách tay, người dùng phải được hướng dẫn sử dụng đúng cách tài khoản quản trị máy tính và có trách nhiệm thực hiện theo đúng hướng dẫn.
Tài khoản quản trị hệ thống (thiết bị, mạng, hệ điều hành, ứng dụng, cơ sở dữ liệu) phải tách biệt với tài khoản truy cập mạng, ứng dụng với tư cách người dùng thông thường. Tài khoản quản trị hệ thống phải được giao đích danh cá nhân làm công tác quản trị hệ thống. Hạn chế dùng chung tài khoản quản trị.
Phân quyền và cấp quyền truy cập từ bên ngoài vào hệ thống theo từng người dùng hoặc nhóm người dùng căn cứ theo yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu quản lý trên hệ thống VPN Gateway và CyberArk

	5
	Giới hạn số lượng kết nối đồng thời từ một địa chỉ nguồn và tổng số lượng kết nối đồng thời cho từng ứng dụng, dịch vụ được hệ thống cung cấp theo năng lực thực tế của hệ thống.
	Đáp ứng
	VPN Gateway Pulse Secure và Firewall SRX 1500 đều cấu hình giới hạn số lượng kết nối đồng thời từ một địa chỉ nguồn và tổng số lượng kết nối đồng thời cho từng ứng dụng, dịch vụ được hệ thống cung cấp theo năng lực thực tế của hệ thống 
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1.3. Kiểm soát truy cập từ bên trong mạng	
	STT
	Yêu cầu
	P/A
	Thuyết minh phương án

	1
	Chỉ cho phép truy cập các ứng dụng, dịch vụ bên ngoài theo yêu cầu nghiệp vụ, chặn các dịch vụ khác không phục vụ hoạt động nghiệp vụ theo chính sách của tổ chức
	Đáp ứng
	Mỗi người dùng tại Cơ quan Bộ được cấp một tài khoản định danh và quyền truy cập sử dụng: thư điện tử công vụ; dịch vụ chia sẻ tệp; trao đổi thông tin nội bộ (Chat); truy cập hệ thống quản lý văn bản và điều hành; truy cập Internet thông qua dịch vụ Internet an toàn (ngoại trừ một số vị trí công việc đặc thù không sử dụng các dịch vụ này). Người dùng được cấp quyền truy cập, sử dụng các ứng dụng, dịch vụ khác theo đề nghị của đơn vị quản lý người dùng.

	2
	Giới hạn truy cập các ứng dụng, dịch vụ bên ngoài theo thời gian
	Đáp ứng
	Thiết lập chính sách truy cập đối với máy tính tại Cơ quan Bộ Tài chính tới tới các trang thông tin trên mạng Internet theo quy định về kết nối truy cập Internet của Quy chế An toàn thông tin mạng và An ninh mạng Bộ Tài chính.

	3
	Có phương án kiểm soát truy cập của người dùng vào các dịch vụ, các máy chủ nội bộ theo chức năng và chính sách của tổ chức
	Đáp ứng
	Cục CNTT giám hoạt động của máy tính của người dùng thông qua hệ thống quản lý, giám sát an toàn an ninh mạng.
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	Thiết lập chức năng ghi, lưu trữ nhật ký hệ thống trên các thiết bị hệ thống
	Sử dụng máy chủ thời gian trong hệ thống để đồng bộ thời gian
	Lưu trữ và quản lý tập trung nhật ký hệ thống
	Lưu trữ nhật ký hệ thống của thiết bị tối thiểu 03 tháng
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	Máy chủ đang hoạt động hiện tại
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	+
	+
	+
	+
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	+
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	+
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	+
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	+
	+
	+
	+

	file02
	+
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	+


CSDL quốc gia về giá không sử dụng thiết bị, thiết bị mạng riêng ngoài máy chủ mà được bảo vệ bởi các thiết bị bảo mật và thiết bị mạng chung của toàn bộ hệ thống thông tin của Bộ Tài chính. Có 3 loại thiết bị gồm thiết bị mạng, bảo mật, lưu trữ và sao lưu: Firewall (Firewall Internet), Firewall Algosec (Hệ thống bảo mật), IPS (McAfee NS7500), F5 5800	 (Hệ thống bảo mật), Thiết bị sao lưu tập trung SAN, NAS, tủ DELL DataDomain. Các thiết bị này đã được đưa vào HSĐXCĐ của hệ thống mạng nội bộ (LAN) Bộ Tài chính".
1.5. Phòng chống xâm nhập
	STT
	Yêu cầu
	P/A
	Thuyết minh phương án

	1
	Có phương án phòng chống xâm nhập để bảo vệ các vùng mạng trong hệ thống
	Đáp ứng
	Trang bị giải pháp phòng, chống xâm nhập dưới dạng giải pháp độc lập hoặc tích hợp với tường lửa mạng.
Giải pháp cụ thể: McAfee, Check Point, Cisco, Juniper.

	2
	Định kỳ cập nhật cơ sở dữ liệu dấu hiệu phát hiện tấn công mạng
	Đáp ứng
	- Đối với các thiết bị yêu cầu cài đặt bản vá thủ công: đơn vị chịu trách nhiệm quản lý thiết bị phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật thực hiện cài đặt bản vá khi nhận được yêu cầu và hướng dẫn cài đặt bản vá từ Cục CNTT hoặc từ các nguồn tin cậy khác.
- Đối với các máy chủ Windows được cấu hình tải bản vá từ hệ thống quản lý bản vá tập trung WSUS và cài đặt tự động: trường hợp việc cài đặt bị lỗi không thực hiện cài đặt tự động được, Cục CNTT thông báo cho đơn vị chịu trách nhiệm quản lý máy chủ phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện cài đặt bản vá cho máy chủ.

	3
	Bảo đảm năng lực hệ thống đáp ứng đủ theo yêu cầu, quy mô số lượng người dùng và dịch vụ, ứng dụng của hệ thống cung cấp
	Đáp ứng
	


[bookmark: _Toc519254566]1.6. Phòng chống phần mềm độc hại trên môi trường mạng
	STT
	Yêu cầu
	P/A
	Thuyết minh phương án

	1
	Có phương án phòng chống phần mềm độc hại trên môi trường mạng
	Đáp ứng
	- Định kỳ thực hiện kiểm tra và dò quét phần mềm độc hại trên toàn bộ hệ thống; Thực hiện kiểm tra và xử lý phần mềm độc hại khi phát hiện dấu hiệu hoặc cảnh báo về dấu hiệu phần mềm độc hại xuất hiện trên hệ thống:
- Cục CNTT phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ giám sát an toàn an ninh mạng thực hiện dò quét, kiểm tra mã độc (Threat Hunting) định kỳ 6 tháng trên toàn bộ máy chủ hoạt động trên hệ thống mạng nội bộ Cơ quan Bộ Tài chính.
- Khi đơn vị cung cấp dịch vụ giám sát an toàn an ninh mạng phát hiện dấu hiệu hoặc cảnh báo về dấu hiệu mã độc xuất hiện trên hệ thống, Cục CNTT liên hệ với đơn vị, cá nhân quản lý trực tiếp hệ thống thông tin phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ giám sát an toàn an ninh mạng tiến hành gỡ bỏ mã độc, điều tra nguyên nhân nhiễm mã độc và thực hiện các biện pháp ngăn chặn mã độc tái nhiễm vào hệ thống thông tin.
Trang bị giải pháp phòng, chống phần mềm độc hại.
Giải pháp cụ thể: Trelix Endpoint Security.

	2
	Định kỳ cập nhật dữ liệu cho hệ thống phòng chống phần mềm độc hại
	Đáp ứng
	- Cục CNTT cài đặt, cập nhật phiên bản phần mềm phòng chống mã độc đối với Image cài đặt máy chủ, máy trạm, máy tính xách tay.
- Cục CNTT kiểm tra, đánh giá an toàn an ninh mạng đối với Image cài đặt máy chủ, máy trạm; kiểm tra và hỗ trợ việc cài đặt, cập nhật phần mềm phòng chống mã độc đối với máy chủ, máy trạm thông qua hệ thống quản lý phòng chống mã độc tập trung.

	3
	Bảo đảm năng lực hệ thống đáp ứng đủ theo yêu cầu, quy mô số lượng người dùng và dịch vụ, ứng dụng của hệ thống cung cấp
	Đáp ứng
	Cục CNTT tổ chức triển khai hệ thống phòng chống mã độc tập trung đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của cơ quan chức năng; yêu cầu, quy mô số lượng người dùng và dịch vụ, ứng dụng của hệ thống cung cấp


[bookmark: _Toc519254567]1.7. Bảo vệ thiết bị hệ thống
	[bookmark: _Toc519254568][bookmark: _Toc521661494][bookmark: _Toc166860266]Yêu cầu
	Cấu hình chức năng xác thực trên các thiết bị
	Chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập, quản trị thiết bị từ xa
	Hạn chế các địa chỉ mạng có thể kết nối, quản trị thiết bị từ xa
	Hạn chế được số lần đăng nhập sai
	Phân quyền truy cập, quản trị thiết bị
	Nâng cấp, xử lý điểm yếu an toàn thông tin của thiết bị hệ thống trước khi đưa vào sử dụng
	Xóa bỏ thông tin cấu hình, dữ liệu trên thiết bị hệ thống khi thay đổi mục đích sử dụng hoặc gỡ bỏ khỏi hệ thống

	Thiết bị
	
	
	
	
	
	
	

	Máy chủ đang hoạt động hiện tại

	web01
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	web02
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	web03
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	web04
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	report01
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	report02
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	file01
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	file02
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+


[bookmark: _Toc206140399]	2. Bảo đảm an toàn máy chủ	
[bookmark: _Toc519254569]2.1. Xác thực	
	[bookmark: _Toc519254570]Yêu cầu
	Thiết lập chính sách xác thực trên máy chủ
	Thay đổi các tài khoản mặc định trên hệ thống hoặc vô hiệu hóa
	Thiết lập chính sách mật khẩu an toàn
	Hạn chế số lần đăng nhập sai
	vô hiệu hóa tài khoản nếu tài khoản đó đăng nhập sai nhiều lần vượt số lần quy định

	Máy chủ
	
	
	
	
	

	Máy chủ đang hoạt động hiện tại

	web01
	+
	+
	+
	+
	+

	web02
	+
	+
	+
	+
	+

	web03
	+
	+
	+
	+
	+

	web04
	+
	+
	+
	+
	+

	report01
	+
	+
	+
	+
	+

	report02
	+
	+
	+
	+
	+

	file01
	+
	+
	+
	+
	+

	file02
	+
	+
	+
	+
	+


2.2. Kiểm soát truy cập
	[bookmark: _Toc519254571]Yêu cầu
	Chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập, quản trị máy chủ từ xa
	Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout)
	Thay đổi cổng quản trị mặc định của máy chủ
	Giới hạn địa chỉ mạng được phép truy cập, quản trị máy chủ từ xa

	Máy chủ
	
	
	
	

	Máy chủ đang hoạt động hiện tại

	web01
	+
	+
	+
	+

	web02
	+
	+
	+
	+

	web03
	+
	+
	+
	+

	web04
	+
	+
	+
	+

	report01
	+
	+
	+
	+

	report02
	+
	+
	+
	+

	file01
	+
	+
	+
	+

	file02
	+
	+
	+
	+



2.3. Nhật ký hệ thống
	[bookmark: _Toc519254572]Yêu cầu
	Thiết lập lập chức năng ghi nhật ký hệ thống trên các máy chủ
	Đồng bộ thời gian giữa máy chủ với máy chủ thời gian
	Giới hạn đủ dung lượng lưu trữ nhật ký hệ thống để không mất hoặc tràn nhật ký hệ thống
	Quản lý và lưu trữ tập trung nhật ký hệ thống thu thập được từ máy chủ
	Lưu nhật ký hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu là 03 tháng

	Máy chủ
	
	
	
	
	

	Máy chủ đang hoạt động hiện tại

	web01
	+
	+
	+
	+
	+

	web02
	+
	+
	+
	+
	+

	web03
	+
	+
	+
	+
	+

	web04
	+
	+
	+
	+
	+

	report01
	+
	+
	+
	+
	+

	report02
	+
	+
	+
	+
	+

	file01
	+
	+
	+
	+
	+

	file02
	+
	+
	+
	+
	+



2.4. Phòng chống xâm nhập
	[bookmark: _Toc519254573]Yêu cầu
	Loại bỏ các tài khoản không sử dụng, các tài khoản không còn hợp lệ trên máy chủ
	Sử dụng tường lửa của hệ điều hành và hệ thống để cấm các truy cập trái phép tới máy chủ
	Vô hiệu hóa các giao thức mạng không an toàn, các dịch vụ hệ thống không sử dụng
	Thực hiện nâng cấp, xử lý điểm yếu an toàn thông tin trên máy chủ trước khi đưa vào sử dụng

	Máy chủ đang hoạt động hiện tại

	web01
	+
	+
	+
	+

	web02
	+
	+
	+
	+

	web03
	+
	+
	+
	+

	web04
	+
	+
	+
	+

	report01
	+
	+
	+
	+

	report02
	+
	+
	+
	+

	file01
	+
	+
	+
	+

	file02
	+
	+
	+
	+

	Database-01
	+
	+
	+
	+

	Database-02
	+
	+
	+
	+


2.5. Phòng chống phần mềm độc hại
	[bookmark: _Toc519254574]Yêu cầu
	Cài đặt phần mềm phòng chống mã độc và thiết lập chế độ tự động cập nhật
	Kiểm tra, dò quét, xử lý phần mềm độc hại cho các phần mềm trước khi cài đặt
	Quản lý tập trung các phần mềm phòng chống mã độc cài đặt trên máy chủ 

	Máy chủ
	
	
	

	Máy chủ đang hoạt động hiện tại

	web01
	+
	+
	+

	web02
	+
	+
	+

	web03
	+
	+
	+

	web04
	+
	+
	+

	report01
	+
	+
	+

	report02
	+
	+
	+

	file01
	+
	+
	+

	file02
	+
	+
	+



2.6. Xử lý máy chủ khi chuyển giao
	STT
	Yêu cầu
	P/A
	Thuyết minh phương án

	1
	Có phương án xóa sạch thông tin, dữ liệu trên máy chủ khi chuyển giao hoặc thay đổi mục đích sử dụng
	Đáp ứng
	Máy chủ hết nhu cầu sử dụng phải được thu hồi tài nguyên và gỡ bỏ các chính sách bảo mật tương ứng gắn với địa chỉ IP của máy; được ghi chép lại thời gian máy được gỡ bỏ khỏi hệ thống mạng.
Sử dụng phần mềm xóa dữ liệu chuyên dụng Blancco để xóa sạch thông tin, dữ liệu trên máy chủ khi chuyển giao hoặc thay đổi mục đích sử dụng.

	2
	Sao lưu dự phòng thông tin, dữ liệu trên máy chủ, bản dự phòng hệ điều hành máy chủ trước khi thực hiện xóa dữ liệu, hệ điều hành
	Đáp ứng
	Cục CNTT thực hiện sao lưu dữ liệu hệ thống thông tin; dừng hoạt động của hệ thống; thu hồi tài nguyên máy chủ ảo hóa (nếu hệ thống thông tin sử dụng nền tảng ảo hóa) hoặc xóa bỏ hoàn toàn (không có khả năng phục hồi) nội dung thông tin, dữ liệu trên thiết bị vật lý trước khi chuyển sang bộ phận quản lý tài sản chờ thanh lý; thu hồi địa chỉ mạng, cấu hình trên hệ thống mạng, hệ thống an toàn an ninh mạng áp dụng cho hệ thống thông tin.
Sử dụng hệ thống sao lưu dự phòng tập trung của Bộ Tài chính để thực hiện việc này.

	3
	Có biện pháp kiểm tra, bảo đảm dữ liệu không thể khôi phục sau khi xóa
	Đáp ứng
	Sau khi sử dụng phần mềm xóa dữ liệu chuyên dụng để xóa, thực hiện kiểm tra đảm bảo dữ liệu không thể khôi phục sau khi xóa.


[bookmark: _Toc166860267][bookmark: _Toc519254575][bookmark: _Toc521661495][bookmark: _Toc166860268][bookmark: _Toc206140400]	3. Bảo đảm an toàn ứng dụng	
[bookmark: _Toc519254576]3.1. Xác thực	
	[bookmark: _Toc519254577]Yêu cầu
	Thiết lập cấu hình ứng dụng để xác thực người sử dụng khi truy cập, quản trị, cấu hình ứng dụng
	Lưu trữ có mã hóa thông tin xác thực hệ thống
	Thiết lập cấu hình ứng dụng để đảm bảo an toàn mật khẩu người sử dụng
	Hạn chế số lần đăng nhập sai trong khoảng thời gian nhất định với tài khoản nhất định
	Mã hóa thông tin xác thực trước khi gửi qua môi trường mạng
	Thiết lập cấu hình ứng dụng để ngăn cản việc đăng nhập tự động đối với các ứng dụng

	Ứng dụng
	
	
	
	
	
	

	CSDL quốc gia về giá
	+
	+
	+
	+
	+
	+


3.2. Kiểm soát truy cập	
	[bookmark: _Toc519254578]Yêu cầu
	Chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập, quản trị ứng dụng từ xa
	Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để đóng phiên kết nối khi ứng dụng không nhận được yêu cầu từ người dùng
	Giới hạn địa chỉ mạng quản trị được phép truy cập, quản trị ứng dụng từ xa
	Phân quyền truy cập, quản trị, sử dụng tài nguyên khác nhau của ứng dụng với từng người/nhóm sử dụng
	Giới hạn số lượng các kết nối đồng thời (kết nối khởi tạo và đã thiết lập) đối với các ứng dụng

	Ứng dụng
	
	
	
	
	

	CSDL quốc gia về giá
	+
	+
	+
	+
	
+


3.3. Nhật ký hệ thống	
	[bookmark: _Toc519254579]Yêu cầu
	Ghi nhật ký hệ thống bao gồm những thông tin cơ bản sau: (1) Thông tin truy cập ứng dụng (2) Thông tin đăng nhập khi quản trị ứng dụng; (3) Thông tin các lỗi phát sinh trong quá trình hoạt động (4) Thông tin thay đổi cấu hình ứng dụng
	Quản lý và lưu trữ nhật ký hệ thống trên hệ thống quản lý tập trung
	Nhật ký hệ thống phải được lưu trữ trong khoảng thời gian tối thiểu là 03 tháng

	Ứng dụng
	
	
	

	CSDL quốc gia về giá
	+
	+
	+





3.4. Bảo mật thông tin liên lạc	
	Yêu cầu
	Mã hóa thông tin, dữ liệu (không phải là thông tin, dữ liệu công khai) trước khi truyền đưa, trao đổi qua môi trường mạng; sử dụng phương án mã hóa theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước đối với thông tin mật.
	Sử dụng kết nối mạng an toàn, bảo đảm an toàn trong quá trình khởi tạo kết nối kênh truyền và trao đổi thông tin qua kênh truyền

	Ứng dụng
	
	

	CSDL quốc gia về giá
	+
	+


[bookmark: _Toc519254580]3.5. Chống chối bỏ	
	Yêu cầu
	Sử dụng chữ ký số khi trao đổi thông tin, dữ liệu quan trọng

	Ứng dụng
	

	CSDL quốc gia về giá
	Sử dụng chứng thư chữ ký số khi ký số hồ sơ điện tử đối với các báo cáo gửi về.


[bookmark: _Toc519254581]3.6. An toàn ứng dụng và mã nguồn
	[bookmark: _Toc519254582][bookmark: _Toc521661496][bookmark: _Toc166860269]Yêu cầu
	Có chức năng kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, dữ liệu đầu vào trước khi xử lý
	Có chức năng kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, dữ liệu đầu ra trước khi gửi về máy yêu cầu
	Giới hạn địa chỉ mạng quản trị được phép truy cập, quản trị ứng dụng từ xa
	Có phương án bảo vệ ứng dụng chống lại những dạng tấn công phổ biến: SQL Injection, OS command injection, RFI, LFI, Xpath injection, XSS, CSRF

	Ứng dụng
	
	
	
	

	CSDL quốc gia về giá
	+
	+
	+
	+


[bookmark: _Toc206140401]	4. Bảo đảm an toàn dữ liệu	 
[bookmark: _Toc519254583]4.1. Nguyên vẹn dữ liệu	
	STT
	Yêu cầu
	P/A
	Thuyết minh phương án

	1
	Có phương án quản lý, lưu trữ dữ liệu quan trọng trong hệ thống cùng với mã kiểm tra tính nguyên vẹn
	Đáp ứng
	Hệ thống lưu trữ tập trung DELL EMC cung cấp các phân vùng lưu trữ để quản lý, lưu trữ dữ liệu quan trọng trong hệ thống cùng với mã kiểm tra tính nguyên vẹn.
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4.2. Bảo mật dữ liệu	
	STT
	Yêu cầu
	P/A
	Thuyết minh phương án

	1
	Lưu trữ có mã hóa các thông tin, dữ liệu (không phải là thông tin, dữ liệu công khai) trên hệ thống lưu trữ/phương tiện lưu trữ
	Đáp ứng
	- Các thông tin, dữ liệu (không phải là thông tin, dữ liệu công khai) được mã hóa bằng cách sử dụng các tính năng có sẵn trên hệ thống lưu trữ tập trung DELL EMC.
- Các phân vùng lưu trữ (LUN) được cập phát cho hệ thống PoleStar được mã hóa và phân quyền chỉ cho phép quản trị viên mới có quyền truy cập, quản lý dữ liệu của phân vùng này.

	2
	Sử dụng các phương pháp mã hóa mạnh (chưa được các tổ chức quốc tế công bố điểm yếu an toàn thông tin) để mã hóa dữ liệu
	Đáp ứng
	Sử dụng tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành theo quy định đối với dữ liệu thuộc bí mật công tác, bí mật cá nhân; Sử dụng giải pháp mã hóa cơ yếu đối với dữ liệu thuộc bí mật nhà nước.
Phần mềm quản lý dữ liệu phải có cơ chế kiểm tra tính nguyên vẹn của dữ liệu và có khả năng áp dụng các tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành theo quy định; phần mềm xử lý dữ liệu thuộc bí mật nhà nước phải có khả năng áp dụng giải pháp mã hóa cơ yếu.
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	STT
	Yêu cầu
	P/A
	Thuyết minh phương án

	1
	Thực hiện sao lưu dự phòng các thông tin, dữ liệu cơ bản sau: tập tin cấu hình hệ thống, bản dự phòng hệ điều hành máy chủ, cơ sở dữ liệu; dữ liệu, thông tin nghiệp vụ
	Đáp ứng
	Thông tin, dữ liệu được lưu trữ và quản lý tập trung trên hệ thống lưu trữ SAN. 

	2
	Phân loại và quản lý các dữ liệu được lưu trữ theo từng loại/nhóm thông tin được gán nhãn khác nhau
	Đáp ứng
	Thông tin dữ liệu được phân theo từng nhóm theo đặc trưng nghiệp vụ hoặc chức năng. Được quy định về việc đặt tên các tập tin/thư mục khi lưu trữ trên hệ thống.

	3
	Có hệ thống/phương tiện lưu trữ độc lập để sao lưu dự phòng
	Đáp ứng
	Hệ thống SAN, NAS được phân vùng lưu trữ riêng để phục vụ việc lưu trữ thông tin, dữ liệu.





PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH CHỨC NĂNG ĐỀ XUẤT TRÌNH BÀY GIẢI PHÁP
(Kèm theo E-HSMT dự án Mở rộng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá)
	Mô tả yêu cầu
	Thuộc yêu cầu số (mục 5.4.1 Phụ lục 01)
	Ghi chú
	Tham chiếu quy trình nghiệp vụ tin học hóa tại mục 5.2 phụ lục 01

	TT
	
	
	
	

	
	Giá thị trường
	 
	 
	5.2.9; 5.2.10

	1. 
	Thu thập, kiểm duyệt, truy vấn giá thị trường tuân thủ theo quy định tại Phụ lục II – Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính
	1,2,3
	Bổ sung
	- 5.2.9 Quy trình thu thập giá thị trường HHDV theo quy định của BTC bằng hình thức nhập liệu trực tiếp trên giao diện; 
- 5.2.10 Quy trình thu thập giá thị trường HHDV bằng hình thức upload file

	2. 
	Báo cáo giá thị trường theo Phụ lục IV Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
	1,2,3
	Bổ sung
	

	3. 
	Báo cáo giá thị trường theo Phụ lục V Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
	1,2,3
	Bổ sung
	

	4. 
	Báo cáo giá thị trường theo Phụ lục VI Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
	1,2,3
	Bổ sung
	

	5. 
	Quản lý hàng hóa dịch vụ đối với từng nhóm hàng hóa dịch vụ được quy định tại PHỤ LỤC II – Thông tư số 29/2024/TT-BTC
	1,2,3
	Bổ sung
	

	
	Định giá
	 
	 
	5.2.1; 5.2.2

	6. 
	Thu thập giá dịch vụ điều độ vận hành hệ thống điện: Bổ sung theo quy định của Luật điện lực 2024 và Thông tư số 11/2025/TT-BCT  quy định phương pháp xác định và trình tự, thủ tục phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện; nội dung chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
	11
	Bổ sung
	- 5.2.1 Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu giá HHDV do NN định giá bằng hình thức nhập trực tiếp trên giao diện; 
- 5.2.2 Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu giá HHDV do NN định giá bằng hình thức upload file.



	7. 
	Kiểm duyệt giá dịch vụ điều độ vận hành hệ thống điện: Bổ sung theo quy định của Luật điện lực 2024 và Thông tư số 11/2025/TT-BCT  quy định phương pháp xác định và trình tự, thủ tục phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện; nội dung chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
	11
	Bổ sung
	

	8. 
	Thu thập giá dịch vụ điều hành giao dịch thị trường điện lực: Bổ sung theo quy định của Luật điện lực 2024 và Thông tư số 11/2025/TT-BCT  quy định phương pháp xác định và trình tự, thủ tục phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện; nội dung chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
	11
	Bổ sung
	

	9. 
	Kiểm duyệt giá dịch vụ điều hành giao dịch thị trường điện lực: Bổ sung theo quy định của Luật điện lực 2024 và Thông tư số 11/2025/TT-BCT  quy định phương pháp xác định và trình tự, thủ tục phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện; nội dung chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
	11
	Bổ sung
	

	10. 
	Thu thập giá dịch vụ phân phối điện: Bổ sung theo quy định của Luật điện lực 2024 và Thông tư số 11/2025/TT-BCT  quy định phương pháp xác định và trình tự, thủ tục phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện; nội dung chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
	11
	Bổ sung
	

	11. 
	Kiểm duyệt giá dịch vụ phân phối điện: Bổ sung theo quy định của Luật điện lực 2024 và Thông tư số 11/2025/TT-BCT  quy định phương pháp xác định và trình tự, thủ tục phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện; nội dung chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
	11
	Bổ sung
	

	12. 
	Thu thập giá Dịch vụ vận chuyển khí thiên nhiên bằng đường ống cho sản xuất điện: Bổ sung theo quy định của Luật giá 2023
	11
	Bổ sung
	

	13. 
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ vận chuyển khí thiên nhiên bằng đường ống cho sản xuất điện
	11
	Bổ sung
	

	14. 
	Thu thập giá Dịch vụ hoa tiêu hàng hải
	11
	Bổ sung
	

	15. 
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ hoa tiêu hàng hải
	11
	Bổ sung
	

	16. 
	Thu thập giá Dịch vụ thuê chuyên cơ, chuyên khoang chính thức (có tính đến yếu tố tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách nhà nước
	11
	Bổ sung
	

	17. 
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ thuê chuyên cơ, chuyên khoang chính thức (có tính đến yếu tố tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách nhà nước
	11
	Bổ sung
	

	18. 
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Dịch vụ cho thuê sân đậu tàu bay
	11
	Bổ sung
	

	19. 
	Thu thập giá Dịch vụ cho thuê sân đậu tàu bay
	11
	Bổ sung
	

	20. 
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ cho thuê băng chuyền hành lý
	11
	Bổ sung
	

	21. 
	Thu thập giá Dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất trọn gói tại các cảng hàng không, sân bay
	11
	Bổ sung
	

	22. 
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất trọn gói tại các cảng hàng không, sân bay
	11
	Bổ sung
	

	23. 
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Dịch vụ phân loại tự động hành lý đi
	11
	Bổ sung
	

	24. 
	Thu thập, kiểm duyệt, tra cứu giá Dịch vụ tra nạp xăng dầu hàng không
	11
	Bổ sung
	

	25. 
	Thu thập giá Dịch vụ sử dụng hạ tầng hệ thống tra nạp ngầm cung cấp nhiên liệu tại cảng hàng không, sân bay
	11
	Bổ sung
	

	26. 
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ sử dụng hạ tầng hệ thống tra nạp ngầm cung cấp nhiên liệu tại cảng hàng không, sân bay
	11
	Bổ sung
	

	27. 
	Thu thập giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Nhà ga hành khách;
	11
	Bổ sung
	

	28. 
	Kiểm duyệt giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Nhà ga hành khách;
	11
	Bổ sung
	

	29. 
	Thu thập giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Nhà ga, kho hàng hóa;
	11
	Bổ sung
	

	30. 
	Kiểm duyệt giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Nhà ga, kho hàng hóa;
	11
	Bổ sung
	

	31. 
	Thu thập giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất;
	11
	Bổ sung
	

	32. 
	Kiểm duyệt giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất;
	11
	Bổ sung
	

	33. 
	Thu thập giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không;
	11
	Bổ sung
	

	34. 
	Kiểm duyệt giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không;
	11
	Bổ sung
	

	35. 
	Thu thập giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Kỹ thuật hàng không;
	11
	Bổ sung
	

	36. 
	Kiểm duyệt giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Kỹ thuật hàng không;
	11
	Bổ sung
	

	37. 
	Thu thập giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Cung cấp suất ăn hàng không;
	11
	Bổ sung
	

	38. 
	Kiểm duyệt giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Cung cấp suất ăn hàng không;
	11
	Bổ sung
	

	39. 
	Thu thập giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Cung cấp xăng dầu hàng không.
	11
	Bổ sung
	

	40. 
	Kiểm duyệt giá Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay: Cung cấp xăng dầu hàng không.
	11
	Bổ sung
	

	41. 
	Thu thập giá Dịch vụ cho thuê mặt bằng cảng hàng không, sân bay và dịch vụ cơ bản thiết yếu tại cảng hàng không, sân bay
	11
	Bổ sung
	

	42. 
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ cho thuê mặt bằng cảng hàng không, sân bay và dịch vụ cơ bản thiết yếu tại cảng hàng không, sân bay
	11
	Bổ sung
	

	43. 
	Thu thập giá Dịch vụ kiểm định phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác, vận chuyển trên biển
	11
	Bổ sung
	

	44. 
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ kiểm định phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác, vận chuyển trên biển
	11
	Bổ sung
	

	45. 
	Thu thập giá Dịch vụ kiểm định phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng
	11
	Bổ sung
	

	46. 
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ kiểm định phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng
	11
	Bổ sung
	

	47. 
	Thu thập giá Dịch vụ kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động trong giao thông vận tải
	11
	Bổ sung
	

	48. 
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động trong giao thông vận tải
	11
	Bổ sung
	

	49. 
	Thu thập giá Dịch vụ kết nối viễn thông
	11
	Bổ sung
	

	50. 
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ kết nối viễn thông
	11
	Bổ sung
	

	51. 
	Thu thập giá Dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ viễn thông công ích trừ các dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện đặt hàng.
	11
	Bổ sung
	

	52. 
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ viễn thông công ích trừ các dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện đặt hàng.
	11
	Bổ sung
	

	53. 
	Thu thập giá Tiền Bản quyền khi khai thác, sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình trong trường hợp giới hạn quyền tác giả, giới hạn quyền liên quan theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ
	11
	Bổ sung
	

	54. 
	Kiểm duyệt giá Tiền Bản quyền khi khai thác, sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình trong trường hợp giới hạn quyền tác giả, giới hạn quyền liên quan theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ
	11
	Bổ sung
	

	55. 
	Thu thập giá Tiền đền bù đối với quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và người nắm độc quyền sử dụng sáng chế không thỏa thuận được
	11
	Bổ sung
	

	56. 
	Kiểm duyệt giá Tiền đền bù đối với quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và người nắm độc quyền sử dụng sáng chế không thỏa thuận được
	11
	Bổ sung
	

	57. 
	Thu thập giá Tiền đền bù đối với quyền sử dụng giống cây trồng được chuyển giao theo quyết định bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền
	11
	Bổ sung
	

	58. 
	Kiểm duyệt giá Tiền đền bù đối với quyền sử dụng giống cây trồng được chuyển giao theo quyết định bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền
	11
	Bổ sung
	

	59. 
	Thu thập giá Sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	11
	Bổ sung
	

	60. 
	Kiểm duyệt giá Sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	11
	Bổ sung
	

	61. 
	Thu thập giá Dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại các đơn vị sự nghiệp công lập
	11
	Bổ sung
	

	62. 
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại các đơn vị sự nghiệp công lập
	11
	Bổ sung
	

	63. 
	Thu thâp giá Máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
	11
	Bổ sung
	

	64. 
	Kiểm duyệt giá Máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
	11
	Bổ sung
	

	65. 
	Thu thập giá tối đa Sách giáo khoa
	11
	Bổ sung
	

	66. 
	Kiểm duyệt giá tối đa Sách giáo khoa
	11
	Bổ sung
	

	67. 
	Thu thập giá Học phí, dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giáo dục
	11
	Bổ sung
	

	68. 
	Kiểm duyệt giá Học phí, dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giáo dục
	11
	Bổ sung
	

	69. 
	Thu thập giá Học phí, dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giáo dục và pháp luật về giáo dục đại học
	11
	Bổ sung
	

	70. 
	Kiểm duyệt giá Học phí, dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giáo dục và pháp luật về giáo dục đại học
	11
	Bổ sung
	

	71. 
	Thu thập giá Học phí, dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp
	11
	Bổ sung
	

	72. 
	Kiểm duyệt giá Học phí, dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp
	11
	Bổ sung
	

	73. 
	Thu thập giá Dịch vụ môi giới theo hợp đồng môi giới đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
	11
	Bổ sung
	

	74. 
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ môi giới theo hợp đồng môi giới đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
	11
	Bổ sung
	

	75. 
	Thu thập giá Nhà ở công vụ
	11
	Bổ sung
	

	76. 
	Kiểm duyệt giá Nhà ở công vụ
	11
	Bổ sung
	

	77. 
	Thu thập giá Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư đối với nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn
	11
	Bổ sung
	

	78. 
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư đối với nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn
	11
	Bổ sung
	

	79. 
	Thu thập giá Nhà ở, dịch vụ khác thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của Luật Nhà ở
	11
	Bổ sung
	

	80. 
	Kiểm duyệt giá Nhà ở, dịch vụ khác thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của Luật Nhà ở
	11
	Bổ sung
	

	81. 
	Thu thập giá Hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng an ninh
	11
	Bổ sung
	

	82. 
	Kiểm duyệt giá Hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng an ninh
	11
	Bổ sung
	

	83. 
	Thu thập giá Dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá
	11
	Bổ sung
	

	84. 
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá
	11
	Bổ sung
	

	85. 
	Thu thập giá Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tính giá theo lộ trình thu của người sử dụng dịch vụ
	11
	Bổ sung
	

	86. 
	Kiểm duyệt giá Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tính giá theo lộ trình thu của người sử dụng dịch vụ
	11
	Bổ sung
	

	87. 
	Thu thập giá Sản phẩm, dịch vụ gia tăng sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin do bộ, ngành quản lý theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân (không bao gồm các dịch vụ được thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí)
	11
	Bổ sung
	

	88. 
	Kiểm duyệt giá Sản phẩm, dịch vụ gia tăng sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin do bộ, ngành quản lý theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân (không bao gồm các dịch vụ được thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí)
	11
	Bổ sung
	

	89. 
	Thu thập giá Đất thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về đất đai
	11
	Bổ sung
	

	90. 
	Kiểm duyệt giá Đất thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về đất đai
	11
	Bổ sung
	

	
	Thẩm định giá
	 
	
	5.2.12; 5.2.13

	91. 
	Import file danh sách thông tin doanh nghiệp thẩm định giá
	Từ 22-34
	Bổ sung
	- 5.2.12 Quy trình thu thập dữ liệu thẩm định giá bằng hình thức nhập liệu trực tiếp trên giao diện; 
- 5.2.13 Quy trình thu thập dữ liệu thẩm định giá bằng hình thức upload file

	92. 
	Import thông tin cho nhánh của doanh nghiệp thẩm định giá
	Từ 22-34
	Bổ sung
	

	93. 
	Xây dựng, phê duyệt và ban hành kế hoạch kiểm tra
	35
	Bổ sung
	

	94. 
	Ban hành quyết định kiểm tra
	35
	Bổ sung
	

	95. 
	Quản lý thông tin đoàn kiểm tra
	35
	Bổ sung
	

	96. 
	Điều chỉnh kế hoạch kiểm tra
	35
	Bổ sung
	

	97. 
	Quản lý thông tin của cuộc kiểm tra
	35
	Bổ sung
	

	98. 
	Báo cáo kết quả kiểm tra
	35
	Bổ sung
	

	99. 
	Xử lý các kiến nghị kiểm tra
	35
	Bổ sung
	

	100. 
	Quản lý hồ sơ kiểm tra
	35
	Bổ sung
	

	101. 
	Chức năng cho phép nhập các thông tin và upload các thông tin liên quan đến doanh nghiệp thẩm định giá
	36
	Bổ sung
	

	102. 
	Chức năng cho phép nhập các thông tin và upload các thông tin liên quan đến thẩm định viên về giá: giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
	36
	Bổ sung
	

	103. 
	Chức năng cho phép nhập các thông tin và upload các thông tin liên quan đến thẩm định viên về giá: giấy đăng ký hành nghề thẩm định giá
	36
	Bổ sung
	

	104. 
	Chức năng cho phép nhập các thông tin và upload các thông tin liên quan đến thẩm định viên về giá: thẻ thẩm định viên về giá
	36
	Bổ sung
	

	105. 
	Chức năng cho phép nhập các thông tin và upload các thông tin liên quan đến thẩm định viên về giá: chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá
	36
	Bổ sung
	

	106. 
	Chức năng cho phép nhập các thông tin và upload các thông tin liên quan đến thẩm định viên về giá: chứng chỉ bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước 
	36
	Bổ sung
	

	107. 
	Chức năng cho phép nhập các thông tin và upload các thông tin liên quan đến thẩm định viên về giá: giấy xác nhận hoàn thành cập nhật kiến thức về nghiệp vụ thẩm định giá
	36
	Bổ sung
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Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu giá hàng hóa dịch vụ do Nhà nước định giá -  bằng hình thức nhập liệu trực tiếp trên giao diện

Dữ liệu đầu vào Cán bộ nhập liệu Hệ thống CSDL quốc gia về giá Cán bộ phê duyệt Dữ liệu đầu ra

Thu thập dữ liệu

Sửa

/

Xóa dữ liệu đã thu thập

Thoái duyệt dữ liệu đã thu thập

Duyệt

/ 

Từ chối dữ liệu đã thu thập

3. Kiểm tra đk

Kết 

thúc

1. Nhập thông tin thu 

thập số liệu/ Sao 

chép dữ liệu

Bắt đầu

Báo cáo đã thu thập 

dữ liệu ở trạng thái 

Đã duyệt

15. Thoái duyệt

Kết 

thúc

4. Lưu dữ liệu

Hợp lệ

Báo cáo đã thu thập dữ 

liệu ở trạng thái Chờ duyệt

Báo cáo đã thu thập 

dữ liệu ở trạng thái 

Chờ duyệt

2. Lưu dữ liệu

Mẫu biểu đã được 

tạo tại chức năng 

Quản lý mẫu biểu

5. Thông báo cho 

người dùng

Không hợp lệ

Kết 

thúc

7. Xóa

Báo cáo đã thu thập dữ liệu 

ở trạng thái Chờ duyệt/Từ 
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8. Kiểm tra
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Dữ liệu thu thập ở 
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thúc
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buộc dữ liệu
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thu thập về trạng thái 

thoái duyệt và thông 
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KHông ràng buộc
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thông tin giá HHDV 

do NN định giá

11. Duyệt 13. Từ chối

12. Cập nhật dữ liệu về trạng 

thái đã duyệt

14. Cập nhật dữ liệu 
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Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu giá hàng hóa dịch vụ do Nhà nước định giá -  bằng hình thức nhập liệu trực tiếp trên giao diện
Dữ liệu đầu vào
Cán bộ nhập liệu
Hệ thống CSDL quốc gia về giá
Cán bộ phê duyệt
Dữ liệu đầu ra



Thu thập dữ liệu

Sửa/Xóa dữ liệu đã thu thập

Thoái duyệt dữ liệu đã thu thập

Duyệt/ Từ chối dữ liệu đã thu thập
3. Kiểm tra đk
Kết thúc
1. Nhập thông tin thu thập số liệu/ Sao chép dữ liệu
Bắt đầu
Báo cáo đã thu thập dữ liệu ở trạng thái Đã duyệt
15. Thoái duyệt
Kết thúc
4. Lưu dữ liệu
Hợp lệ
Báo cáo đã thu thập dữ liệu ở trạng thái Chờ duyệt
Báo cáo đã thu thập dữ liệu ở trạng thái Chờ duyệt
2. Lưu dữ liệu
Mẫu biểu đã được tạo tại chức năng Quản lý mẫu biểu
5. Thông báo cho người dùng
Không hợp lệ


Kết thúc
7. Xóa
Báo cáo đã thu thập dữ liệu ở trạng thái Chờ duyệt/Từ chối/Thoái duyệt
8. Kiểm tra
 trạng thái của 
dữ liệu


10. Thông báo không đủ điều kiện xóa
Không hợp lệ
9. Thực hiện xóa  và thông báo cho người dùng
Hợp lệ


6. Sửa


18. Thông báo dữ liệu không đủ điều kiện thoái duyệt cho cán bộ
Dữ liệu thu thập ở trạng thái thoái duyệt
Có ràng buộc
Kết thúc
16. Kiểm tra ràng buộc dữ liệu
17. Cập nhật dữ liệu thu thập về trạng thái thoái duyệt và thông báo cho cán bộ
KHông ràng buộc
Văn bản căn cứ, thông tin giá HHDV do NN định giá
11. Duyệt
13. Từ chối


12. Cập nhật dữ liệu về trạng thái đã duyệt
14. Cập nhật dữ liệu về trạng thái Từ chối
Báo cáo đã thu thập dữ liệu ở trạng thái Đã duyệt
Báo cáo đã thu thập dữ liệu ở trạng thái Từ chối






Báo cáo đã thu thập dữ liệu (kỳ gần nhất)
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Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu giá hàng hóa dịch vụ do Nhà nước định giá  -  bằng hình thức upload file

Dữ liệu đầu vào Cán bộ nhập liệu Hệ thống CSDL quốc gia về giá Cán bộ phê duyệt  Dữ liệu đầu ra

Thu thập dữ liệu

Sửa

/

Xóa dữ liệu đã thu thập

Thoái duyệt dữ liệu đã thu thập

Duyệt

/

Từ chối duyệt dữ liệu đã thu thập

4. Kiểm tra đk

1. Download file biểu 

mẫu

Bắt đầu

Báo cáo đã thu thập 

dữ liệu ở trạng thái 

Đã duyệt

16. Thoái duyệt

Kết 

thúc

5. Lưu dữ liệu

Hợp lệ

Báo cáo đã thu thập dữ liệu 

ở trạng thái Chờ duyệt

Báo cáo đã thu thập 

dữ liệu ở trạng thái 

Đã duyệt

2. Nhập dữ liệu vào 

file

Mẫu biểu đã được 

tạo tại chức năng 

Quản lý mẫu biểu

6. Thông báo cho 

người dùng

Không hợp lệ

Kết 

thúc

8. Xóa

Báo cáo đã thu 

thập dữ liệu ở trạng 

thái Chờ duyệt/ Từ 

chối/Thoái duyệt

9. Kiểm tra 

trạng thái của 

dữ liệu

11. Thông báo 

không đủ điều kiện 

xóa

Không hợp lệ

10. Thực hiện xóa  

và thông báo cho 

người dùng

Hợp lệ

7. Sửa

19. Thông báo dữ 

liệu không đủ điều 

kiện thoái duyệt 

cho cán bộ

Dữ liệu thu thập ở 

trạng thái thoái duyệt

Có ràng buộc

Kết 

thúc

17. Kiểm tra

 ràng buộc dữ liệu

18. Cập nhật dữ 

liệu thu thập về 

trạng thái thoái 

duyệt và thông 

báo cho cán bộ

Không

 ràng buộc

 Dữ liệu hàng hóa, 

dịch vụ được thu 

thập từ thị trường

3. Upload file dữ liệu

Kết 

thúc

12. Duyệt 14. Từ chối

13. Cập nhật dữ liệu về trạng 

thái đã duyệt

15. Cập nhật dữ liệu 

về trạng thái Từ chối

Báo cáo đã thu thập dữ 

liệu ở trạng thái Đã duyệt

Báo cáo đã thu thập dữ liệu 

ở trạng thái Từ chối
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Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu giá hàng hóa dịch vụ do Nhà nước định giá  -  bằng hình thức upload file
Dữ liệu đầu vào
Cán bộ nhập liệu
Hệ thống CSDL quốc gia về giá
Cán bộ phê duyệt
Dữ liệu đầu ra



Thu thập dữ liệu

Sửa/Xóa dữ liệu đã thu thập

Thoái duyệt dữ liệu đã thu thập

Duyệt/Từ chối duyệt dữ liệu đã thu thập
4. Kiểm tra đk
1. Download file biểu mẫu
Bắt đầu
Báo cáo đã thu thập dữ liệu ở trạng thái Đã duyệt
16. Thoái duyệt
Kết thúc
5. Lưu dữ liệu
Hợp lệ
Báo cáo đã thu thập dữ liệu ở trạng thái Chờ duyệt
Báo cáo đã thu thập dữ liệu ở trạng thái Đã duyệt
2. Nhập dữ liệu vào file
Mẫu biểu đã được tạo tại chức năng Quản lý mẫu biểu
6. Thông báo cho người dùng
Không hợp lệ

Kết thúc
8. Xóa
Báo cáo đã thu thập dữ liệu ở trạng thái Chờ duyệt/ Từ chối/Thoái duyệt
9. Kiểm tra 
trạng thái của 
dữ liệu


11. Thông báo không đủ điều kiện xóa
Không hợp lệ
10. Thực hiện xóa  và thông báo cho người dùng
Hợp lệ


7. Sửa


19. Thông báo dữ liệu không đủ điều kiện thoái duyệt cho cán bộ
Dữ liệu thu thập ở trạng thái thoái duyệt
Có ràng buộc
Kết thúc
17. Kiểm tra
 ràng buộc dữ liệu
18. Cập nhật dữ liệu thu thập về trạng thái thoái duyệt và thông báo cho cán bộ
Không
 ràng buộc
Dữ liệu hàng hóa, dịch vụ được thu thập từ thị trường
3. Upload file dữ liệu
Kết thúc
12. Duyệt
14. Từ chối


13. Cập nhật dữ liệu về trạng thái đã duyệt
15. Cập nhật dữ liệu về trạng thái Từ chối
Báo cáo đã thu thập dữ liệu ở trạng thái Đã duyệt
Báo cáo đã thu thập dữ liệu ở trạng thái Từ chối
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Quy trình thu thập giá hàng hóa, dịch vụ từ CSDL về giá tại địa phương

Dữ liệu đầu vào

Cán bộ TTDLQG

 về giá

Hệ thống CSDL quốc gia 

về giá

Dữ liệu đầu ra

CSDL về giá tại 

địa phương

Trục LGSP BTC –�Trục 

NGSP –�Trục LGSP Tỉnh

1.Thiết lập lịch 

thu thập dữ liệu 

tự động

Bắt 

đầu

Lịch thu thập 

dữ liệu tự động

2. Lưu thông tin 

thiết lập

Gửi dữ liệu 

Giá HHDV

Lịch thu 

thập dữ 

liệu tự 

động

3.Lưu thông 

tin dữ liệu

4.Thu thập dữ 

liệu tại thời 

điểm bất kỳ

7.Truy vấn 

phiên nhận dữ 

liệu

8.Hiển thị kết 

quả  truy vấn

10.Xem chi tiết 

phiên nhận 

dữ liệu

11. Hiển thị 

thông tin chi tiết

Kiểm tra đk

Hợp lệ

Thông báo dữ liệu 

không hợp lệ

Thông báo

Kết 

thúc

Dữ liệu 

dữ liệu 

nhận về

Dữ liệu 

nhận về

Danh sách 

phiên nhận 

dữ liệu

Danh sách 

phiên nhận 

dữ liệu

9.Kết xuất 

phiên nhận 

dữ liệu

Services gửi dữ 

liệu Giá HHDV

Thông báo

6. Services truyền 

thông tin thu thập dữ 

liệu Giá HHDV

5. Gửi yêu cầu 

Kết 

thúc

Kết 

thúc
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Quy trình thu thập giá hàng hóa, dịch vụ từ CSDL về giá tại địa phương
Dữ liệu đầu vào
Cán bộ TTDLQG
 về giá
Hệ thống CSDL quốc gia về giá
Dữ liệu đầu ra
CSDL về giá tại địa phương
Trục LGSP BTC – Trục NGSP – Trục LGSP Tỉnh






1.Thiết lập lịch thu thập dữ liệu tự động
Bắt đầu
Lịch thu thập 
dữ liệu tự động
2. Lưu thông tin thiết lập
Gửi dữ liệu Giá HHDV
Lịch thu thập dữ liệu tự động
3.Lưu thông tin dữ liệu
4.Thu thập dữ liệu tại thời điểm bất kỳ
7.Truy vấn phiên nhận dữ liệu
8.Hiển thị kết quả  truy vấn
10.Xem chi tiết phiên nhận 
dữ liệu
11. Hiển thị thông tin chi tiết
Kiểm tra đk
Hợp lệ
Thông báo dữ liệu 
không hợp lệ
Thông báo
Kết thúc
Dữ liệu 
dữ liệu nhận về

Dữ liệu 
nhận về
Danh sách phiên nhận dữ liệu

Danh sách phiên nhận dữ liệu
9.Kết xuất phiên nhận 
dữ liệu
Services gửi dữ liệu Giá HHDV
Thông báo
6. Services truyền thông tin thu thập dữ liệu Giá HHDV
5. Gửi yêu cầu
Kết thúc

Kết thúc
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Quy trình thu thập Giá kê khai của hàng hóa, dịch vụ tại Bộ ngành -  hình thức nhập liệu trực tiếp trên giao diện

Dữ liệu đầu vào Cán bộ nhập liệu  Hệ thống CSDL quốc gia về giá Cán bộ phê duyệt  Dữ liệu đầu ra

Thu thập dữ liệu

Sửa

/

Xóa dữ liệu đã thu thập

Thoái duyệt dữ liệu đã thu thập

Duyệt

/ 

Từ chối dữ liệu đã thu thập

3. Kiểm tra đk

Kết 

thúc

1. Nhập thông tin 

thu thập số liệu

Bắt 

đầu

Hồ sơ kê khai giá của doanh 

nghiệp ở trạng thái Đã duyệt

15. Thoái duyệt

Kết 

thúc

4. Lưu dữ liệu

Hợp lệ

Hồ sơ kê khai giá của 

doanh nghiệp ở trạng 

thái Chờ duyệt

Hồ sơ kê khai giá của 

doanh nghiệp ở trạng thái 

Chờ duyệt

2. Lưu dữ liệu

5. Thông báo 

cho người dùng

Không hợp lệ

Kết 

thúc

7. Xóa

Hồ sơ kê khai giá của doanh 

nghiệp ở trạng thái Chờ 

duyệt/Từ chối/Thoái duyệt

8. Kiểm tra trạng thái 

của dữ liệu

10. Thông báo 

không đủ điều 

kiện xóa

Không hợp lệ

9. Thực hiện xóa  

và thông báo cho 

người dùng

Hợp lệ

6. Sửa

18. Thông báo 

dữ liệu không đủ 

điều kiện thoái 

duyệt cho cán bộ

Dữ liệu thu thập ở trạng thái 

thoái duyệt

Có ràng buộc

Kết 

thúc

16. Kiểm tra ràng 

buộc dữ liệu

17. Cập nhật dữ liệu 

thu thập về trạng thái 

thoái duyệt và thông 

báo cho cán bộ

Không ràng buộc

Hồ sơ kê khai giá 

của doanh nghiệp

11. Duyệt 13. Từ chối

12. Cập nhật dữ liệu 

về trạng thái đã duyệt

14. Cập nhật dữ liệu 

về trạng thái Từ chối

Hồ sơ kê khai giá của 

doanh nghiệp ở trạng thái 

Đã duyệt

Hồ sơ kê khai giá của 

doanh nghiệp ở trạng thái 

Từ chối
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Quy trình thu thập Giá kê khai của hàng hóa, dịch vụ tại Bộ ngành -  hình thức nhập liệu trực tiếp trên giao diện
Dữ liệu đầu vào
Cán bộ nhập liệu
Hệ thống CSDL quốc gia về giá
Cán bộ phê duyệt
Dữ liệu đầu ra



Thu thập dữ liệu

Sửa/Xóa dữ liệu đã thu thập

Thoái duyệt dữ liệu đã thu thập

Duyệt/ Từ chối dữ liệu đã thu thập
3. Kiểm tra đk
Kết thúc
1. Nhập thông tin thu thập số liệu
Bắt đầu
Hồ sơ kê khai giá của doanh nghiệp ở trạng thái Đã duyệt
15. Thoái duyệt
Kết thúc
4. Lưu dữ liệu
Hợp lệ
Hồ sơ kê khai giá của doanh nghiệp ở trạng thái Chờ duyệt
Hồ sơ kê khai giá của 
doanh nghiệp ở trạng thái Chờ duyệt
2. Lưu dữ liệu
5. Thông báo cho người dùng
Không hợp lệ


Kết thúc
7. Xóa
Hồ sơ kê khai giá của doanh nghiệp ở trạng thái Chờ duyệt/Từ chối/Thoái duyệt
8. Kiểm tra trạng thái của dữ liệu


10. Thông báo không đủ điều kiện xóa
Không hợp lệ
9. Thực hiện xóa  và thông báo cho người dùng
Hợp lệ


6. Sửa


18. Thông báo dữ liệu không đủ điều kiện thoái duyệt cho cán bộ
Dữ liệu thu thập ở trạng thái thoái duyệt
Có ràng buộc
Kết thúc
16. Kiểm tra ràng buộc dữ liệu
17. Cập nhật dữ liệu thu thập về trạng thái thoái duyệt và thông báo cho cán bộ
Không ràng buộc
Hồ sơ kê khai giá của doanh nghiệp
11. Duyệt
13. Từ chối


12. Cập nhật dữ liệu về trạng thái đã duyệt
14. Cập nhật dữ liệu về trạng thái Từ chối
Hồ sơ kê khai giá của doanh nghiệp ở trạng thái Đã duyệt
Hồ sơ kê khai giá của doanh nghiệp ở trạng thái Từ chối









image10.emf
Quy trình thu thập Giá kê khai của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá tại Bộ ngành -  bằng hình thức upload file

Dữ liệu đầu vào Cán bộ nhập liệu Hệ thống CSDL quốc gia về giá Cán bộ phê duyệt  Dữ liệu đầu ra

Thu thập dữ liệu

Sửa

/

Xóa dữ liệu đã thu thập

Thoái duyệt dữ liệu đã thu thập

Duyệt

/

Từ chối duyệt dữ liệu đã thu thập

4. Kiểm tra đk

1. Download file 

biểu mẫu

Bắt đầu

Hồ sơ kê khai giá ở 

trạng thái Đã duyệt

16. Thoái duyệt

Kết 

thúc

5. Lưu dữ liệu

Hợp lệ

Hồ sơ kê khai giá 

ở trạng thái Chờ duyệt

Hồ sơ kê khai giá 

ở trạng thái 

Đã duyệt

2. Nhập dữ liệu 

vào file

Hồ sơ kê khai giá 

của doanh nghiệp

6. Thông báo cho 

người dùng

Không hợp lệ

Kết 

thúc

8. Xóa

Hồ sơ kê khai giá 

ở trạng thái Chờ 

duyệt / Từ chối/

Thoái duyệt

9. Kiểm tra trạng thái 

của dữ liệu

11. Thông báo 

không đủ điều kiện 

xóa

Không hợp lệ

10. Thực hiện xóa  

và thông báo cho 

người dùng

Hợp lệ

7. Sửa

19. Thông báo dữ 

liệu không đủ 

điều kiện thoái 

duyệt cho cán bộ

Dữ liệu thu thập ở trạng 

thái thoái duyệt

Có 

ràng buộc

Kết 

thúc

17. Kiểm tra

 ràng buộc dữ liệu

18. Cập nhật dữ 

liệu thu thập về 

trạng thái thoái 

duyệt và thông 

báo cho cán bộ

Không 

ràng buộc

Hồ sơ kê khai giá 

của doanh nghiệp

3. Upload file 

dữ liệu

Kết 

thúc

12. Duyệt 14. Từ chối

13. Cập nhật dữ liệu 

về trạng thái đã duyệt

15. Cập nhật dữ liệu về 

trạng thái Từ chối

Hồ sơ kê khai giá ở 

trạng thái Đã duyệt

Hồ sơ kê khai giá ở trạng 

thái Từ chối
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Quy trình thu thập Giá kê khai của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá tại Bộ ngành -  bằng hình thức upload file
Dữ liệu đầu vào
Cán bộ nhập liệu
Hệ thống CSDL quốc gia về giá
Cán bộ phê duyệt
Dữ liệu đầu ra



Thu thập dữ liệu

Sửa/Xóa dữ liệu đã thu thập

Thoái duyệt dữ liệu đã thu thập

Duyệt/Từ chối duyệt dữ liệu đã thu thập
4. Kiểm tra đk
1. Download file biểu mẫu
Bắt đầu
Hồ sơ kê khai giá ở trạng thái Đã duyệt
16. Thoái duyệt
Kết thúc
5. Lưu dữ liệu
Hợp lệ
Hồ sơ kê khai giá 
ở trạng thái Chờ duyệt
Hồ sơ kê khai giá ở trạng thái 
Đã duyệt
2. Nhập dữ liệu vào file
Hồ sơ kê khai giá của doanh nghiệp
6. Thông báo cho người dùng
Không hợp lệ

Kết thúc
8. Xóa
Hồ sơ kê khai giá ở trạng thái Chờ duyệt / Từ chối/Thoái duyệt
9. Kiểm tra trạng thái của dữ liệu


11. Thông báo không đủ điều kiện xóa
Không hợp lệ
10. Thực hiện xóa  và thông báo cho người dùng
Hợp lệ


7. Sửa


19. Thông báo dữ liệu không đủ điều kiện thoái duyệt cho cán bộ
Dữ liệu thu thập ở trạng thái thoái duyệt
Có 
ràng buộc
Kết thúc
17. Kiểm tra
 ràng buộc dữ liệu
18. Cập nhật dữ liệu thu thập về trạng thái thoái duyệt và thông báo cho cán bộ
Không 
ràng buộc
Hồ sơ kê khai giá của doanh nghiệp
3. Upload file dữ liệu
Kết thúc
12. Duyệt
14. Từ chối


13. Cập nhật dữ liệu về trạng thái đã duyệt
15. Cập nhật dữ liệu về trạng thái Từ chối
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Quy trình thu thập giá hàng hóa, dịch vụ (kê khai giá) từ CSDL về giá tại địa phương
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Quy trình thu thập giá hàng hóa, dịch vụ (kê khai giá) từ CSDL về giá tại địa phương
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Quy trình thu thập dữ liệu kê khai giá từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài chính thông qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính
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Quy trình thu thập dữ liệu kê khai giá từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài chính thông qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính
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Quy trình thu thập Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Bộ Tài chính -  bằng hình thức nhập liệu trực tiếp trên giao diện
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Quy trình thu thập Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Bộ Tài chính -  bằng hình thức nhập liệu trực tiếp trên giao diện
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Quy trình thu thập giá thị trường hàng hóa dịch vụ  –�upload file
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Quy trình thu thập giá thị trường hàng hóa dịch vụ  – upload file
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Quy trình thu thập giá hàng hóa, dịch vụ từ CSDL về giá tại địa phương
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Quy trình thu thập dữ liệu thẩm định giá  -  bằng hình thức nhập liệu trực tiếp trên giao diện
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Quy trình thu thập dữ liệu thẩm định giá  -  bằng hình thức nhập liệu trực tiếp trên giao diện
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